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Các em học sình lớp 8 thân mến! 

Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tăm 
củứa ngành Giáo dục va Đào tạo. Một trong những nhiệm vụ quan 
trọọng để đổi mới phương pháp dạy học là dổi mới phương pháp kiểm 
traa, đánh giá bàng hình thức trắc nghiệm khách quan. Vĩ thè, để giúp 
cáoc em học tập, rèn luyện, tham khảo với phương pháp kiểm tra trắc 
ngghiệm và rèn luyện kĩ năng viết, chúng tôi biến soạn cuốn “BỘ ĐẾ 

TBrẨc nghiệm và Tự luận lịch sử 8”. 

Sách gồm hai phần: 

- Phần một: Lịch sử thế giới Cận, Hiện đại. 

- Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX. 

Sách dược viết dưới dạng: 

- Đề trắc nghiệm và tự luận theo từng phần (kể cả bài ôn tập các 
chnương, bài tổng kết), nhằm giúp các em nhận biết, thông hiểu, vận 
dụụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá các sự kiện, nhân vật, địa 
daanh lịch sử... 

- Mỗi đề gồm có 8 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận. Các 
cââu hỏi trắc nghiệm và tự luận trước hết dựa vào kiến thức cơ bản 
trcong sách giáo khoa, sau đó là nâng cao và mở rộng kiến thức bộ 
maôn, trên cơ sở đó giúp các em hiểu thật sâu sắc và vận dụng có hiệu 
quuả trong việc kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì củng như các dạng kiểm 
trca khác. 

Trả lời được các câu hỏi trác nghiệm, câu hỏi tự luận trong cuốn 
sáách này nghĩa là các em đã nắm vững kiến thức Lịch sử lớp 8. 

Mặc dù chúng tôi đã có nhiều cố gắng, song trong quá trình biên 
sooạn chắc hẳn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận 
đuược sự góp ý chân thành từ bạn đọc và các em học sinh. 

TÁC GIẢ 
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PHẦN MỘT 

LỊCH SỪ THỂ GIỚI 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 
(TỪ GIỮA THÊ KỈ XVI ĐÊN NẢM 1917) 

ĐÉ 1 

PIHẦí 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Klhoaih trộn chữ cái trước câu trả lời dứng: 

Cáiu , Khi nền sản xuất mời tư bản chủ nghĩa ra đời trong lòng 
xă- hộ phong kiến, mău thuẫn mời nào sảy sinh ĩ 

A. lâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản. 

B. áâu thuần giữa chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công. 

'C. Mu thuẫn giữa tư sản với nông dân. 

D. Mu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng 
5p nhân dân. 

CáiU i Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khỉ bùng nổ 
cátch nạng tư sản là gì? 

xA. ĩền kinh tế phong kiến phát triển mạnh, khống, chế toàn bộ hoạt 
ộng trong xã hội. 

2B. ỉền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ 
]hong kiến kìm hãm. 

(C. lền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất châu Âu với 
ihiều thành phố và hải cảng lớn. 

ro. lền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh 
Vfc nông nghiệp và thủ cồng nghiệp. 

Căm 3 Giai cấp công nhăn làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ 
yếm từcác thành phẩn nào? 

A. Gai cấp tư sản bị phá sản. 

B. Gai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất. 
c. Ung lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp. 

D. ĩiợ thỏ công và nông dân bị phá sản. 

Cám 4. Từ thế kỉ XII đen thế kỉ XIV, Nê-déc-lan bị lệ thuộc vào 
vương (Uốc nào? 

A. Víơng quốíc Tây Ban Nha. • B. Vương quốc Bồ Đào Nha. 
c. Vfơng quốc Bỉ. D. Vương quốc Anh. 
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Cảu 5. Cuộc đấu tranh của nhăn dán Nê-đéc-lan chống Tây Hìai 
Nha bùng nổ vào thời gian nào ? 

A. Tháng 6 năm 1566. . c. Tháng 8 năm 1566. 

- B. Tháng 7 năm 1566. D. Tháng 10 nôm 1566. 

Cầu 6. Vì 800 cuộc dấu tranh của nhăn dán Nê-đéc-lan được g&iỉ li 
"'phong trào phá tượng Thánh"? 

A. Vĩ họ phá toàn bộ các tượng thánh dựng lên ở Nê-đéc-lan. 

B. Vì họ phá tất cả các nhà thờ Thiên Chúa giáo. 

c. Vì họ phá nhà thờ Thiên Chúa giáo, lùng bắt các giám mục 
D. Tất cả đều đúng. 

Câu 7. Trước 8ự xàm lược tàn bạo của quăn đột Tây Ban Nhai I vài 
tháng 6-1567, quý tộc và tư san lớp trên của Nê-đéc-lan tỏ thốii đị 
như thế nào? 

A. Sẵn sàng thỏa hiệp với Tây Ban Nha đàn áp cách mạng. 

B. Hợp tác với quân khởi nghĩa chống lại Tây Ban Nha. 

c. Cầu cứu Anh, Pháp, lập quân đội để vừa chống Tây Ban Nha, vừí 
đàn áp quân khởi nghĩa. 

D. Đơn phương lập quân đội chống lại quân Tây Ban Nha. 

Câu 8. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triền mạnh & ỉAnh 
thề hiện điểm nào ? 

A. Sự phát triển của các công trường thủ công. 

B. Sự phát triển của ngành ngoại thương 

c. Sự phát triển của các công trường thủ công và ngành ngoại thurơmg. 
D. Sự xuất hiện của các trung tâm về công nghiệp. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xă hội ở Tăyy Âu 
trong các thế ki XV-XVII. 

Cău 2. Trinh bày sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anhi và 
những hệ quả của.nậ. 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 1 


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Í8 


D 

c 

D 

A 

c 

c 

B 

(C 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Ầu trong' các 
thế ki XV-XVII: 


- Sau những cuộc phát kiến địa lý, các quý tộc và thương nhân chiâiu Âu 
ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên các nước thuộc địa mang về châui Âu, 
nhờ thế những người này giàu lên nhanh chóng. 
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- Họ còn buôn nô lệ từ châu Phi sang các đồn điền châu Âu, châu Mĩ. 
Tirong nước, quý tộc phong kiến, tư sản dùng bạo lực cướp ruộng đât -> nông 
ncô không có ruộng, phải làm thuê trong xí nghiệp của tư bản. 

- Có vốn, công nhân làm thuê, tưbản x mở rộng kinh doanh, lập các xưởng 
sảín xuất lớn, công trường thủ công, các công ty thương mại, những đồn 
điiền,... nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán. Các ngán 
hềàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn. 

- Cùng với sự phát triển cúa sản xuất, xả hội có những chuyển biến: 
cátc chủ xưởng, chủ đồn điền và những thương nhân giàu có trở thành giai 
câíp tư sản. Đông đảo công nhân làm thuê trở thành giai cấp vô sản -> 
đâìy là hai giai cấp mới: tư sản và vô sản. 

Cíău 2. Sự phát triển của chủ nghừí tư bản Anh và những hệ quả 
ciủa nó: 

+ Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh: 

- Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len 
dại... ra đời, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. 

- Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được 
hìinh thành, tiêu biếu là Luân Đôn. 

- Những phát minh về kĩ thuật, về các hình thủc tổ chức lao động 
hợíp lý làm cho năng suất lao động tăng nhanh. 

- Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh 
thieo lối tư bản. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới. 

+ Hệ quá: Sự thay đôi về kinh tế, hhững mâu thuẫn gay gát giữa tư 

sảm, quý tộc với chế độ quân chủ chuyên chế (bên cạnh mâu thuẫn cũ giữa 

nô>ng dân và địa chủ, quý tộc) dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong 

kiên, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

♦ 

ĐẾ 2 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHẨCH QUAN 
Klnoanh tròn chữ cái trước câu trà lời đúng: 

Cău 1. Từ thế ki XVI, quan hệ gì đã thâm nhập vào nông thôn 
An h, làm thay dổi cơ cấu kinh tế và phương thức kỉnh dàiinh? 

A. Quan hệ kinh tê nông nghiệp. B. Quan hệ kinh tế công nghiệp, 

c. Quan hệ kinh tế tiền tệ. D. Tất cả các quan hệ kinh tế trên. 

Câ.u 2. Từ thê kỉ XVI, ngành sản xucừ nào nổi tiếng nhất ở Anhĩ 
A. Sản xuất thủ công nghiệp. B. Sản xuất nông nghiệp, 

c. Sản xuâ't len dạ. D. Sản xuất và chế biến thủy tinh. 
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Câu 3. Vì sao người nông dán ờ Anh phải ra thành thị bán sức li lao 
động cho tư bản hay di cư sang Tây bán cầuĩ 

A. Họ bị mất ruộng đất. 

B. Họ bị bọn địa chủ bóc lột tàn nhẫn, 
c. Họ muốn tìm cuộc sống no đù hơn. 

D. Tất cả các lý do trên. 

Cáu 4. Một số địa chủ phong hiến ờ Anh chuyền sang kinh docuanh 
theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành những tầng lớp nàoĩ 
A. Tư sản công nghiệp. B. Tư sản nông nghiệp, 

c. Địa chủ mới. D. Quý tộc mới. 

Câu 5. Trước cách mạng, à Anh này sinh m&u thuẫn nào mới ỉ 

A. Mảu thuẫn giữa nông*dân với quý tộc địa chủ. 

B. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quồn chủ. . 
c. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới. 

D. Mâu thuẫn giữa qụý tộc địa chủ với tư sản. 

Câu 6. Cuộc nội chiến à Anh diễn ra vào thời gian nào? 

A. Tháng 01 - 1642. B. Ngày 14 - 6 -1645. 

c. Ngày 22 - 8 - 1642. D. Ngày 14 - 6 - 1642. 

Cáu 7. Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa các thế lực nào ? 

A. Vua Sác-lơ I với quý tộc mới. B. Vua Sác-lơ-1 với Quốc hội. 

c. Quý tộc mới với nống dân. D. Tư sản với 'địa chủ phong kitíến. 

Cáu & Cách mạng tư sản Anh dạt dẩn đinh cao vào thời gian nàào? 
Tướng ứng với sự hiện gì ĩ 

A. Năm 1649, tikmg ứng vđi sự kiện Sác-lơ I bị xử tử. 

B. Nam 1^48, tương ửag với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc ỉ hội 
đánh bại. 

c. Năm 1658, tương đng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trưương 
lập lại chế dộ quân chủ. 

D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Win- 
hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Lập bảng niên hiểu các giai đoạn phát triển của Cổách 
mạng tư sản Anh (1640 - 1688). 

Cáu 2. Trình bày vai trò của giai cấp nông dân trong Cách mạạng 
tư sản Pháp 1789 1794. 


8 



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 2 
PHẨN 1. TRẮC NGHIÊM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

C 

C 

A 

D 

! 

B 

C 

B 

A 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Lập bảng niên biểu các giai đoạn phái triển của Cát 
mạng tư sản Anh (1640-1688). 


Các giai 
đoạn 

Sự kiện, diễn biến chính 

Kết quả 

‘1640-1649 

- 1640, Quốc hội dược triệu 
tập. 

- 8-1642, nội chiến bùng nd 
do Crôm-Oen chì huy. 

- 1648, nội chiến chấm dứt. 

- TỐ cáo chính sách cai trị dộ 

đoán òa nhà Vua Sác-lơ 1, yêu cẩ 
Vua không được dặt thuế mới. 

- Đánh bại quân đội nhà vua. 

- Kết thúc giai doạn 1 nội chiến. 

•1649-1688 

- 30-1-1649, Sác-lơ 1 bị xử tử 

- 12-1688, Quốc hội tàm đảo 
chính. 

- Đỉnh cao của Cách mạng: chế d 
phong kiến bị sụp đổ, chế dộ cộn 
hòa duợc thành lập. 

- Chế dộ quân chủ lập hiến ra dời. 


Cáu 2. Vai trò của giai cấp nông dân trong Cách mạng tư 81 
Pháp 1789 -1794 ỉ 

- Giai cấp nông dân vũ trang tấri công chiếm pháo đàỉ-nhà ngục Ba-xti. 

- Trước tình hình Tổ quốc lâm nguy, ngày 10-8-1792, nhân dân lật 
phái Lập hiến, xóa. bỏ che độ phong kiến. 

- Phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, nhân di 
đã lật đổ phái Gi-rông-đaph (2-6-1793). 

- Quần chúng nhân dân hưởng úng lệnh tổng động viên của phái Gj 
cô-banh, chiến thắng thù trong, giặc ngoài. 

- Giai cấp nông dân là lực lượng đã làm nên Cách mạng tư sản Phổ 
nhưng sau khi Cách mạng thắng lợi, giai cấp nông dân không được hưởi 
quyền lợi gì. Bản chất của cách mạng tư sản. 





























ĐỀ 3 

PHẦN 1. TRẮC NGHIÊM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Háu 1. Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là 
hắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư 
tản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”. Dó là ý nghĩa lịch sử 
'ủa cuộc cách mạng tư sản nào ĩ 

A. Cách mạng tư sản Hà Lan. 

B. Cách mạng tiLsản Anh/ 

c. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ. 

D. Cách mạng tư sản Pháp. 

Hâu 2. Cách mọng tư sản Anh mang tinh chất là cuộc cách mạng 
ư sản bảo thủ không triệt dể bởi yếu tố nào sau dày? 

A. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý 
tộc mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng. 

B. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. 
c. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

D. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà. 

làu 3. Thực dân Anh lần lượt xăm chiếm và lạp 13 thuộc địa ở 
ĩắc Mĩ vào khoảng thời gian nàoĩ 
A. Từ năm 1602 đến năm 1732. B. Từ năm 1603 đến năm 1722. 
c. Từ năm 1603 đến năm 1723. D. Từ năm 1603 áến nãm 1732. 
Hâu 4. Mục đích xăm chiếm các thuộc địa ở Bắc Mĩ của thực dân 
inh là gì? 

A. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này. 

B. Biến khu vực này thành nguồn cung cấp nguyên liệu và là thị 
trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc. 

c. Mở rộng thêm lãnh thổ của nước Anh. 

D. Tất cả các mục đích trên. 

láu 5. Đặc điểm kinh tế cùa 13 thuộc địa Anh ờ Bắc Mĩ trong nửa 
lầu thế kỉ XVIII là gì? 

A. Miền Nam phát triển kinh tế nông nghiệp, miền Bắc phát triển 
kinh tế công nghiệp. 

B. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp, miền Bắc phát triển 
kinh tế thương nghiệp. 

c. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kir.h 
tế công thương nghiệp. 

D. Miền Nam và miền Bắc đều phát triển kinh tế đồn điền và côi.g 
thương nghiệp. 
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(âu 6. Từ thảng 9 đến tháng 10*iăm 1774 diễn ra sự kiện lịch I 
ìào ở Bắc Mĩ? 

A. Sự kiện "chè Bô - xtơn". 

B. Đại hội đại biểu lần thứ nhát ở Phi-la-đen-phi-a. 
c. Đại hội đại biểu lần thứ hai ở Phi-la-đen-phi-a. 

D. Chiến tranh giừa các thuộc địa và thực dân Anh bùng nổ. 

(ảu 7. Tại Dại hội đại biểu lần thứ nhất ở Phi-la-den-phỉ-a, Ci 
iại biểu yêu cầu thực dàn Anh diều gi? 

A. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ. 

B. Bải bỏ chính sách hạn chế nông nghiệp ờ Bắc Mĩ. 

c. Bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ. 

D. Xóa bỏ chính sách độc quyền của Anh ở Bắc Mĩ. 

Câu 8. Cuộc chiến tranh giành dộc lập của 13 thuộc địa Anh 
lắc Mĩ chính thức bùng nổ vào thời gian nào? 

A. Tháng 9 năm 1773. B. Tháng 10 năm 1774. 

c. Tháng 12 năm 1774. D. Tháng 4 năm 1775. 

*HẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Cuộc chiến tranh giành độc lập cúa các thuộc địa Anh 
ìắc Mĩ diễn ra như thế nào? 

Cáu 2. Theo em, tính chất tiến bộ của 'Tuyên ngôn độc lập" (M 
hể hiện ở điểm nào? 
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’HẦN 1. TRẨC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
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4 
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B 
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, HẦN 2. Tự LUẬN 

'lâu 1. Cuộc chiến tranh giành độc lập của củc thuộc địa Anh 
ìắc Mĩ: 

Mặc dù đến năm 1775, cuộc chiến tranh giữa các thuộc địa với th 
lân Anh mới bùng nổ, nhưng nhiều cuộc bạo động khởi nghĩa đã nổ 
rước đó: Cuối năm 1773, nhân dân Bô-xtơn nổi dậy tấn công ba tàu cl 
:hè của Anh và ném các thùng chè xuống biển. Để trả thù cho hành độ] 
láy, Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa cảng Bô-xtơn. Mâu thuẫn gi 
huộc địa với chính quốc ngày càng căng thẳng. Năm 1774, các thuộc đ 
:ử đại biểu đến họp đại hội Phi-la-đen-phi-a, yêu cầu Chính phủ Anh b 

















)ỏ các chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ. Năm 177ÕI, , 
:hiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc địa. Ngày 4-7-1776, trong ' 
chi chiến sự đang diễn ra ác liệt, đại hội Phi-ỉa-đen-phi-a thông qua bảng ! 
ruyên ngôn độc lập, tố cáo chế độ áp bức thuộc dịa của thực dân Anh., 
hành lập một quốc gia độc lập. 

Tháng 10-1777, quân thuộc địa chiến thắng quân Anh một trận lớn ở 
ía-ra-tô-ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh. Năm 1781, quâm 
\nh ở Bắc Mĩ phải đầu hàng và năm sau chiêh tranh kết thúc. 

Câu 2. Tinh chất tiến hộ của 'Tuyên ngôn độc tập" (Mĩ): 

Tuyên ngôn dộc lập (4-7-1776) xác định quyền của con người và quyền! 
:ủa các thuộc địa. Tuyên ngôn mang tính chất dân chủ tự do, thấm nhuần: 
ư tưởng tiến bộ của thời đại. Nó nêu các nguyên tắc bình đẳng, quyền 
lống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người. 

Nhưng tuyên ngốn còn hạn chế: không thủ tiêu chế độ nô lệ, người phụ 
lữ không có quyền tham gia bầu cử, quyền lực của người da trắng, quyền 
,ư hữu tài sản.v.v... 


ĐỂ 4 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Tính chứ lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thề hiện cơ 
ìản ở điềm nào ? 

A. Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu. 

B. Chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp. 

Ợ. Ruộng đết bị bỏ hoang. 

D. Mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên. 

Cáu 2. Trước cách mạng , nước Pháp theo thề chế chinh trị nào? 

A. Quân chủ lập hiến. 

B. Cộng hòa tư sản. 

C. Quân chủ chuyên chế. 

D. Quân chủ lập hiến đan xen với quần chù chuyên chế. 

lâu 3. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào? 

A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân. 

B. Tăng lữ, Quý tộc, Đảng cấp thứ ba. 
c. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản. 

D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác. 
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du 4. Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp nào được hưởng đặt 
qiyền, không phải đóng thuế? 

A. Đẳng câ'p tăng lữ. B. Đẳng câ'p quý tộc. 

c. Đẳng cấp thứ ba. D. Đẳng cấp tăng lữ và quý tộc. 

du 5. Trong đẳng cấp thứ ba gồm có các giai cấp và tầng lớp nàc 
cia xã hội Pháp? 

A. Tư sản, nông dân. 

B. Tư sản, nông dân, công nhân, 
c. Tư sản, quý tộc phong kiến. 

D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công. 
ơtu 6. Trước cách mạng, lực lượng nào chiếm số lượng đông đảt 
mất ở nước Pháp? 

A. Công nhân. B. Tư sản. 

c. Nông dân. D. Thợ thủ công. 

Cai 7. Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn ct 
btn nhất ĩ 

A Mâu thuẫn giũa phong kiên, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong 
đẳng cấp thứ ba. 

B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến. 

c. Mẫu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ. 

D. Mẫu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến. 

Ctu 8. Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp biểu hiệr 
ở thững điểm nào? 

A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ Nhà nước vay của ti 
sản không trả được 

B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu. 
c. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ. 

D. Cả 3 ý trên. 

PIẦN 2. Tự LUẬN 

Cái 1. Vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp ở Pháp, vị trí, quyển lợi của các đẳnị 
cát này trong xă hội Pháp trước cách mạng. 

Cới 2. Sự phát triển của cách mọng công nghiệp ở Pháp, Đứt 
đưtc thê hiện ở những mặt nào? 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp ở Pháp, vị tri, quyền lợi của các dẳng ' 
cấp này trong xã hội Pháp trước cách mạng : 



- Không có quyền gì 

- Phải đóng thuế và làm nghĩa vụ với phong kiến 

* Nhận xét: 

Tăng lữ và quý tộc là những đẳng cấp trên của xã hội, chỉ chiếm 1 
khoảng 10% dân số, nhưng có tất cả các đặc quyền đặc lợi: được vào triều,, 
miễn thuế, được thu thuế, nắm giữ những chức vụ cao trong quân dội,, 
chính quyền, tôn giáo. 

Đẳng cấp thứ ba chiếm tới 90%, gdm nhiều giai cấp, tầng lớp: tưư 
sản, nông dân, bình dân thành thị. Đẳng cấp thứ ba phải gánh chịu tất t 
cả gánh nặng của chế độ phong kiến chuyên chế như nộp thuế, chịu mọi i 
nghĩa vụ phong kiến. Họ mâu thuẫn với hai đẳng cấp trên và với chế độ 5 
phong kiến chuyên chế, đòi hỏi phá bỏ chế độ ây. 

Câu 2. Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đứcc 
được thể hiện: 

■ Pháp:. 

+ Sản xuất gang, sắt tăng ba lần. 

+ Độ dài đường sắt tăng 100 lần (từ 30km lên đến 3000km). 

+ Giữa thế kỉ XIX Pháp có trên 5000 máy hơi nước, đến nam 18700 
có 27000. 

Pháp hoàn thành cách mạng công nghiệp, kinh tế phát triển, đứngg 
thứ hai sau Anh. 

- Đức: 

/+ Sản lượng than, sắt, thép và độ dài đường sắt tăng từ 2 đến 3 lần,ì, 
số máy hơi nước tăng 6 lần. 
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+ Nhờ tiếp thu những thành tựu khoa học - kĩ thuật mới, côĩìị 
nhiệp hóa chất, công nghiệp luyện kim phát triển và có vai trò chủ đạ< 
tong nền kinh tế Đức. 


ĐE 5 

PIẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHẤCH QUAN 
Kioanh tròn chữ cái trước câu trá*lời đúng. 

Ciu 1. Ngày 28 ■ 8 ■ 1789 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Phápỉ 

A. Công nhân, thợ thu công đánh chiếm nhà tù Ba-xti. 

B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời. 
c. Quốc hội lạp hiến thông qua Hiến pháp mới. 

D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân. 

Ciu 2. Tuyên ngôn Nhăn quyền và Dân quyền của nước Pháp di 
tlể hiện mặt tiến bộ ở điểm nàoĩ 

A. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người. 

B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. 
c. Bảo vệ quyền lợi cho giai cầp tư sản. 

D. A + B đúng. 

Cai 3. Chính sách tiến bộ nhất của phái Lập hiến trong cách mạng th 
SỞI Pháp là gì ? 

A. Tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân. 

B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. 

c. Thông qua Hiến pháp mới, xác định chế độ quân chủ lập hiến ch< 
nưởc Pháp. 

D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu. 

Cái 4. Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhăn quyền và Dân quyền là gìỉ 
Chỉ phục vụ cho quyền lực giai cấp tư sản. 

8. Phục vụ cho quyển lợi của giai cấp công nhân. 

3. Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến. 

0. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đâu tranh. 

Cái 5. Sau ngày 10 - 8 - 1792 đến trước ngày 02 - 6 - 1793, phái nài 
lê 1 nắm quyền lãnh dạo cách mạng Pháp? 

Phái Lập hiến. B. Phái quân chủ Lập hiến. 

1 Phái Gia-cô-banh. D. Phái Gi-rông-đanh. 



Câu 6. Nền Cộng hoà đẩu tiên của nước Pháp được thành lập vào > 
thời gian nào? 

A. Ngày 21-9 -1790. B. Ngày 21-9-1791. 

c. Ngày 21-9-1792. D Ngày 21-9-1793. 

Câu 7. Thái độ của phái Gi-rông-đanh trước sự tấn công của I 
quán Anh và phong kiến cháu Àu như thí nào? 

A. Tệp hợp nhân dân chống ngoại xâm. 

B. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm và nội phản, 
c. Ổn định đời sống cho nhân dân, củng cố nhà nước. 

D. Không ìo tổ chức chống ngọẹi xẩm và nội phản và ổn định dời sống Ị 
nhân dân, chỉ lo cùng cố qụyẻn lực. 

Câu 8. Trong các biện pháp mu của phái Gia-cô-banh, biện pháp ì 
nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho người nông dồn? 

A. Giải quyết vấn đé ruộng đất cho nông dân. 

B. Quy định gĩá bán tốì đa các mặt hàng thiết yếu. 
c. Thực hiện chính sáeh trưng thu lúa mì. . 

D. Quy định mức lương tối đa cho công nhân. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Lập bảng sọ sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng ttM 
sản Anh và Chiến tranh giành độc lập cửa các thuộc địa Anh ởở 
Bắc Mĩ theo mẫu sau: 



Cách mạng 

tư sản Anh 

Chiến tranh 
giành độc lập 

Hình thức cách mạng 



Kết quẳ cách mạng 

' . - 



Cáu 2. Nêu những sự hiện chủ yếu qua các giai đoạn dể chứng tỏỏ 
sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp. 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Lập bảng so sánh sự khủc nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản 
Anh và Chiến tranh giành dộc lập của các thuộc dịa Anh ở Bắc Mù 



Cách mạng 

tư săn Anh 

Chiến tranh 

giành độc lập 

Hình thức cách mạng 

Là một cuộc nội chiến. 

Là một cuộc chiến tranh 
giành độc lập. 

Kết quá cách mạng 

Thiết lập chê độ 
quân chủ lập hiên. 

Thiết lập chế độ cộng 
hòa. 


Cău 2. Những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn dể chứng tỏ sự 
phát triển của Cách mạng tư sản Pháp . 

* Giai đoạn 1: 

Ngày 14-7 1789, quần chúng nhân dân nổi dậy phá ngục Ba-xti, mở 
đầu cho Cách mạng. 

Tháng 8-1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân 
quyền với khẩu hiệu "Tự do - Bình đẳng - Bác ái". 

Tháng 9-1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến 

Tháng 4-1792, Liên minh Áo-Phố can thiệp chông Cách mạng Pháp. 

* Giai đoạn 2: 

10-8-1792, nhân dân Pa-ri nổi dậy lật đổ sự thống trị của phái lập 
hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến. Cách mạng đi lên. 

21-9-1792, nền Cộng hòa Pháp được thiết lập. 

21-1-1793, vua Lu-i XVI bị kết án phản quốc và bị đưa lên máy chém. 

Đầu năm 1793, quân Anh và các nước phong kiến châu Âu tấn công 
Cách mạng Pháp. 

* Giai đoạn 3: 

Ngày 2-6-1793, dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie, nhân dân Pa-ri đà 
khởi nghĩa lật đố phái tư sản công thương, đưa phái Gia-cô-banh lên nắm 
chính.quyền. 

Phái Gia-cô-banh thi hành các chính sách tiến bộ, giành thắng lợi 
trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc,' bảo vệ cách mạng. 

Ngày 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính. Rò-be-spie 
và các bạn chiến đấu của ông hihẩt và bị xử t ử. Cách mạng kết thúc. 

Ị ĐA! HỌC QUỐC GiA HA NỘỊ ị 
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ĐẾ 6 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Nhờ dâu giai cấp tư sản Anh đã tích lũy dược một lượng t tư 
bản khổng lồ dể dầu tư phát triển công nghiệp? 

A. Hoạt động kinh doanh trong nước, buôn bán với các nước láng giềng. 

B. Đầu tư phát triển khoa học - ki thuật. 

c. Hoạt động kinh doanh trong nước, buôn bán, nô lệ, khai thác thuộc địiịa. 
D. Thu được lợi nhuận sau cách mạng tư sản. 

Câu 2. Sau cách mạng tư sản, ở Anh có sẵn nhân công hơn cáác 
nước khác nhờ vào đâu? 

A. Bắt được nhiều nô lệ từ các nước. 

B. Nông dân mất ruộng, thợ thủ công bị phá sản buộc phải bán sức laao 
động của mình. 

c. Địa chủ phong kiến bị thất bại, mất hết ruộng đất phải làm thuuê 
cho tư sản. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 3. Sau cách mạng tư sản, nước Anh đã hội đủ những tiền đđề 
để tiến hành cách mạng công nghiệp, dó là: 

A. Tư bản, nhân công và sự phát triển kĩ thuật. 

B. Vốn, công nhân làm thuê và thuộc địa. 
c. Tư bản, công nhân và thị trường. 

D. Tư bản, công nhân, nô lệ và thị trường. 

Cảu 4. Yếu tố cơ bản nào sau dây thúc dẩy nước Anh đi dầu tronng 
cuộc cách mạng công nghiệp? 

A. Do yêu cầu cần cải tiến kĩ thuật (trong ngành dệt) đòi hỏi phải tiẽến 
hành cuộc cách mạng kĩ thuật sản xuất. 

B. . Máy móc đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại nhưng còòn 

thô sơ. 

c. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất. 

D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước cônng 
nghiệp phát triển. 

Cáu 5. Nội dung quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp ở 
Anh là gì? 

A. Chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí. 

B. Phát minh và sử dụng máy móc. 

c. Cải tiến kí thuật sản xuất trong nông nghiệp. 

D. Thực hiện công nghiệp hóa trong toàn bộ nền kinh tế. 
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Câu t Ngành nào được sử dụng mảy mốc dầu tiên? 

A. )óng tàu B. Ngành dột 

c. n huộc da D. Khai mỏ ^ 

Cáu \ Vì sao cách mạng công nghiệp ở Anh dược bắt dầu tù trong 
cổng Ighiệp nhẹ? 

A. inh chưa có điều kiện để phát triển cồng nghiệp nặng. 

B. )ầu tư không nhiều, thu hồi vốn nhanh và kiếm được nhiều lãi. 

c. n hị trường trong nước và thế giới đang rất cần nhừng sản phẩm từ 
ỏng nghiệp nhẹ. 

D. n ất cá các lý do trên. 

Câu 6 Năm 1764, ai là người phát minh ra mảy kéo sợi Gien-ni? 

A. 4iêm Ha-gri-vơ. c. Giêm Oát. 

B. AC-crai-tơ. D. Gien-ni. 

PHẦP 2. Tự LUẬN 

Cáu M Lập niên biểu về Chiến tranh giành dộc lập của 13 thuộc 


địa Aih ở Bắc Mĩ theo mầu sau: 


Ihờỉ gian 

Sự kiện, diễn biến chính 

Kết quả 

1/12/ 773 


* 

5/9 26/10/1774 


4/1775 


4/7/176 


17/101777 



Cáu 2 “Cách mệnh Pháp củng như cách mệnh Mi, nghĩa là cách 
mệnh tư bán, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân 
chủ, lì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt) công nông, ngoài 
thì d/ bức thuộc địa 99 (Hồ Chí Minh). Đoạn trích trên đã nói lên 
điều ịỊ? 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 6 
PHẦ> 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Lập niên biểu về Chiến tranh giành dộc lập của 13 tlhềuộc 
địa Anh ở Bắc Mi theo mẫu sau: 


Thời gian 

Sự kiện, diễn biến chính 

Kết quả 

1/12/1773 

Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 

3 tàu chở chè Anh. 

- Tạo diều kiện ccho 
nển kinh tê' Mĩ ipbhát 
triển. 

- Một nước Cộng hhòa 
ra dời với hiến phháp 
1787. 

5/9 26/10/1774 

Đại hội Phi-la-den-phi-a 

4/1775 

Chiến tranh bùng nõ’ do G. Oa- 
sinh-tơn chỉ huy 

4/7/1776 

Tuyên ngôn dộc lập ra dời 

17/10/1777 

Chiến thắng Xa-ra-tô-ga 


Càu 2. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là eccách 
mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và odăn 
chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt) công nông, nịgẹoài 
thì áp bức thuộc địa” (Hồ Chi Minh). Đoạn trích trên đã nói Itêin : 

- Đoạn trích đó nói lên điểm hạn chế của Cách mạng Pháp 1789. 

- Bởi vì, Cách mạng đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai câỴp tư 
sản lên cầm quyền, thành lập chế dộ cộng hòa, tạo điều kiện phát itrriển 
tư bản chủ nghĩa ở Pháp. Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếiu I của 
cách mạng, nhưng : 

+ Cách mạng chưa đáp ứhg đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dâm. 

+ Không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

+ Không hoàn toàn xóa bỏ chế độ bóc lột phong kiến. 


ĐỂ 7 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cáỉ trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Diều kiện cẩn và đủ dể nước Anh tiến hành cách mạng dòng 
nghiệp là gì? 

A. Tư bản, nhân công. 

B. Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê. 

c. Tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học kĩ thuật. 

D. Tư bản và các thiết bị máy móc. 

Câu 2. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt dầu vào thời gian naioĩ 
A. Từ cuối những năm 50 của thế kỉ XVIII. 
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B. Từ đầu nhừng năm 60 của thê kỉ XVIII. 
c. Từ đầu những năm 70 của thê ki XVII. 

D. Từ cuối những nãm 60 của thê ki XVIII. 

Cáu 3. Đến giữa thê kỉ XIX, nước Ảnh dược mệnh danh là: 

A. “Nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới”. 

B. “Nước công nghiệp hiện đại” 

c. “Nước đi tiên phong trong công nghiệp”. 

D. “Công xưởng của thế giới”. 

Cău 4. Từ năm 1760 đến năm 1840, ở Anh diễn ra quá trình gì? 

A. Từ một nền sán xuất nhỏ sang một nền sản xuất lớn. 

B. Từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. 

c. Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển. 

D. Từ một nước nông nghiệp trở thành nước công- nông nghiệp. 

Câu 5. Vì sao sau khi tiến hành cách mạng công nghiệp, nước Anh 
dược coi là “công xưởng của thế giới”? 

A. Anh đả tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp sản xuất ra 
nhiều máy móc. 

B. Cách mạng công nghiệp đã làm cho sản xuất phát triển, của cải làm 
ra dồi dào. 

c. Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát 
triển nhất thế giới 

D. Công nghiệp hoá diễn ra đầu tiên ở Anh. 

Câu 6. Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận 
tải ở Anh đẩu the kỉ XIX? 

A. Do nhu cầu vận chuyến nguyên vật liệu, hàng hoá, khách hàng tăng. 

B. Do đường sắt đầu tiên được khánh thảnh ồ Anh. 
c. Do Anh là nước khởi đầu cách mạng cóng nghiệp. 

D. Do Anh công nghiệp hoá việc sản xuất. 

Câu 7. Cách mạng công nghiệp ở Pháp bắt đầu phát triển từ thời 
gian nào? 

A. Những năm 20 của thế kỉ XIX. B. Những năm 30 của thế ki XIX. 

c. Những năm 50 của thế kỉ XIX. D. Những năm 30 của thế kỉ XVIII. 

Câu 8. Cách mạng công nghiệp Pháp bắt đầu từ ngành công 
nghiệp nào? 

A. Công nghiệp luyện kim. B. Công nghiệp cơ khí. 

c. Công nghiệp hoá chất. D. Công nghiệp nhẹ. 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cảu I. Lập bảng 80 sánh quá trình thống nhất ỉ-ta-li-a và Đứic c 
gì giống và khác nhau? 

Cáu 2. Em hăy tóm tắt vài nét về tiểu sử của c. Mác và Ăng-gheen. 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 7 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 
Câu 1. 


Tiêu chí 

80 sánh 

I-ta-li-a 

(a) 

Đức 

(b) 

1. Giống 

• Thống nhất đất nước. 

- Mở đường cho chủ nghĩa tư 
bản phát triển. 

- Thống nhất đất nước.. 

- Mở đường cho chủ ngthĩa 
tư bản phát triển. 

2. Khác 

- Cuộc vận động thống nhất 
“từ dưới lên”. 

- Lãnh dạo: quí tộc tư sản hóa 
(Ca-vua) đúhg đầu nhưng quyết 
định thắng lợi lại là phong 
trào dân tộc của quần chúng 
(do Ga-ri-ban-đi lãnh đạo). 

- Quần chúng đóng vai trò 
quyết định trong cuộc vận 
động thống nhất dẫn đến 
thành lập Vương quốc I-ta-li-a. 

- Cuộc vận động thiống 
nhất “từ trên xuống”. 

- Lãnh đạo: quý tộc q^uân 
phiệt (Bi-xmác) thông > qua 
con đường chiến trranh 
chinh phục. 

- Lãnh đạo quý tộc IPhổ 
đóng vai trò quyết đỉịnh 
dẫn tới thành lập ĨNhà 
nước tư sản quân phiệtt. 


Cáu 2. Vài nét về tiểu sử của c. Mác và Ăng-ghen 

Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Tíhái ( 
thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác đă nổi tiếng thông minh, học giỏi 
Năm 23 tuổi, ông đỗ Tiến sĩ triết học. Năm 1843, bị trục xuất khỏi Đ)ức V 
hoạt động cách mạng, Mác sang Pa-ri tiếp tục nghiên cứu và hoạt độn§ 
trong phong trào công,nhân Pháp. Mác sớm kết luận rằng, giai cấp côní 
nhân phải được vũ trang bằng lí luận cách mạng mới có thể đảm điương 
sứ mệnh lịch sử là giải phóng loài người khỏi ách áp bức. 
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Ảng-ghen sinh năm 1820 trong gia đình chủ xướng giàu có ở thành 
phò Bác-men (Đức). Ong sớm nhặn ra bản chất hóc lột, thủ đoạn làm giàu 
của giai cấp tư sán. Cũng như Mác, Ảng-ghen sớm nhận thấy sứ mệnh 
lịch sử cua giai cấp vô sản là lật đô sự thông trị của tư sản, giải phóng 
mọi áp bức bất công. 

Iỉai ông đà nhận thức rõ được bản chất của chê độ tư bản và nỗi thông 
khố của giai cáp công nhân và nhân dân lao động. 

Cùng có tư tương đấu tranh chống chú nghĩa tư bản bất công, xây dựng một xà 
hội bình đẳng. 

Tinh bạn đẹp, cao cả và vĩ đại, được xây dựng trên cơ sở tình bạn, tình 
yêu chân chính, tinh thần vượt khó, giúp đỡ nhau đế phục vụ sự nghiệp 
cách mạng mà hai ông theo đuổi. 

Nhận thức được sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là đánh đô ách 
thống trị của giai cấp tư sản, giải phóng giai cấp vô sản và loài người 
khỏi ách áp bức bóc lột. 


ĐẾ 8 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Cáu 1: Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc 
địa Anh ở Bắc Mĩ là gì ? 

A. Thành lập một nước cộng hoà. 

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ. 

c. Giành độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh. 

D. Tạo điều kiện cho nền kinh tế các thuộc địa phát triển. 

Câu 2. Anh công nhận nển độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở 
Bắc Mỉ bằng văn kiện nào? 

A. Hòa ước Mác xây. B. Hòa ước Brer-li-tặp. 

c. Hiệp ước Véc-xai. D. Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

Câu 3 . Ở Pháp , vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tường lớn , đó là 
những ai? 

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê. B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te. 
c. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ. D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô. 

Cảu 4 . Số nợ của Nhà nước phong kiến Pháp vay của tư sản đến 
năm 1789 lên đến bao nhiêu ? 

A. 4 tỉ livrơ. B. 5 tỉ livrơ. c. 6 tỉ livrơ. D. 7 tỉ livrơ. 
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Câu 5. Ở Pháp cách mạng công nghiệp bắt đầu muộn (từ nhữnpg 
năm 1830) nhưng lại phát triển nhanh, vì sao? 

A. Do Pháp tiếp thu những thành tựu kĩ thuật ở Anh. 

B. Nhờ đẩy mạnh sản xuất gang, sắt. Sử dụng nhiều máy móc hơi nước, 
c. Pháp có nền sản xuất tương đôl phát triển. 

D. A + B đúng. 

Cáu 6. Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra vào những năm nàao? 

A. Từ những năm 40 của thế kỉ XIX. 

B. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII. 
c. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVIII 
D. Từ cuối những năm 30 của thế kỉ XIX. 

Câu 7. Vì sao nói cuộc đấu tranh thống nhất ở I-ta-li-a, Đức, cuộộc 
cải cách nông nô ở Nga đều là những cuộc cách mạng tư sản? 

A. Tạo điều kiện cho cách mạng công nghiệp phát triển ở các nước này./. 

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, 
c. Cách mạng do giai cấp tư sản lành đạo. 

D. Động lực chính của cách mạng là quần chúng nhân dân. 

Câu 8. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước chăâu 
Ảu từ cuối thê kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì? 

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu. 

B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thôông. 
c. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thànnh 

phố. 

D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Lập niên biểu về phong trào công nhăn nửa đầu thế kỉ xux 


theo mẫu sau: 


Năm/Thời gian 

Phong trào 

Nội dung chủ yếu 

Kết quả i 

Đầu thế kỉ XIX 

• 



1831 




1844 




1836-1847 





Cáu 2: Những điểm nào chứng tỏ công xã Pa-ri khác hẳn Nhhà 
nước tư sản? 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu I. Lập niên biếu về phong trào công nhăn nứa dầu thế kí XIX 


Nảm/Thởi 

gian 

Phong trào 

Nội dung chú yếu 

Kết quả 

Đầu thê' ki 
XIX 

- Đập phá máy móc. 

- Bãi công. 

- Phá máy móc, đốt 
công xưởng 

- Đòi tăng lương, giảm 
giờ làm. 

- Thành lặp các công 
doàn 

1831 

- Khòi nghĩa công 
nhân dệt tơ ở Lỉ-ông 
(Pháp). 

- Đòi tăng lương, giảm 
giờ làm. 

- Đòi thiết lập chế dô 
cộng hòa 

- Cuộc khởi nghĩa bị 
dán áp 

1844 

- Khởi nghĩa công 
nhân dệt Sd-lê-din 
(Đức). 

- Chống sự hà khắc 
cùa chù xưởng và diếu 
kiện lao dộng tổi tệ. 

- Khởi nghĩa oị dần 
áp dẫm máu 

1836-1847 

- "Phong trào Hiến 
chương" ở Anh. 

- Mít tinh, biểu tình 
dưa Kiến nghị. 

- Đòi quyển bẩu cử, 
tăng lương, giảm giờ 
lảm. 

- Phong trào bị dập 
tẩt nhưng dã mang 
rõ tính chất quán 
chúng rộng lớn, có 
tính tổ chửc và mục 
tiêu chinh trị rõ nét. 


Câu a. Những điểm chứng tỏ công xã Pa-ri khác hẳn Nhà nước tư sản 

Côig xã đã ban bô vù thỉ hành các sác lệnh : 

+ Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước, nhà trường khôn 
được dạy Kinh thánh. 

+ Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp mà chủ bỏ trốn. 

+ Quy dịnh về tiền lương tối thiểu, cấm cúp phạt, đánh dập công nhâr 
giảm iao động ban đêm 

+ Hoàn trả tiền thuê nhà, hoàn trả nợ. 

+ Qui dịnh giá bán bánh mì. 

+ Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí. 
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ĐỀ 9 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Nguyên nhăn nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh? ■ 

A. Sự chống dối của tư sản phản cách mạng. 

B. Mâu thuẫn nội bộ phái cầm quyền, nhân dân xa rời chính phủ. 
c. Chỉ lo củng cố quyền lực. 

D. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính. 

Câu 2. Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chínhh 
lật đổ phái Gia-cô-banh? 

Ạ. Để tranh giành quyền lực. 

B. Đế bảo vệ quyền lực của giai cấp tư sản. 

c. Do mâu thuần sâu sắc giữa phái Gia-cô-banh và tư sản phản cách mạnng. 
D. Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển vì động chạm nhiềui đếốn 
quyền lợi của giai cấp tư sản. 

Câu 3. Phong trào dấu tranh tự phát của công nhân Anh diễm rca 
vào khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

B. Khoảng những nãm 20-30 của thế kỉ XIX. 
c. Khoảng cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX. 

D. Khoảng những năm 1836 - 1848. 

Cáu 4. Trong những năm 20 • 30 của thế kỉ XIX, công nhăn Anhh 
đấu tranh đòi quyển lợi gì? 

A. Đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

B. Đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương, 
c. Đòi quyền tuyển cử. 

D. Đòi quốc hội Anh thông qua đạo luật cải cách tuyển cử. 

Cáu 5. 'Sôhg trong lao động hoặc chết trong chiến đấu!", đó lià 
khẩu hiệu đấu tranh của công nhăn nước nào? 

A. Nước Anh. c. Nước Đức. 

B. Nước Pháp. D. Nước Mĩ. 

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa của công nhân thợ dệt ở Lỉ-ông (Pìháp?) 
diễn ra vào năm nào? 

A. Nam 1832. 

B. Năm 1834. 
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c. Năm 1843. 
D. Năm 1835. 



Càu 7. Năm 183 ly công nhân dệt thành phổ Li-ông (Pháp) kh 
nghĩa đòi quyền lợi gì? 

A. Thiết lập nền cộng hòa. B. Nghi ngày chu nhật có lương 

c. Được tự do báu cử. D. Tăng lương, giam giờ làm. 

Cáu 8. ơ DứCy dể được làm việc trong các nhà máy, công nhi 
phải dóng thuê dặc hiệt cho bọn nào? 

A. Giai cấp tư sản. c. Bọn chú nhà máy. 

B. Tầng lớp quý tộc mới. D. Bọn địa chủ. 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Càu 1. Lập niên biểu theo mẫu dưới đây về phong trào công nhi 
quốc tế (1830 - 1840). 


Quốc gia 

Thời gian 

Hình thức 

đấu tranh 

Quy 

mô 

Kết quảy 
ỷ nghĩa 

Pháp 





Đức 





Mỹ 






Cáu 2: Nêu vai trò của Các-Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ n 
Cáu 3. Nội dung cơ bản của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 99 
gì? Ý nghĩa lịch sử của iV Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản". 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Lập niên biểu về phong trào công nhàn quốc tế (1830 - 1840 


Quốc gia 

Thời 

gian 

Hình thức 

đấu tranh 

Quy 

mô 

Kết quả, ý nghĩa 

Pháp 

1831 

Khỏ' nghĩa vũ trang 

Lớn 

Đều thất bại 

Đức 

1844 

Khỏi ngh 7 i vũ trang 

Vừa 

Đánh dấu sự trưởi 
thành 

Mỹ 

1847 

Đấu tranh chính tri 

' Bộng 
lớn 

Đánh dấu sự truởi 
thành của phong tr 
công nhân quốc tế 



















7âu 2. Vai trò của Các-Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất 

C.Mác đã chuẩn bị cho sự thành lập Quốc tế thứ nhất rồi đưa Quốc t.ế ế 
■hứ nhất dấu tranh chống lại các tư tưởng sai lệch và thông qua nhcm.g ỉ 
Ìghị quyết Đại hội hết sức đúng đắn (đòi ngày làm 8 giờ, thành lập còng Ị 
loàn...) tiến hành những hoạt động cụ thê (vận động vô sàn quốc tế ủng Ị 
lộ công nhản Anh, Pháp bãi công đến thắng lợi. Mác không chỉ lành đạo 1 
nà còn có những đóng góp xuát sắc, giữ vững đường lối hoạt động eiìa 1 
3uốc tế thứ nhất, kết hợp lí luận với thực tiễn. Mác còn được xem là “linh 1 
lổn của Quốc tế thứ nhất”). 

?âu 3. Nội dung cơ bản của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”: 

Tuyên ngôn đã trình bày những vấn đề ca bản về lí luận cách mạng: 

Lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử của sản xuất và I 
Ịch sử của đấu tranh giai cấp. 

Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội dựa trên chẽ độ > 
,ư hữu. 

Sự diệt vong tâ't yếu của í nủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ I 
Ìghĩa cộng sản. 

Giai cấp vô sản và Đảng )ong sản có sứ mệnh xoấ bỏ chế độ tư hữu, 
cây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh tiến bộ. 

Ỷ nghĩa lịch sử của “Tuyên ngôn cứa Đảng Cộng sản” 

- Tuyên ngôn là một kiệt tác trình bày học thuyết về chủ nghĩa xã 
lội khoa học một cách ngắn gọn, rõ ràng, có hệ thống (sau được gọi là 
:hủ nghĩa Mác). 

- Chủ nghĩa Mác là một hệ thống lí luận cách mạng, phản ánh 
luyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, là vũ khí lí luận 
.rong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, chỉ cho họ con đường đấu 
.ranh đi đến thắng lợi cuối cùng. Trước đó, do thiếu vũ khí này nên giai 
:ấp vô sản còn đấu tranh tự phát và gặp nhiều thất bại. 

- Md ra một giai đoạn “tự giác” của phong trào công nhân quốc tế, 
ihong trào cộng sản. 



ĐỂ 10 


PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHẮCII QUAN 
Khoanh tròn chừ cái trước câu trả lời đúng. 

Cãul. Hình thức dấu tranh của phong trào này là mít tinh biế 
tình dưa kiến nghị (có hàng triệu chừ kí) đến Quốc hội dời quyề 
phổ thông bầu cứ, tăng lương , giảm giờ làm cho người lao độni 
Phong trào cuối cùng bị dập tắt nhưng dã tỏ rò tính chất quẩ 
chúng rộng lớn , tính tổ chức và mục tiêu chính trị rò nét. Đó l 
dặc điểm của phong trào nào? 

A. Khới nghĩa Li-ông (Pháp) 1831. 

B Khới nghla Li-ông (Pháp) 1834. 
c Khởi nghía công nhân dệt sẻ-lê-din (Đức) 1844. 

D. Phong trào “Hiến chương” (Anh) 1836 đến 1846. 

Câu 2. Điểm giống nhau cơ bàn trong tư tưởng của Mác và Ăni 
ghen là gì? 

A. Nhận thức rõ được bản chất của chế độ tư bản. 

B. Có tư tưởng đấu tranh chống lại xà hội tư bản bất cõng, xây dựn 
xă hội bình đẳng. 

c. Chỉ rồ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đô gi; 

cấp tư sẩn để giải phóng mình và giải phóng loài người. 

D. Chỉ rõ nồi thống khố của giai cấp công nhân và nông dân lao độn 
dưới chế độ tư bản. 

Cáu 3. Vì sao giai cấp công nhăn ngày càng nhận thức rõ tầi 
quan trọng của sự đoàn kết quốc tế? 

A. Cuộc đấu tranh có cùng một kẻ thù chung, đoàn kết mới có sức mạnh. 

B. Giai cấp công nhân các nước đã có vù khí lí luận trong cuộc để 
tranh chống giai cấp tư bản, đó là chủ nghĩa Mác. 

c. Cuộc đấu tranh có cùng một mục đích chống sự áp bức của ch 
nghĩa tư bản. 

D. Cuộc đâu tranh biểu hiện ý thức tự đứng lên giải phóng mình cỉ 
vô sản thê giới. 

Càu 4. Chính Dáng độc lập đầu tiên của vô sán thế giới là tổ chức nà 

A. Đồng minh những người cộng sản. 

B. Hội Liên hiệp lao động quốc tế (Quốc tế thứ nhất), 
c. Quốc tế thứ hai. 

D. Quốc tế thứ ba. 
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Câu 5. Nét nổi bật nhất của phong trào công nhăn từ năm 1848 ỉ 
đến năm 1870 là gì? 

A. Giai cấp công nhân nhiều nước đã đứng lên đâu tranh quyết liệt. 

B. Giai cấp công nhân đã trưởng thành, nhận thức rô hơn về vai trò ) 
giai cấp mình và tinh thần đoàn kết quốc tế. 

c. Phong trào công nhân quổc tế diễn ra liên tục, mạnh mẽ. 

D. Quốc tế thứ nhất ra đời thúc đấy phong trào công nhân quốc tế ị 
phát triển mạnh hơn. » 

Câu 6. “Dãy là trận đánh lớn đầu tiên giữa hai giai cấp phân chia I 
xã hội hiện nay”. Câu trên nói về sự kiện nào? 

A. Khởi nghĩa công nhân dệt Li-ông ở Pháp (1831). 

B. Khởi nghĩa công nhân dệt Sơ-lê-din ở Đức (1844) 
c. “Phong trào Hiến chương” ở Anh (1836-1847) 

D. Khởi nghĩa của công nhân Pa-ri ở Pháp (23-6-1848). 

Câu 7. Năm 1784 đã ghi dấu ấn gì trong cuộc cách mạng cõng ĩ 
nghiệp của Anh? 

A. Cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở Anh. 

B. Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa. 
c. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước. 

D. Nước Anh trở thành công xưởng của thế giới. 

Câu 8. Vì sao nước Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp > 
đầu tiên trên thế giới? 

A. Nước Anh nổ ra cuộc cách mạng tư sản sớm. 

B. Nước Anh có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất. 

c. Nước Anh thu được nhiều lợi nhuận trong cuộc phát kiến địa lí. 

D. Tất cả các lí do trên. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Quốc tế thứ nhất dược ra dời trong điều kiện lịch sử nhưt 
thế nào? Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công? 
nhân quốc tế? 

Câu 2. Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri. 


Thời gian 

Diễn biến 

Kết quả 

1 



2 



3 



4 



5 



6 
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Câu 3 . Tình hình kinh tế và chính trị nước Đức cuối thế kí XIX 
dầu thế ki XX. 
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Cảu 

1 1 2 _| 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ị Đáp án 


A 

A 

B 

D 

c 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1: Diều kiện lịch sử của sự ra đời Quốc tê thứ nhất: 

Đến giừa thế ki XIX, mâu thuần giừa tư sản và vô sản ngày càng gay 
gắt (điển hình là cuộc khởi nghĩa của công nhân Pa-ri ngày 23-6-1848). 
Nhiều cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản đã diền ra đều thát bại do thiếu 
lảnh đạo và chiến đấu lẻ tẻ. Thực tê đòi hỏi giai cấp công nhản phải đoàn 
kết và thành lặp một tố chức cách mạng quốc tế của giai cấp vô sản ngày 
càng trở nên cần thiết. 

* Vai trò của Quốc tế thứ nhất: 

Từ khi thành lập đến năm 1870, Quốc tế thứ nhất vừa truyền bá chủ 
nghĩa Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân 
quốc tế. Qua các kì đại hội được tố chức hàng năm, Quốc tế thứ nhất dã 
đấu tranh chống lại tư tưởng phi vô sán, chủ nghĩa cơ hội... 

Câu 2. Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri: 


Thời gian 

Diễn biến 

Kết quả 

4-9-1870 

Nhân dân Pa-ri (công nhân 
và tiểu tư sản) khởi nghĩa. 

Lật dổ chính quyền Na-pò-lê-ông 
III, lập chế độ cộng hòa 

18-3-1871 

Khởi nghĩa ở Pa-ri. 

Nhân dân làm chủ Pa-ri 

26-3-1871 

Bầu cử Hội đổng Công xã. 

86 đại biểu trúng cử -» Công 
xã được thành lập 

Đầu tháng 4 
đến đấu 
tháng 5-1871 

Quân Véc-xai bắt dầu tấn 
công Pa-ri. 

Quân Véc-xai chiếm phla Tây 
và phía Nam Pa-ri. 

20-5-1871 

Quân Véc-xai tổng tấn 
công Pa-ri. 

“Tuần lễ đẵm máu*’. 

27-5-1871 

1 

Trận chiến đấu ở nghĩa 
địa Cha-la-se-dơ. 

Trận chiến cuối cùng, Công xã 
sụp đổ 
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Cáu 3. Tình hình kỉnh tế và chính trị nước Đức cuối thế kỉ xux 
dầu thế kỉ XX: 

Tình hình kinh tế và chính trị nước Dức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX: 

- Kỉnh tế: Từ khi đất nước thống nhâ't (1871), Đức phát triển nhanhh. 
Vươn lên đứng thứ hai thế giới về sản xuất công nghiệp. Nguyên nhâần 
chính là do thu lợi trong chiến tranh Pháp - Phổ, sử dụng nhừng thànnh 
tựu mđi nhất về kĩ thuật vào sản xuất. 

Cuôi thế kỉ XIX, diễn ra quá trình tập trung sản xuất và tư bản, hìnnh 
thành các công ti độc quyền về luyện kim, than đá, điện, hóa chất chhi 
phối nền kinh tê Đức. 

- Chính trị: Đức theo thế chế liên bang 

Nhà nước Đức thi hành chính sách đối nội, dối ngoại phản động. 

+ Đối nội: đề cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công nhànn, 
truyền bá bạo lực. 

+ Đối ngoại: tích cực chạy đua vũ trang, đòi dùng VU lực chia lại tkhị 
trường, chia lại khu vực ảnh hưởng trên thế giới. 

Đặc điểm của đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phịêt, hiếu chiếến”. 


ĐẾ 11 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cáỉ trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Dể chuẩn bị lực lượng chống quàn Phổ xâm lược, quồần 
chúng nhăn dãn Pa-ri đòi thành lập các dơn vị. 

A. Cộng hòa. c. Quân đội nhân dân. 

B. Quốc dần quân D. Vệ quốc quân. 

Câu 2. Khi quăn Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp, giai côấp 
tư sản Pháp thành lập chinh phủ lăm thời với tên gọi là gì? 

A. “Chính phủ Lập quốc”. B. “Chính phủ Vệ quốc”. 

C. “Chính phủ Cứu quốc”. D. “Chính phủ yêu nước”. 

Cáu 3. Khi quân đội Đức tiến sâu vào đất Pháp và bao váy Pa-rri, 
chính phủ lâm thời tư sản ra lệnh cho nhân dân làm gì? 

A. Kiên quyết đứng lên chống Đức đến cùng. 

B. Giải tán lực lượng vũ trang, 
c. Hãy cúu nguy cho Tổ quốc. 

D. Chẫm dứt phòng thủ đất nước. 
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Cảu 4. Nguyên nhãn chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 
cua nhăn dân Pa-ri? 

A Mâu thuần gay gắt không thế điều hoà giữa quần chúng nhân dân 
Pa-ri với chính phủ tư sản. 

B Bất bình trước thái độ ươn hèn của chính phủ tư sản khi Phổ tấn công, 
c Chống lại sự đầu hàng phản bội lợi ích dân tộc của tư sản Pháp để 
bảo vệ tô quốc. 

D. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác. 

Cáu 5. Vì sao cuộc cách mạng ngày 18 - 3 - 1871 được gọi là cuộc 
cách mạng vô sản? 

A. Vì cuộc cách mạng này lật đố chính quyền của giai cấp tư sản. 

B. Vì cuộc cách mạng này do giai cấp vô sản lảnh đạo. 

c Vì cuộc cách mạng này đánh đuôi được quân Phổ và thiết lập nên 
chuyên chính vô sản. 

. D. Vì cuộc cách mạng này thành lập nước bộ máy nhà nước của giai 

cáp vô sản. 

Câu ổ. Sau khi bị thất bại , tàn quăn của Chứth phủ tư sản rút 
chạy về đáu? 

A. Mòng-mác. c. Pa-ri. 

B. Vec-xai. D. Xơ-đăng. 

Câu 7. Ớ Pháp cách mạng công nghiệp bắt dầu muộn (từ những 
năm 1830) nhưng lại phát triển nhanh , vì sao? 

A. Dc Pháp tiếp thu nhừhg thành tựu ki thuật ở Anh. 

B. Nhờ đấy mạnh sản xuất gang, sắt. Sử dụng nhiều máy móc hơi nước, 
c. Pháp có nền sản xuất tương đốì phát triển. 

D. A 4- B đúng. 

Câu 8 . Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra vào những năm nào? 

A. Từ nhừng năm 40 của thế kỉ XIX. 

B . Từ đầu nhừng năm 60 của thế kỉ XVIII. 
c. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVIII 
D. Từ cuối những nãm 30 của thế kỉ XEX. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Nhìn vào bảng thống kê dưới đáy 9 hay nhận xét về quá 
trình xuất khẩu của nước Anh từ năm 1870 dến năm 1910? 
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Năm 

Xuất khẩu hàng hoá 
\ Triệu Stéc linh) 

Xuất khẩu hàng hoứ 
(Triệu Stéc linh) 

1870 



1890 



1910 




Câu 2. Tình hình kinh tế của Pháp cuối thế ki XIX đầu thế kỉ XX 
Câu 8. Em có nhận xét gì về cuộc dấu tranh của giai cấp công nihiăr 
cuối thế hỉ XIX? 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 11 
PHẦN 1. TRẮC NGHIÊM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

B 

c 

D 

c 

A 

B 

B 

A 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Quá trình xuất khẩu của nước Anh từ năm 1870 đến năn 
1910. 


Nám 

Xuất khẩu hàng hoá 
(Triệu Stéc linh) 

Xuất khẩu hàng htoă 
(Triệu stéc linh) 


139,6 

51,2 

1890 

263,5 

101,3 

1910 

430,4 

207,1 


* Nhận xét : Trong 40 năm xuất khẩu, hàng hóa của Anh tâng 3 lần, 
xuất khẩu tư bản tâng ỉên 4 lần. Xuất khẩu tư bản là một đăc trưmg của 
Anh và các nước đế quốc. 


Cáu 2. Tĩnh hình kinh tế của Pháp cuối thế ki XIX dầu thếkữ XX: 

Tình hình kinh tế của Pháp cuối thế kỉ XIX đẩu thế kỉ XX 
- Kỉnh tế: Hậu quả của chiến tranh Pháp - Phổ (1870-1871)» làxm công 
nghiệp phát triển chậm lại, tụt xuống hàng thứ tư thế giới (cuối thế kỉ XIX). 

+ Đầu thế kỉ XX, các ngành đường sắt, khai mỏ, luyện kiim, tthương 
mại phát triển, các ngành công nghiệp mới như điện khí, hóa châít. Chê 
tạo ô tô ra dời và tăng trưởng mạnh. Nông nghiệp vẫn trong tìnhi trạng 
sản xuất nhỏ, năng suất thấp. 
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+ Trong bôi cảnh đó các cóng ti độc quyóu m dời, chi phối nền kinh 
t.ê Pláp, đặc biệt trong lình vực ngán hàng. 1Ạ..Ị, la nước đứng thứ hai 
s.au Aih về xuất khẩu tư bản dưới hình thức cho 'ty lấy lãi. 

ĐiC điểm của chủ nghĩa đế quốc là “chủ nghi;', dó quốc cho vay lãi”. 

Câu ì. Nhận xét về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhăn cuối 
thế h XIX: 

Coc đấu tranh của giai cấp công nhân cuối thế kỉ XIX phát triển 
mạn! mẽ: 

Số litạng: Giai cấp cống nhân ở Mĩ, Đức, Anh, Pháp phát triển 
nhani chóng. Đội ngũ cóng nhân những nước này dã lên tới hàng triệu 
người Số lượng công nhân tham gia đấu tranh đông đảo, điển hình là 
cuộc tấu tranh ở Mĩ ngày 1-5-1886, hơn 350.000 công nhân đình công, 
" biểu tnh, 40 vạn công nhân Si-ca-gô biểu tình. 
ịuy mô: các cuộc đấu tranh có qui mô lớn. 

Viạm vi: ở tất cả các nước tư bản Anh, Pháp, Đức, Mĩ. 

"inh chất: Các cuộc đấu tranh nồ ra quyẻt liệt, có mục tiêu rõ ràng: 
đòi ngiy làm 8 giờ. 


ĐẾ 12 

PHẦÍ 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoaih tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Cồu l.Hội đồng Công xã Pa-ri tập trung trong tay các quyền lực nào? 

A. (uyền hành pháp. 

B. Cuyền lập pháp. 

c. Cuyền hành pháp và quyền lập pháp. 

D. Cuyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. 

Câu 2 Đến ngày 1-5- 1871, Ilội đồng Cồng xã Pa-ri thành lập 
thêm tv ban nào? 

A. ủ ban Quân sự. c. úy ban Đôi ngoại. 

B. I> ban An ninh. D. ủy ban Cứu quốc. 

Câu 3. Trong các sắc lệnh sau đây của Công xã Pa-ri, sắc lệnh nào 
thể hiệí tính ưu việt của Công xã ? 

A. Tch nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước. 

B. Gao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trôh. 

c. Qy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, câm cúp 

pht„ đánh đập công nhân. 

D. Tực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí. 
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Cău 4. Vì 800 nói Công xã Pa-ri là một Nhà nước kiểu mới? 

A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 

B. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyển lợi 
của nhân dân. 

c. Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ. 

D. Công xâ vừa ban bố pháp lệnh vừa thi hành pháp lệnh. 

Cáu 5. Vì 800 giai cấp tưaản Pháp điên cuồng chống lại Công xã? 

A. Công xã xoá hết mọi đặc quyền của giai cấp tư sản. 

B. Công xã tách nhà thờ ra khỏi Nhà nước 

c. Công xã thực sự là Nhà nước do dân và vì dân, đối lập với Nhà nước 
tư bản. 

D. Công xã ban bố các sắc lệnh phục vụ quyền tự do của nhân dân. 

Cáu 6. Công xă Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày? 

A. 70 ngày. B. 71 ngày, 

c. 72 ngày. D. 73 ngày. 

Câu 7. “Tuần lễ đẫm máu” ở nước Pháp diễn ra trong khoảng thời 
gian nào? 

A. Từ 12 - 5 - 1871 đến 28 - 5 - 1871. 

B. Từ 19 - 5 - 1981 đến 27 - 5 - 1871. 

c. Từ 20 - 5 - 1871 đến 28 - 5 - 1871. 

D. Từ 21 - 5 - 1871 đến 28 - 5 - 1871. 

Câu 8. Bài học lớn nhất được rút ra từ Công xã Pa-ri là gì? 

A. Phải có sự lãnh đạo của đảng vô sản. * 

B. Phải thực hiện liên minh công nông. 

c. Phải đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập nhà nước mới. 

D. Tất cả các bài học trên. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cảu 1. Lập bàng 80 sánh về vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ 
trong 8Òn xuất công nghiệp ở hai thời điểm: 1870, 1913. Hãy điền 
vào ô trống tên các nước theo thứ tự: 


Năm 

Thứ nhất 

Thứ hai 

Thứ ba 

Thứ tư 

1870 





1913 
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Câu 2. Những sự kiện nào chứng tỏ phong trào công nhàn thế giới 
vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thê kỉ XIX? 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 12 
PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

■ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

c 

D 

D 

B 

c 

c 

c 

A 


PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Bảng so sánh về vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ 
trong sản xuất công nghiệp ở hai thời điểm: 1870, 1913. 


Năm 

Thứ nhất 

Thứ hai 

Thứ ba 

Thứ tư 

1870 

Anh 

Pháp 

Mĩ 

Đức 

1913 

Mĩ 

Đức 

Anh 

Pháp 


Câu 2. Những sự kiện chứng tỏ phong trào công nhãn thế giới vẫn 
tiếp tục phát triển trong những năm cuối thê kỉ XIX: 

Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, ở các nước tư bản Âu-Mĩ , mâu thuẫn 
giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng gay gắt, các cuộc đâu 
tranh của công nhân ở các nước đế quốc trở nên mạnh mẽ, quyêt liệt: 

- Ở Anh, nhiều cuộc bãi công đã nổ ra, đặc biệt năm 1899 công nhân 
khuân vác Luân Đôn đấu tranh buộc chủ phải tăng lương. 

- Ở Pháp, nãm 1893, công nhân giành thắng lợi trong bầu cử Quốc hội. 

- Ở Mỉ, ngày 1-5-1886, hơn 350.000 công nhân đình công đòi ngày làm 
8 giờ, đặc biệt là biểu tình của 40 vạn công nhân Sị-C2*"Ô. Kốt qiỉả 50.000 
người được quyền làm 8 giờ trong ngày. 

+ Từ năm 1889, ngày 1-5 trở thành ngày Quốc tế Lao động. 

Sự phát triển của phong trào công nhân cùng với ảnh hưởng của chủ 
nghĩa Mác dẫn đến sự thành lập các tổ chức chính trị độc lập của công 
nhân ở mỗi nước. 

+ Năm 1875, Đảng Xã hội Đức ra đời. 

+ Năm 1879, Đảng Công nhân Pháp thành lập. 

+ Nãm 1883, Nhóm Giải phóng lao dộng Nga hình thành. 
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ĐẾ 13 


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh 
vào cuối thế ki XIX phát triển chậm hơn các nước Mĩ, Đức ? 

A. Cồng nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, thiết bị trà 
nên lạc hậu. 

B. Giai cấp tư sản Anh chú trọng dầu tư vào các thuộc điạ. 

c. Anh không chú trọng đầu tư đổi mới và phát triển công nghiệp 
trong nước. 

D. Sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức. 

Câu 2. Cuối thế kỉ XIX công nghiệp Anh mất dần vị trí độc quyền, 
xếp hàng thứ mấy trên thế giới? 

A. Xếp hàng thứ 2. B. Xếp hàng thứ 3. 

c. Xếp hàng thứ 4. D. xếp hàng thứ 5. 

Câu 3. Tuy mất vai trò bá chủ thê' giới về công nghiệp nhưng Anh 
vẫn là nước dẫn đầu thế giới về: 

A. Công nghiệp. 

B. Nông nghiệp. 

c. Xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa. 

D. Đầu tư vào thuộc địa. 

Câu 4. Vào cuối thế ki XIX, Anh chú ỷ phát triển các ngành công 
nghiệp nào? 

A. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ. 

B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất. 

c. Cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ. 

D. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu. 

Câu 5. Việc xuất khẩu tư bản của Anh chủ yếu và đầu tiên đến 
khu vực nào? 

A Các nước ở châu Phi và Mĩ La-tinh. B. Các nước ở Đông Nam Á 
c. Trung Quốc và các nước châu Á. D. Hoa Kì và các nước Mĩ La-tinh. 
Cáu 6. Vì tao giai cốp tư tàn Anh chú trọng dầu tư vào các nước 
thuộc địa? 

A. Tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. 

B. Đầu tư vào thuộc địa ít vốn, thu lãi nhanh. 
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c. Đáu tư vào thuộc địa ở đây có nguồn nhân lực lao động dồi dào. 

D. A-+-B đúng. 

Câu 7. Đến năm 1913 , sản lượng gang thép của Đức gấp dôi nước 
nào? 

A. Gấp đôi nước Anh. c. Gấp đôi nước Mĩ. 

B. Gấp đôi nước Pháp. D. Gấp đôi nước Tây Ban Nha. 

Câu 8. Sự hình thành các Còng ti dộc quyền của Đức dựa trên cơ sở: 

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng. 

B. Tập trung tư bản và tài chính, 
c. Xuất khẩu tư bản. 

D. Tập trung sản xuất và tư sản. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Lập bảng niẽn biểu các sự kiện chính về Cách mạng 
1905-1907 ở Nga theo nội dung: thời gian, diễn biến , kết quả . 

Cáu 2. Em hãy kể tên các nhà khoa học và các phát minh vĩ dại 
của họ trong thế kỉ XIX mà em biết . Nêu ý nghĩa của những phát 
minh khoa học trên. 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 13 


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

A 

B 

c 

A 

D 

B 

A 

D 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Lập bảng niên biểu các 8ự kiện chinh về Cách mạng 
1905-1907 ở Nga theo nội dung: thời gian, diễn biến, kết quả. 


Thời gian 

Diễn biến chỉnh 

Kết quà 

9-1-1905 

14 vạn công nhân Pê-téc-bua đưa bản 
yêu sách lên nhà vua (Nga Hoàng). 

Bị đàn áp dẫm máu 

5-1905 

Nông dân nổi dậy ở nhiều nơi đánh 
vào dịa chủ phong kiến 

Thiêu hủy văn tự, khế 
itôc, lấy của nhà giàu 
chia cho dãn nghèo 

0-1905 

Thủy thủ chiến hạn Pô-tem-kin khôi 
nghĩa 

Các dơn vị hải lục quân 
cũng ná dậy 

12-1905 

Khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va 

Thất bại 


39 

































Câu 2. Tên các nhà khoa học và các phát minh vĩ dại của họ trong 
thế kỉ XIX- 

- Toán học: 

+ Niu-tơn: Phép tính vi phân, tích phân. 

+ Lô-ba-sép-xki: Hình học phi ôcơỉít. 

+ Lép-ních : Phép tính vi phân, tích phân. 

- Hóa học: 

+ Men-đê-lê-ép: Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

- Vật lý: 

+ Lô-mô-nô-xốp : Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. 

+ Niu-tơn: Thuyết vạn vật hấp dẫn, ba định luật Niu-tơn 

- Sinh vật: 

+ Đác-uyn: Thuyết tiến hoá di truyền. 

+ Puốc-kin-giơ: Thuyết tế bào. 

- Ý nghĩa của những phát minh khoa học : 

+ Thể hiện sự tiến bộ của nhân loại trong việc tìm hiểu, khám phá 
và chỉnh phục thiên nhiên, chếng lại những học thuyết phản động, chứng 
minh sự đúng đắn của triết học duy vật Mác-xít. 

+ Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh. 

+ Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này để thúc đẩy sản 
xuất và ki thuật phát triển. 


ĐẾ 14 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Vì aao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là u chủ nghĩa đế 
quốc thực dán * ? 

A. Nước Anh đế quốc mà “Mặt Trời không bao giờ lặn”. 

B. IV sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa. 

c. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc 
địa rộng lớn nhất thế giới. 

D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế 
giới. 

Câu 2. Về chính trị, Anh là nước: 

A. Quân chủ lập hiến, 
c. Cộng hoà. 
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B. “Chủ nghĩa đế quốc thực dân’' 
D. Quân phiệt hiếu chiến. 



Cảu 3. Bị tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh) về công nghiệp dể 
tiếp tục phát triển, Pháp dã làm gì? 

A. Đầu tư vào các thuộc địa. 

B. Đầu tư khai thác các thuộc địa để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt. 
c. Phát triển một số ngành công nghiệp mới, đầu tư ra nước ngoài với 

hinh thức cho vay lấy lãi. 

D. Thành lập các còng ty độc quyền. 

Cáu 4 . Đến cuối thê kỉ XIX nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại, 
vì saoĩ 

A. Pháp thua trận phải bồi thường chiến phí, tài nguyên nghèo. 

B. Pháp lo đầu tư khai thác thuộc địa. 
c. Pháp chỉ lo chi vay lấy lãi. 

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều, chỉ tập trung vào ngành ngân 
hàng. 

Câu 5 . Từ sau năm 1871, công nghiệp của Pháp dứng sau các nước 
nào? 

A. Mỉ, Đức, Anh. c. Đức, Nga, Mĩ. 

B. Mĩ, Nga, Trung Quốc. D. Nga, Pháp, Hà Lan. 

Câu 6 . Vào cuối thế kỉ XIX dầu thế kỉ XX, một số ngành công nghiệp 
ở Pháp mới ra đời đạt dược nhiều thành tựu, dó là: 

A. Khai thác mỏ, luyện kim. 

B. Điện khí, hóa chất, chế tạo ô tô, điện ảnh. 
c. Luyện kim, hóa chất, đóng tàu. 

D. Kiai thác mỏ, hóa chất, đóng tàu. 

Câu 7. Các Công ti độc quyền của Đức xuất hiện dưới hình thức 
phổ biến nào? 

A. C&c-ten và tơ-rớt. c. Các-ten và Xanh-đi-ca. 

B. Tc-rớt và Xanh-đi-ca. D. Tất cả các hình thức trên. 

Cảu 8. Nguyên nhản nào dưa đến sự ra dời của các công tỉ dộc 
quyền ? Đức? 

A. Nước Đức thống nhất, nền nông nghiệp phát triển nhanh (đầu châu Âu) 

B. Qiá trình tập trung sản xuất, tập trung tư bản diễn ra nhanh chóng 
trong các ngành kinh tế. 

c. Đưc ứng dụng nhiều thành tựu khoa học ki thuật mới vào sản xuất. 
D. Đưc đầu tư mạnh vào việc xuâ't khẩu tư bản. 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cău 1. Lập bàng thống kê các thành tựu chủ yếu của kĩ thuật tìhế 
kỉ XVIII - XIX theo mẫu Mau: 


Lĩnh vực 

Tác giả 

Thành tựu 

Công nghiệp 



Giao thông vận tải, 
thông tin liên lạc 



Nông nghiệp 



■Quân sự 




Câu 2. Trinh bày hoàn cảnh ra đời và hoạt động của Quốc tế thứ 
hai (1889-1914). 


ĐÁP ẨN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 14 
PHẦN 1. TRẮC NGHIÊM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

c 

A' 

c 

A 

A 

_§_ 

L_c_ 

B 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Lập bàng thống kê các thành tựu chủ yểu của kĩ thuật thế 
kỉ XVIII - XTX theo mẫu sau: ' 


Lĩnh vực 

Tácgti 

Thành tựu 

Cổng nghiệp 

Các nhà khoa học Anh và 
các nu&e Au, Mĩ 

Kỉ thuật luyện kim, chế tạo máy 
móc (máy hơi nước), máy chế tạo 
cõng cụ 

Giao thông vận tải, 
thông tin liên lạc 

- Phơh-tơn (Mĩ); 

- Xti-phen-xơn (Anh); 

- Người Nga, Mí. 

- Moóc-xơ (MO- 

- Đống tầu thủy chạy bằng 
động cơ hơi nước. 

- Chế tạo xe lửa chạy trên 
đường sắt. 

- Phát minh máy điện tín. 

- Sáng chế bảng chữ cái cho 
điện tín 

Nống nghiệp 

Các nhà khoa học Ẳu, Mĩ 

Sử dụng phân hóa học, máy 
kéo, máy cày 

Quăn sự 

Các nhà khoa học Au, Mĩ 

Nhiểu vũ khí mới: dại bác, súng 
trưởng, chiến hạm, ngu lôi 
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Cáu 2. Quốc tế thứ hai (1889-1914) 

• Hoan cảnh ra đời: Trong những nãm 70, 80 cúa thế ki XIX, nhiều tô 
chức, chính đảng của giai cấp công nhân ra đời. Việc thống nhất lực lượng 
trong một tổ chức quốc tế mới thay cho Quốc tế thứ nhất là cần thiết. 

- Ngày 14-7-1889, Quốc tê thứ hai tuyên bố thành lập ở Pa-ri. 

* Hoạt động: 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: (từ 1889 đến 1895); Dưới sự lành đạo của Ăng-ghen, Quốc 
tế thứ hai đà thông qua một số nghị quyết đúng đắn, đóng góp quan 
trọng vào việc phát triển phong trào công nhân thế giới. 

Giai đoạn 2: (từ 1895 đến 1914): Sau khi Ảng -ghen mất, Quốc tế thứ 
hai bị chủ nghĩa cơ hội lùng đoạn, các Đảng trong Quốc tế thứ hai xa rời 
đường lối đấu tranh Cách mạng, thoả hiệp với tư sản đẩy nhân dân vào 
cuộc chiến tranh vì quyền lợi của bọn đế quốc. Quốc tế thứ hai phân hóa 
và tan rà khi Chiến tranh thế giới thứ hai bung nô. 


ĐỀ 15 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Đặc điểm của tổ chức độc quyền ở Pháp là gì? 

A. Tập trung tài chính đạt mức cao. 

B. Tập trung ngân hàng đạt mức cao. 
c. Xuất khẩu tư bổn tài chính. 

D. Tập trung tư sản vào sản xuất công nghiệp. 

Câu 2. Chủ nghĩa dế quốc Pháp được mệnh danh là; 

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. 

B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng, 
c. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lải. 

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến. 

Câu 3. Sau khi Đế chế thứ hai sụp đổ, nền cộng hòa thứ mấy ở 
Pháp được thiết lập? 

A. Cộng hòa thứ nhất. c. Cộng hòa thứ ba. 

B. Cộng hòa thứ hai. D. Cộng hòa thứ tư. 

Cău 4. Từ năm 1870 đến năm 1893, Pháp tăng cường xâm lược các 
nước ở khu vực nào? 

A, Châu Á, châu Phi, châu Mĩ La- tinh. 

B. Châu Âu, châu Phi. 
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c. Châu Á, châu Mĩ La-tinh. 

D. Châu Á, châu Phi. 

Câu 5. Sau Hiệp ước Véc-xai (1871), Đức có thêm điều kiện thuận 
lợi nào từ bên ngoài để xây dựng và mở rộng kinh doanh? 

A. Được các nước Anh, Pháp, Mĩ cho vay vốn. 

B. Chiếm được 5 tỉ phơ-răng và hai vùng An-dát, Lo-ren của Pháp, 
c. Có thêm vùng nguyên liệu ở miền Tây Nam. 

D. Được Anh, Pháp nhượng bộ một số thuộc địa. 

Câu 6. Trong khoảng thời gian nào, kinh tế Mĩ từ hàng thứ tư 
nhảy lên dứng đầu thế giới? 

A. Từ năm 1865 đến năm 1890. B. Từ năm 1865 đến năm 1892. 

c. Từ năm 1865 đến năm 1894. D. Từ năm 1860 đến năm 1870. 

Câu 7. Hình thức độc quyền cao và phổ biêh ở Mĩ là gì? 

A. Cac-ten. c. Rốc-phe-lơ 

B. Xanh-đi-ca. D. Tơ-rớt 

Câu 8. Đầu thế kỉ XX ngành công nghiệp nào của Pháp ra dời và 
tăng trưởng mạnh: 

A. Công nghiệp đóng tàu thuỷ. B. Công nghiệp khai thác mỏ. 

c. Công nghiệp chế tạo ôtô. D. Công nghiệp chế biến. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Lập bảng thống kè các tiến bộ về khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội trong các thế kỉ XVIII-XIX theo mẫu sau: _ 


Khoa học tự nhiên 

Khoa học xã hội 

Tác giả 

Thành tựu 

Tác giả 

Thành tựu 


















Câu 2. Trình bày tóm tắt nguyên nhân, diễn biến, kết quả của 
Cách mạng Nga 1905-1907. 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 15 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

B 

c 

c 

D 

B 

c 

D 

c 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Lập bảng thống kê các tiến bộ về khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội trong các thế kí XVHỉ XIX theo mẫu sau: 


Khoa học tự nhiên 

Khoa học xã hội 

Tác giá 

Thành tựu 

Tác giả 

Thành tựu 

Niu-tơn 

Thuyết vạn vật hấp dẫn 

Phoi-ơ-bách, 

Hê-ghen (Đức) 

Chủ nghĩa duy vật và 
phép biện chứng 

Lô-mô-nô-xổp 

(Nga) 

Định luật bảo toàn vật 
chất và năng lượng 

Xmít và Ri-các-đô 
(Anh) 

T — 

Kinh tế chýih trị học 
tư sản ^ 

Puốc-kin-giơ 

(Séc) 

Bí mật của sự phát 
triển của thực vặt và 
dời sống mô động vật 

Xanh-xi-mông, 
Phu-ri-ẽ (Pháp) 
0-oen (Anh) 

Chủ nghĩa xã hội 
không tưởng 

Đác-uyh (Anh) 

Thuyết tiến hóa và di 
truyền 

Mác, Ang-ghen 

Học thuyết chủ nghĩa 
xã hội khoa hoc 


Cáu 2 . Tóm tắt nguyên nhản , diễn biến , kết quả của Cách mạng 
Nga 1905 1907: 

- Nguyên nhân: 

Đầu thê kỉ XX nước Nga lâm vào khủng hoảng. Nhiều nhà máy 
đóng cửa, công nhân thất nghiệp, tiền lương giảm sút, ngày lao động kéo 
dài từ 12 đến 14 giờ. Mâu thưản giai cấp phát triển gay gắt. 

Nga hoàng lại đẩy nhân dân Nga vào chiến tranh Nga - Nhật và 
thất bại của Nga càng làm cho khủng hoảng trầm trọng thêm. 

-Diễn biến: 

Chủ nhật 9-1-1905, 14 vạn công nhân Pê-téc-bua và gia đình kéo 
đến Cung điện Mùa Đông đưa yêu sách lên nhà vua. Nga hoàng cho quân 
đội đàn áp làm 1000 người chết, 2000 người bị thương. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của những người Bôn-sê-vích, công nhân cầm 
vũ khí khởi nghĩa; nông dân phá dinh thự của địa chủ, thủy thủ trên 
chiến hạm Pô-tem-kin và nhiều đơn vi nối dậy. Đỉnh cao của cuộc đẩu 
tranh là cuộc khởi nghĩa vù trang ở Mát-xcơ-va tháng 12-1905. Cuộc khởi 
nghĩa thâ't bại vì lực lượng quá chênh lệch. 

Phong trào kéo dài đến giừa năm 1907 thì chấm dứt. 

-Kết quả: 

Cách mạng Nga 1905-1907 đâ giáng đòn chí tử vào nền thống trị 
của địa chủ và tư sản. Nó làm suy yếu chế độ Nga hoàng và là bước khởi 
đầu cho cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Do ảnh hưởng của cách mạng 1905-1907, phong trào giải phóng dân 
tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc bước vào giai đoạn đấu tranh mới. 
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ĐỂ 16 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. “Cương lĩnh khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng là 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đảnh đổ chính quyền của 
giai cấp tư sản, thành lập chinh quyền vô sản”. Đảy là cương lĩnh 
của dàng nào? 

A. Đảrré Xã hội dân chủ Đức (1875). 

B. Đảdg Công nhân Pháp (1879). 

c. Nhóm Giải phóng lao động Nga (1883). 

D. Đảng Công nhân xă hội dân chủ Nga (1903). 

Cáu 2. Đẩu thế ki XX, Lê-nin thành lập một chinh đảng cho giai 
cấp công nhăn Nga. Chính đảng dó có gì mới ? 

A. Chính đảng của những người lao động Nga. 

B. Đấu tranh vì quyền lợi của vô sản Nga. 

c. Kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. 

D. Lần đầu tiên giai cấp vô sản Nga có chính đảng. ^ 

Câu 3. Chinh dàng vô sản kiểu mới lần đầu tiên trên thế giới đó là: 

A. Đảng Xã hội Pháp. B. Đảng Xã hội dân chủ Đức. 

c. Đảng Cộng hòa Mĩ. D. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga. 

Câu 4. Trong Đảng Công nhăn xã hội dân chủ Nga, phái đa số 
theo Lê-nin dược gọi là gì? 

A. Bôn-sê-vích. B. Men-sê-vích. 

c. Lê-nin nít. D. Những người Nga tích cực. 

Câu 5. Mục tiêu của Dàng Công nhãn xã hội dán chủ Nga là gì? 

A. Lật đổ chính quyền Nga hoàng. 

B. Lật đổ tư sản Nga giành chính quyền về tay Xô viết. 

c. Lật đổ chế độ Nga hoàng, lật đổ chính quyền tư sản, thành láp 
chuyên chính vô sản. 

D. Chống chiến tranh đế quốc. 

Cáu 6. Trong các nội dung mà Cương lĩnh của Đàng Công nhứt 
xã hội dân chủ Nga nêu ra, nội dung nào mang lại quyền lợi cho 
người nông dán? 

A. Làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

B. Đánh đổ chính quyền tư sản, thành lập chuyên chính vô sản. 
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c. Thi hành nhừng cải cách cỉán chủ. 

D. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

Câu 7. Nguyên nhăn cơ bản dẫn dến phong trào cách mạng trong 
những năm 1905-1907 ở Nga là gì? 

A. Nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. 

B. Số công nhân thất nghiệp ngày càng táng. 

c. Tiền lương công nhản giảm sút, điều kiện sống tồi tệ. 

D. Hậu quá của cuộc chiến tranh Nga-Nhật. 

Cáu 8. Lực lượng nào tham gia trong phong trào cách mạng 1905 
-1907 ở Nga? 

A. Công nhân, nông dân. 

B. Công nhân, n'ng dân, binh lính, 
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản. 

D. Công nhân, nông dân, tư sản. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Lập bảng so sánh về tư tưởng chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa 
cơ hội trong Quốc tế thứ hai? 

Câu 2. Trình bày những thành tựu chủ yếu vể kĩ thuật của thế kỉ 
XVIĨI - XIX. 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 16 


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

D 

c 

D 

A 

c 

D 

A 

B 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Bảng 80 sánh về tư tưởng chủ nghĩa, Mác và chủ nghĩa cơ 
hội trong Quốc tể thứ hai : 


TiẾu Chí so sánh 

Thái độ đối vởi 
giai cấp cõng nhân 

Thái độ đôl với 
giai cấp tư sản 

Chủ nghĩa Mác 

Đấu tranh bảo vệ, bênh vực 
quyển lợi công nhân 

Kiên quyết đấu tranh 
chống giai cấp tư sản. 

Chủ nghĩa cơ hội 

Xa rời quyển lợi của câng 
nhân 

Thỏa hiệp và bắt tay với 
giai cáp tư sản 
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Câu 2. Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật thế kỉ XVIII - XIX: 

- Trong công nghiệp, từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất máy móc được 
tiến hành ở Anh, sau lan sang các nước Âu - Mĩ. 

Kĩ thuật luyện kim được cải tiến làm tăng nhanh sản xuất thép. Cuối 
thế kỉ XIX phát minh ra phương pháp sản xuất nhôm nhanh, rẻ, nhiều 
máy chế tạo công cụ ra đời; nhiên liệu mới được sử dụng như dầu hỏa, 
than đá. sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc, xây dựng 
đường sắt. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. 

- Giao thông vận tải: 

+ Năm 1807, Phcm-tơn đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước. 

+ Nàm 1802, người Anh chế tạo được đầu máy xe lửa chạy trên 
đường sắt kéo nhiều toa, tốc độ nhanh. 

+ Giữa thế kỉ XIX, máy điện tín được phát minh ở Nga và Mĩ, 
Moóc-xơ sáng chế bảng chữ cái cho điện tín. 

- Trong nông nghiệp: Máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều iưõi, 
máy gặt đập, phân bón hóa học được sử dụng rộng rãi. 

- Trong lĩnh vực quần sự, nhiều loại vũ khí mới được sản xuất: dại bác, 
súng trường bắn nhanh và xa, chiến hạm vỏ bọc thép chạy bằng chân vịt 
trong tải lớn, ngư lôi bắt đầu được sử dụng; khí cầu dùng để trinh sát 
trận địa.. 


ĐẾ 17 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả IM đúng. 

Câu 1. Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế 
ki XIX là gì? 

A. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, máy cày, tăng hiệu quả làm đất và 
năng suất cây trồng. 

B. Áp dụng những tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất, 
c. Áp dụng phương pháp canh tác mới. 

D. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. 

Câu 2. Thành tựu cơ bản nhất trong nền công nghiệp cuối thế kỉ 
XVIII đầu thế kỉ XIX là gì? 

A. Kĩ thuật luyện kim được cải tiến. 

B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời. 
c. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. 

D. Phát triển nghề thai thác mỏ. 
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Cáu 3 . Thành tựu lớn nhất trong linh vực * quản sự cuối thê kỉ XVIII 
dầu thê kỉ XIX là gì? 

A. Nhiều vù khí mới được sản xuất: đại bác, chiến hạm, thủy lôi... 

B. Chế được đại bác bắn nhanh và xa. 
c. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn. 

D. Khí cầu dùng đê giám sát trận địa đối phương. 

Câu 4. Tác dụng của vàn học tiên bộ thê kí XVIILXIX trong cuộc 
đấu tranh về quyển sống và hạnh phúc của nhân dán là: 

A. Vạ~h trần bộ mặt thật của xà hội tư bản, đâu tranh cho tự do, hạnh 
phúc và chính nghĩa. 

B. Dùng văn học làm vũ khí chống bọn cầm quyền, 
c. Ca ngợi cuộc đấu tranh vì tự do của nhân dân. 

D. Cố vù phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. 

Câu 5, Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không 
tưởng là: 

A. Xanh xi-mông, Phu-ri-ê và Crôm-oen. 

B. Phu-ri-ê; Mông-te-xki-ơ và Ô-oen. 

C. íanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ru-xô. 

D. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen. 

Câu C\ Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không 
tưởng là gì? 

A. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân. 

B. Chưa đề ra được phương pháp đấu tranh cho giai cấp công nhân, 
c. Chưa thấy được bản chất của giai cấp tư sản. 

D. Chưa vạch ra con đường đúng để thủ tiêu chế độ bóc lột, xây dựng 
xã hội mới. 

Câu 7. Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra dời là gì? 

A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển. 

B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển. 

C. Tạo điếu kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển. 

D. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ 
công lên công nghiệp cơ khí. 

Câu 8. Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học 
tự nhiên thế kỉ XVIII-XIX là gì? 

A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh. 

B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật. 
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c. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc dẩy sảm 
xuất và kĩ thuật phát triển. 

D. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lí của thần học. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Trình bày những thành tựu về khoa học tự nhiên của thiế 
kỉ XVIII- XIX. 

Cáu 2. Qua bảng thống kê sau đây, em có nhận xét gì về chính 
sách thống trị của thực dán Anh và hậu quà của nó đối với Ân Độ. 


Giá trị lương thực xuất khẩu 

SỐ người chết doi 

Nám 

Số lượng 

Năm 

Số người chết 

1840 

858.000 livrơ 

1825-1850 

400.000 

1858 

3.800.000 livrơ 

1850-1875 

5.000.000 

1901 

9.300.000 livrơ 

1875-1900 

15.000.000 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 17 
PHẦN 1. TRẮC NGHIÊM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

A 

c 

A 

A 

D 

A 

D 

c 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cẩu 1. Những thành tựu về khoa học tự nhiên của thế kỉ XVIII-XIX: 

- Đầu thế kỉ XVIII, nhà bác học Niu-tơn (Anh) tìm ra thuyết vạn vật 
hấp dẫn. 

- Giữa thế kỉ XVIII, nhà bác học Lô-mô-nô-xốp (Nga) tìm ra định luật 
bảo toàn vật chất và năng lượng. 

- Năm 1837, nhà bác học Puốc-kin-giơ (Séc) khám phá bí mật của sự 
phát triển của thực vật và đời sống của mô dộng vật. 

- Nam 1859, nhà bác học Đác-uyn (Anh) nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền. 

- Những phát minh trên chứng tỏ rằng vạn vật biến chuyển, vận động 
theo quy luật, chúng tấn công mạnh mẽ vào giáo lí thần học cho . rằng 
Thượng đế sinh ra muôn loài. 

Câu 2. Nhận xét về chinh sách thống trị của thực dân Anh và hậu 
quả của nó dối với Ăn Độ: 

- Các con số cho thấy, số lượng lương thực xuất khẩu tăng nhanh, tỉ lệ 
thuận với sô' người chết đói tăng nhanh. Chứng tỏ chính sách thống trị 
của thực dân Anh hết sức tàn bạo. 
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- Kinh tế: Bóc lột thậm tệ nhân dân An Độ, kìm hãm sự phát triển 
của nền kinh tế Ản Độ. 

- Chính trị: Dùng chính sách chia để trị, chia rẽ tồn giáo, dân tộc. 

- Hậu quả: Quần chúng nông dân bị bần cùng hóa (người dân mất 
ruộng, thủ cồng nghiệp suy sụp, nền văn minh lâu đời bị phá hoại, mâi 
thuẫn giữa các sắc tộc, tôn giáo An nảy sinh). Nhân dân An Độ mâi 
thuẫn sâu sắc với thực dân Anh, vì thế cuộc đấu tranh chồng thực dâr 
Anh tất yếu sè nồ ra. 


ĐẾ 18 

PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Lợi dụng cơ hội nào các nước phương Tây dua tranh xán, 
lược Ân Độ? 

A. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nướ< 
làm cho An Độ suy yếu. 

B. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ân Độ làm cho Ar 
Độ suy yếu. 

c. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở An Độ. 
D. Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái. 

Câu 2. Cuộc chiến tranh giữa hai nước nào trong những năm 1746 
- 1763 ngay trên đất nước Ấn Độ? 

A. Anh và Mĩ. c. Anh và Nhật. 

B. Anh và Pháp. D. Trung Quốc và Pháp. 

Câu 3. Thực dân Anh hoàn thành công cuộc xăm chiếm Ân Dộ vcu 
thời gian nào? 

A. Thế kỉ XVI. B. Đầu thế kỉ XVIII. 

c. Cuối thế kỉ XVIII. D. Nãm 1875. 

Câu 4. Thực dán Anh đã thi hành chính sách nhượng bộ tầng lớị 
có thế lực trong giai cấp phong kiến ở An Dộ nhằm: 

A. Xoa dịu tinh thần đấu tranh của họ. 

B. Cấu kết với họ để đàn áp nhân dân Ấn Độ. 

C. Làm chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình. 

D. Biến họ thành tay sai đắc lực cho mình. 
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Câu 5. Bên cạnh chính sách khai thác, bóc lột Ân Dộ, thực dân 
Anh còn thi hành chính sách thâm dộc nào? 

A. Lợi dụng sự khác biệt về đẳng cấp, tôn giáo để đàn áp nhân dân Ân Độ.. 

B. Áp dụng chính sách "chia để trị", 
c. Thi hành chính sách “ngu dân”. 

D. Khuyến khích những tập quán lạc hậu và phản động thời cố xưa. 

Cáu 6. Chinh sách thống trị của thực dàn Anh ở Ấn Độ đã đưa 
đến hậu quả nặng nề gì về mặt xã hội ? 

A. lình trạng bần cùng hóa, chết đói và mâu thuẫn giữa các tôn giáo. 

B. Cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ. 
c. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp. 

D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại. 

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 - 1859) mang tính dân tộc thể 
hiện ở điểm nào? 

A. Từ binh lính, khởi nghĩa đã lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân 
dân tham gia. 

B. Từ một địa phương, khởi nghĩa đả lan rộng, giải phóng được nhiều nơi. 
c. Cuộc khởi nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi của những người yêu nước. 

D. A + B đúng. 

Cổií 8. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa Xi-pay là gì? 

A. Biểu hiện lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân An. 

B. Cuộc khởi nghĩa mang tính dân tộc sâu sắc. 

C. Mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân 
tộc Ấn Độ. 

D. Thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn Độ đứng dậy chống thực dân Anh. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Bên cạnh chinh sách khai thác bóc lột Ấn Độ, thực dân Anh 
còn thi hành chinh sách thâm dộc gì? Chinh sách thống trị của Anh 
dã gây ra những hậu quà gì cho xã hội và nhân dân Ấn Độ? 

Câu 2. Lập niên biểu về phong trào đấu tranh chống thực dãn 
Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến dầu thế kỉ XX. 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 18 


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

A 

B 

c 

c 

B 

A 

D 

c 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 2. Bên cạnh chính sách khai thác , hóc lột An Độ, thực dân 
Anh còn thi hành chính sách thảm dộc: 

Sau khi xâm chiêm Àn Độ, thực dân Anh đà tăng cường áp bức, bóc lội 
và chia rẽ nhân dân An Độ. Chính phủ Anh mua chuộc các chúa phong 
kiến, đại địa chủ và bọn cho vay lãi đế làm cơ sở xã hội cho sự thống tn 
cua mình. Lợi dụng sự khác biệt về đẳng cấp, tồn giáo, chủng tộc đế khơi 
sâu môi hận thù; chúng áp dụng chính sách “chia để trị” về văn hoá; V€ 
giáo dục, chúng thực hiện chính sách “ngu dân”. Điều đó đả làm cho mải 
thuẫn xà hội trở nên gay gắt giừa nhân dân An Độ với thực dản Anh. 

* Chính sách thống trị của Anh dã gây những hậu quả: 

Hậu quả tất nhiên của nó là tình trạng bần cùng và chết đói của quầr 
chúng nhân dân, cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vờ nền thỉ 
công nghiệp bị suy sụp, nền văn minh lâu đời bị phá hoại. 

Sự xâm lược của thực dân Pháp đà chà đạp lên quyển dân tộc thiêng 
liêng của nhân dân An -» mâu thuẫn xã hội phát triển đặc biệt là mâi 
thuần giữa nhân dân An và thực dân Anh hết sức sâu sắc -» phong trài 
đấu tranh dân tộc của nhân dân An Độ nhất định nổ ra. 

Câu 2. Lập niên biểu về phong trào đấu tranh chống thực dán 
Anh của nhăn dân Ẩn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến dầu thế kí XX. 


Thời gian 

Phong trào đâu tranh 

1857-1859 

- Khởi nghĩa Xi-pay, binh lính cùng nhân dân dứng dậy. 

- Khởi nghĩa vũ trang. 

1875-1885 

Phong trào dấu tranh của nông dân và công nhân Ấn thúc dẩy giai 
cấp tư sản Ân dứng lên chống thực dân Anh. 

7-1908 

Tổng bãi công ở Bom-bay -> là cuộc dấu tranh chính trị lớn đẩu tiên 
của giai cấp vô sản Ấn -» dược xem là dinh cao nhất của phong trào 
giải phóng dân tộc ỏ Ấn. 


ĐỀ 19 


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câiỉ trả lời đúng. 

Câu 1. Cuộc khởi nghĩa của binh iíìĩh Xi-pay (Ân Dộ) diễn ra viu 
thời gian nàoĩ 

A. Ngày 10 tháng 5 năm 1857. B. Ngày 5 tháng 7 năm 1857. 

C. Ngày 5 tháng 10 năm 1857. D. Ngày 10 tháng 5 năm 1858. 
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Câu 2. Lực lượng chủ yếu tham gia cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 — 
1859) là những tầng lớp nào? 

A. Binh lính Ân Độ trong quân đội Anh. 

B. Binh lính, nông dân, thợ thủ công, 
c. Binh lính, nông dân, công nhân. 

D. Binh lính, công nhân, tư sản Ãn. 

Câu 3. Vì 800 cuộc khởi nghĩa của binh linh Xi-pay mang tinh 
chất dân tộc? 

A. Vì nó giải quyết mâu thuẫn giữa toàa thể dân tộc Ấn Độ với thực 
dân Anh cướp nước để giành độc lập. 

B. Vì nó giải phóng dân tộc Ấn Độ khỏi ách thống trị của thực dân Anh. 
c. Vì nó cùng nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh xâm lược. 

D. Tất cả đều đúng. 

Cảu 4. Đảng Quốc dại là Đảng của giai cấp nào? 

A Giai cấp vô sản. B. Giai cấp tư sản. 

c. Tầng lớp tiểu tư sản. D. Giai cấp nông dân. 

Câu 5. Trong 20 năm đầu (1885 - 1905), Đảng Quốc đại chủ trương 
dùng phương pháp gì để dồi chính phủ Anh thực hiện cài cách ở 
Ẩn Độ? 

A. Dùng phương pháp bạo lực. 

B. Dùng phương pháp thương lượng, 
c. Dùng phương pháp ôn hòa. 

D. Dùng phương pháp đấu tranh chính tri. 

Câu 6. Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc dại là gìỉ 

A. Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc. 

B. Thỏa hiệp với giai cấp tư sản Ấn Độ. 

c. Dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ 
D. Giành quyền tự chù, phát triển kinh tế 
Câu 7. Đảng Quốc dại dược thành lập vào năm nàoì 

A. Năm 1857 B. Năm 1859 c. Năm 1885 D. Năm 1905 
Câu 8. Hai mươi năm sau khi thành lập, Đảng Quốc dại phân hóa 
như thế nào? 

A. Một bộ phận chống lại mọi hình thức đấu tranh bạo lực. 

B. Một bộ phận muốn dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho 
Ấn Độ. 
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c. Một bộ phận theo đường lôi cấp tiến, chồng lại phái ôn hòa đòi lật 
đố ách thống trị của thực dân Anh. 

D. Một bộ phận cung đấu tranh chống lại thực dân Anh nhưng không 
triệt để. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

cỏu I. Những phát minh của khoa học xã hội thế kỉ XVIII-XIX. 

Cớu 2. Hãy nêu những nét chính về diễn biến Cách mạng Tản Hợi 
ở trung Quốc (1911). 
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3 

4 

5 
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8 
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A 

B 

A 

B 

c 

D 

c 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Những phát minh của khoa học xã hội thế kỉ XVIII-XIX: 

■ Chu nghĩa duy vật và phép biện chứng được xây dựng với các đại biểu 
là Phoi-ơ-bách và Hê-ghen. 

- Chính trị kinh tế học tư sản ra đời với các đại biểu là Xmít và 
Ri-các-đô. 

- Chủ nghĩa xã hội không tưởng với các tèn tuổi Xanh-Xi-mông, Phu-ri-ê, 
Ổ-oen. 

- Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội là sự ra đời của học thuyết 
Cht nghĩa xã hội l'hoa học do Mác và Ăng-ghen đề xướng. Đây là cuộc 
cách mạng trong lịch sử tư tưởng của loài người. 

Vai trò của khoa học xã hội đến với đời sống xã hội loài ngưừi trong các 
thế kỉ XVIII - XIX là đã phá ý thức hệ phong kiến, tấn công vào nhà thờ, 
giải thích rõ qui luật vận động cúa thế giới và thúc đẩy xã hội phát triển. 

Cău 2. Những nét chính về diễn biến Cách mạng Tãn Hợi ở trung 
Quốc (1911): 

- Ngày 10-10-1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. 

- Phong trào cách mạng nhanh chóng đạt được thắng lợi và lan rộng. 
Cuối năm 1911, nhiều tỉnh miền Nam và miền Trung dã hưởng ứng 

cách mạng. Quân cách mạng tiến tới Nam Kinh rồi Bắc Kinh. 

Ngày 29-12-1911, Chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh, 
tuyén bc thành lập^Trung Hoa dân quốc. Tôn Trung Sơn được bầu làm 
Tổng thcng lâm thời. 
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Tháng 2-1912, Viên Thê Khải lợi dụng phong trào cách mạng, gây sức 
ép buộc vua Thanh là Phố Nghi phải thoái vị. Nền quân chú Mân Thanh 
sụp đổ. Tôn Trung Sơn cùng từ chức, Viên Thế Khải lên làm Tổng thống. 
Cách mạng coi như kết thúc. 


ĐẾ 20 

PHẦN 1. TRẤC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng 

Cảu 1. Một phái dân chủ do Ti-lắc dứng dầu dã tách ra khỏi Đảng 
Quốc đại, thường gọi là: 

A. “Phái cấp tiến”. c. “Phái ôn hòa”. 

B. “Phái cực đoan”. D. “Phái đấu tranh”. 

Cáu 2. Theo đạo luật chia đôi xứ Ben-gan của Anh, thì miền Đông 
An Độ theo đạo nào? 

A. Theo dạo Phật. c. Theo đạo Hồi. 

B. Theo đạo Ấn Độ. D. Theo đạo Thiên Chúa. 

Câu 3. Với việc ban hành đạo luật chia dôi xứ Ben-gan đã làm 
bùng lên phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở đâu? 

A. Ở Bom-bay và Ben-gan. B. Ớ Can-cút-ta và Ben-gan. 

c. Ở Bom-bay và sông Hằng. D. Ở Bom-bay và Can-cút-ta. 

Câu 4. Đỉnh cao nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ 
trong những năm dầu thế kỉ XX là phong trào nào? 

A. Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta năm 1905. 

B. Phong trào đấu tranh của công nhãn Bom-bay năm 1908. 

c. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ở sông Hăng nătm 1305. 
D. Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta nãm 1908. 

Câu 5. Ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX dầu thế kỉ XX, lực lượng tiên tiến 
nào đứng ra tổ chức và lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộcỊ 
A. Giai cấp tư sản B. Giai cấp phong kiến 

c. Giai cấp công nhân D. Binh lính Ân Độ 

Câu 6. Cuộc tổng bãi công ở Bom-bay (23 -7-1908) là sự kiện quan 
trọng nhất, đầu tiên của giai cấp vô sản Ân Độ. Đúng hay sai? 

A. Đúng B. Sai 
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Cău 7. Nguyên nhản sâu xa làm bùng nổ khởi nghĩa của binh lính 
Xi-pay là gì? 

A. Binh lính Xi-pay bị si quan Anh bạc đãi, khinh rẻ. 

B. Binh lính Xi-pay bị thực dân Anh đàn áp dã man. 

c. Binh lính Xi-pay căm thù sự thông trị của thực dân Anh ớ An Độ. 

Đ. Binh lính Xi-pay bị thực dân Anh bắt đi làm bia đờ đạn trong cuộc 
chiến tranh với Pháp trên đất An Độ. 

Càu 8 . Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xi- pay tồn tại trong thời 
gian nào? 

A. Từ năm 1857 đến năm 1858. B. Từ năm 1858 đến năm 1859. 

c. Từ năm 1857 đến nám 1859. D. Từ năm 1857 đến năm 1860. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu I. Trình bày sự phát triển của vàn học và nghệ thuật thế kỉ 
XVIIIXIX. 

Cáu 2 . Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào dấu tranh của 
nhăn dân Trung Quốc chống dế quốc, phong kiến từ năm 1840 đến 
năm 1911 theo mẫu sau: 


Thời gian 

Phong trào 
đấu tranh 

Mục 

đích 

Địa điểm 

Thành 

tựu 

Kết quả 

1 1840-1842 






2. 1851-1864 

- 





3. 1898 






4. Cuối thế kỉ XIX đẩu 
thế kỉ XX 






5. 1911 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Càu I. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX: 

* Văn học: 

- ơ Pháp, các nhà tư tường Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rút-xô kịch liệt 
phê phán chế độ phong kiên lỗi thời. 
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- Ở Đức, Si-lơ và Gớt ca ngợi cuộc đấu tranh vì cuộc sống tự do của 
nhân dần, giải phóng mọi người khỏi ách áp bức. 

- Ở Anh, Bai-rơn dùng văn học trào phúng làm vù khí chống bọn 
cầm quyền và phê phán những bất công trong xã hội. 

- Nhiểu nhà văn tiến bộ trong thế kỉ XIX đã vạch trần bộ mặt thật 
của xã hội tư bản, châm biếm bọn thống trị phản động, đấu tranh cho tự 
do, hạnh phúc và chính nghĩa. 

Chủ nghĩa hiện thực phê phán xuất hiện và trở thành trào lưu văn 
học tiến bộ, tiêu biểu là Ban-dắc (Pháp), Thác-cơ-rê, Đích-ken (Anh), Gô- 
gôn, Lép Tôn-xtôi (Nga). 

* Nghệ thuật: 

- Âm nhạc: Xuất hiện các thiên tài như Mô-da (Áo), Bách và Bét-tô-ven 
(Đức), Sô-panh (Ba Lan), Trai-cốp-xki (Nga) các tác phẩm của họ phản ánh 
cuộc sốnẹ. Chứa chan tành nhân ái, ca ngợi cuộc sống đấu tranh tự do. 

- Hội họa: Xuất hiện nhiều danh họa gắn bó với cách mạng và quẩn 
chúng như Đa-vít, Đơ-la-croa, Cuốc-bê (Pháp), Gôi-a (Tây Ban Nha). 

Câu 2. Lập bảng niên biểu tôm tắt phong trào đấu tranh của 
nhân dán Trung Quốc chống dế quốc, phong kiến từ năm 1840 dêh 
năm 1911 theo mẫu sau: 


Thời gian 

Phong trào 
đấu tranh 

Mục đích 

Địa điểm 

Lãnh tụ 

Kết quả 

1. 1840-1842 

Kháng chiến 
chống Anh xâm 
lược 

Chống thực 
dân Anh 

Quảng Tây 

Lâm Tắc Từ 
(phong kiến) 

Thất bại 

2. 1851-1864 

Phong trào nông 
dân Thái bình 
Thiên quốc 

Chống các dế 
quốc xâu xé 
Trung Quốc 

Miền Nam 

Hổng Tú Toàn 
(nông dân) 

Thất bại 

n 

Cải cách Duy tân 

Cải cách chinh 
trị 

Cả nước 

Khang Hữu Vi, 
Lương Khải 

Siêu (nho sĩ) 

Thất bại 

4. Cuối thế 
kỉ XIX dầu 
thế kỉ XX 

Phong t ào 

Nghĩa Hòa đoản 

Chống dế 
quốc, phong 
kiện 

Bắc Kinh 

Phong trào 
cùa nũng dân 

Thất bậi 

5. 1911 

Cách mạng Tân 
Hợi (khởi nghĩa ỏ 
Vũ XUũng) 

Chống phong 
kiến 

Cả nước 

Tôn Trung 

Sơn (tư sản) 

Thành ập 
Nhà ntớc 
cộng hoa- 
Trung Hoa 
dân quốc 
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ĐE 21 


PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Cuộc chiến tranh thuốc phiện do thực dãn Anh gây ra ở 
Trung Quốc vào thời gian nào? 

A. Tháng 6 - 1840 đến tháng 6 - 1842. 

B. Tháng 8 - 1840 đến tháng 6 - 1842. 
c. Tháng 6 - 1840 đến tháng 7 - 1842. 

D. Tháng 6 - 1840 đến tháng 8 - 1842. 

Câu 2. Tại sao không phải một nước mà nhiều nước dế quốc cùng 
xâu xé, xâm lược Trung Quốc ? 

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh. 

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông. 

c. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong 
kiến mạnh. 

D. Vi triều đình phong kiến không châ'p nhận con đường thỏa hiệp. 

Câu 3. Mở đầu quá trình xăm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã 
làm gì? 

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh. 

B. Cấu kết với các đế quốc khác đế xâu xé Trung Quốc, 
c. Tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc phiện. 

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản. 

Câu 4. Vùng nào của Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Nhật? 

A. Bắc Kinh B. Đài Loan và Đỏng Bắc Trung Quốc 

c. Hồng Kông D. Thượng Hải 

Câu 5. Vùng đồng bằng Dương Tử của Trung Quốc bị nước nào 
chiếm dóng? 

A. Nước Đức B. Nước Pháp c. Nước Anh D. Nước Nga 

Câu 6. Vùng Vân Nam của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng? 

A. Nước Đức B. Nước Pháp c. Nước Anh D. Nước Nhật 
Cáu 7. Điền tù còn thiếu vào chỗ trống đoạn viết sau: “...gáy ra 
cuộc “Chiến tranh thuốc phiện” (1840-1842)”. 

A. Thực dân Pháp. B. Thực dân Anh. 

c. Đê quốc Đức. D. Đê quốc Mĩ. 

Cáu 8. Đến cuối thế ki XIX, Đức xăm chiếm vùng nào ở Trung Quốc? 
A. Tỉnh Đông Sơn. B. Vùng châu thổ sông Dương Tử. 

c. Vùng Đỏng Bắc. D. Thành phố Bắc Kinh. 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày tóm tắc phong trào đấu tranh của nhăn dán 
Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

Câu 2. Nhận xét về tình hình chung ở cáo nước Đông Nam Á cuối 
thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 
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2 
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3 
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5 

6 

7 

8 
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D 

B 

c 

B 

c 

B 

B 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế 
kỉ XIX ■ đầu thế kỉ XX: 

Trước nguy cơ xâm lược của các nước dế quốc và sự hèn yếu của nhà 
Mãn Thanh, nhân dân Trung Quốc đã tiến hành đấu tranh mạnh mẽ 
chông đế quốc, phong kiến. 

- Tiêu biểu là cuộc kháng chiến chống Anh xâm lược (1840-1842) và 
phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc (1851-1864). 

- Cuộc vận động Duy tân (1898): Hai nhà nho yêu nước là Lương Khải 
Siêu và Khang Hữu Vi chủ trương cải cách chính trị thay thế chế độ quân 
chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến. Phong trào Duy târi tồn 
tại được 103 ngày thì thất bại vì lực lượng phái Duy tân yếu, các thế lực 
bảo thủ quá mạnh. 

- Phong trào Nghĩa Hòa đoàn (1900): Bùng nô ở Sơn Đông, phong trào 
nhanh chóng lan rộng ra vùng Sơn Tây và Đông Bắc Trung Quốc. Nghĩa 
quân tiến vào Bắc Kinh tấn công các sứ quán nước ngoài. 

- Liên quân tám nước đế quốc Anh, Nhật, Đức, Mĩ, Nga, Pháp, Áo- 
Hung, I-ta-li-a kéo vào Bắc Kinh đàn áp phong trào. Nghĩa Hòa đoàn anh 
dũng chiến đấu nhưng thất bại vì thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ 
khí và bị triều đình Mãn Thanh cấu kết với đê quốc đàn áp. 

Câu 2. Nhận xét về tình hình chung ở các nước Dông Nam Á cuối 
thế kỉ XIX - dầu thế kỉ XX. 

Đến cuối thế kỉ XIX đầu thế lđ XX, trừ Xiêm (Thái Lan), các nước Đông 
Nam Á đều trở thành thuộc địa hay nửa thuộc địa của các nước đế quốc. 

Các đê quốc đều thi hành những chính sách cai trị hà khắc, khai thác, 
bóc lột thuộc địa dã man. 
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Nhân dân ở khu vực này đã lién tiếp nổi dậy đấu tranh dưới nhiều 
hình thức chống thực dân, phong kiên, giành độc lập dân tộc. 

Các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX - đầu thế 
kỉ XX đéu thất bại, song phong trào vần tiếp tuc làm cơ sớ cho sự phát 
triển tiếp theo ở những giai đoạn sau này. 


ĐE 22 

PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Cảu 1. Cuộc khởi nghĩa Thái binh Thiên quốc nổ ra vào thời gian 
nào? Ở dâu? 

A. Ngay 01 - 11 - 1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc). 

B. Ngay 11 - 01 - 1852. Ở Quảng Đông (Trưng Quốc), 

c. Ngay 11 - 01 - 1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc). 

D. Ngay 01 - 01 - 1851. Ở Thiên Kinh (Trung Quốc). 

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa Thải bình Thiên quốc do ai lãnh đạo? 

A. Khương Hữu Vi. c. Tôn Trung Sơn. 

B. Lương Khải Siêu. D. Hồng Tú Toàn. 

Câu 3. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc do ai khởi xướng? 

A. Từ Hi Thái Hậu B. Vua Quang Tự 

c. Khang Hừu Vi-Lương Khải Siêu D. Tôn Trung Sơn 
Càu 4. Mục đích của cuộc vận động Duy tán (1898) ở Trung Quốc 
là gì? 

A. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ tư bán chủ nghĩa. 

B. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến, 
c. Mở đường cho trào lưư tư tướng tiến bộ ở Trung Quốc. 

D. Phục hồi triều đình phong kiến Màn Thanh. 

Câu 5. "Ngày 14-8-1900, Bắc Kinh thất thủ. Từ Hi Thái hậu, vua 
Quang Tự cùng quần thần phải bỏ chạy khỏi kinh đô. Quăn đội 
các nước đế quốc đã tiến hành cuộc tàn sát, đốt phá, cướp bóc cực 
kì tàn bạo tại Thiên Tăn và Bắc Kinh tf . Dó là hậu quả của cuộc 
đấu tranh nào? 

A. Phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc (1851-1864). 

B. Cuộc vận động Duy Tân (1898). 

c. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn (1900). 

D. Cách mạng Tân Hợi (1911). 


61 



Câu 6. Mặc dù thất bại, nhưng cuộc vận động Duy tăn ở Trun 
Quốc (1898) có ý nghĩa gì? 

A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc. 

B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc, 
c. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triế 

gay gắt. 

D. A + B đúng. 

Câu 7. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn nổ ra ở vùng nào của Trung Qiúm 

A. Sơn Đông. c. Nam Kinh. 

B. Sơn Tây. D. Bắc Kinh. 

Câu 8. Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn ở Trun 
Quốc là: 

A. Chống triều đình phong kiến Mãn Thanh. 

B. Chống sự xâm lược của các nước đế quốc. 

c. Chống lại Từ Hi Thái hậu vì ra lệnh bắt vua Quang Tự. 

D. Chống lại các thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Nêu ỷ nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi (1911). Tại sa 
nói Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt dể. 
Câu 2. Lập niên biểu về các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhá 
dân các nitớc Dông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đẩu thế kỉ X 
theo mẫu sau: 


Tên nước 

Thời gian 

Các cuộc đấu tranh 
tiêu biểu 

Kết quả 

In-đô-nê-xi-a 




Phi-líp-pin 




G35S3E59 




Lào 








Miến Điện 
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PHẦN 1. TRẨC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

C 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

D 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tán Hợi (1911): 

Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chế độ quân chú chuyên chế bị 
lật đổ, chế độ cộng hoà ra đời. 

Cách mạng đà tạo điều kiện cho sự phát triển của chú nghĩa tư bản ở 
Trung Quốc và có ảnh hưởng đáng kế đốì với phong trào giải phóng dân 
tộc ở một số nước châu Á. 

- Nói Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt dể vì: 
Đây là cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến lâu đời ở Trung 
Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Song cuộc cách mạng 
này không nêu vân đề đánh đuổi đế quốc, khổng tích cực chống phong 
kiến, chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết 
được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

Câu 2. Lập niên biểu về các cuộc dấu tranh tiêu biểu của nhăn 
dân các nước Dông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 
theo mẫu sau: 


Tên nước 

Thời gian 

Các cuộc đấu tranh tiêu biểu 

Kết quả 

ln-dô-nẽ-xi-a 

1905-1908 

Thành lập công đoàn xe lửa 

Thành lập Hội liên hiệp cống 

nhân 

Đảng Cộng sản In- 
dô-nê-xi-a thành lập 

Phi-líp-pin 

1896-1898 

Cách mạng bùng nổ 

Nước cộng hòa Phi- 
líp-pin ra dời 

Căm-pu- Jhia 

1863-1868 

Khởi nghĩa ở Ta-keo, khởi nghĩa ở 
Cra-chê 

Gây cho Pháp nhiểu 
tổn thất, bước dẩu 
thành lập liên minh 
chống Pháp 

Lào 

1901-1907 

Đấu tranh vũ trang ở Xa-van-na- 
khét 

Khởi nghĩa ở cao nguyên Bô-lổ- 

ven 

Gây cho Pháp nhiều 
tổn thất, bước dẩu 
thành lập liên minh 
chống Pháp 

Việt Nam 

1885-1896. 

1884-1913 

Phong trào Cẩn vương, khởi nghĩa 
Yên Thê' 

Bước dẩu thành lập 
liên minh chống Pháp 

Miến Điện 

1885 

Kháng chiến chống Anh 

Chưa cố kết qùa 
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ĐE 23 

PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trà lời đúng. 

Câu 1. Khi liên quăn tăm nước tấn công Bắc Kinh, triều d'.ình 
phong kiến Mãn Thanh có thái độ như thế nào? 

A. Phối hợp với nghĩa quàn Nghĩa Hòa đoàn chống lại. 

B. Kêu gọi nhân dân củ nước ủng hộ Nghĩa Hòa đoàn, 
c. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với các nước đế quốc. 

D. Triều đình Màn Thanh cho quân đến đàn áp cuộc khởi nghĩa. 

Câu 2. Dại diện ưu tú nhất cho phong trào cách mạng tư »ản 
Trung Quốc đẩu thế kỉ XX là ai? 

A. Vua Quang Tự. B. Khang Hữu Vi. 

c. Tôn Trung Sơn. D. Lương Khải Siêu. 

Câu 3. Trung Quốc Dồng minh hội là tổ chức của giai cấp nào?' 

A. Tư sản. B. Vô sản. 

c. Công nhân, nông nhân. D. Phong kiến. 

Câu 4. Học thuyết Tam dân do ai khởi xướng? 

A. Khang Hữu Vi. B. Lương Khải Siêu, 

c. Tôn Trung Sơn. D. Tưởng Giới Thạch. 

Câu 5. Học thuyết Tam dân có nội dung gì? 

A. "Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền". 

B. "Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc", 
c. "Dân tộc độc lập, dân quyền hạnh phúc, dân sinh tự do", 
p. "Tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình". 

Câu 6. Cương lĩnh của Dồng minh hội là: 

A. Đánh đổ triều đình phong kiến Mãn Thanh, giành ruộng đất cho 
dân cày. 

B. Đánh đổ sự thống trị của các nước đế quốc giành độc lập. 

• c. Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc 
thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất. 

D. Đánh đổ chế độ phong kiến và đánh đổ dế quốc. 

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc kéo dài bao nhiêu năm? 

A. 14 năm. B. 15 năm. c. 20 năm. D. 24 năm. 
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Câu 8. Cuộc vận dộng Duy tân ở Trung Quốc dược khởi xướng vào 
năm nào? 

A Năm 1840. B Nam 1851. c. Năm 1898 D Năm 1905. 
PHÁN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. T ình bày tóm tắt phong trào dấu tranh giai phóng dân 
tộc tiêu biểu của nhân dân Dông Nam Ả cuối thế kỉ JỜX - dầu thế 
kỉ XX. 

Câu 2. Vì sao cuộc Duy cân Minh Trị ở Nhật có sức cuốn hút các 
nước châu Á noi theo, trong dó có các sĩ phu yêu nước Việt Nam? 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 23 


PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Cáu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

c 

c 

A 

c 

B 

c 

A 

c 


PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Tóm tắt phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu 
của nhăn dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX ■ đầu thế kỉ XX: 

- Ngay khi bị thực dân xâm lược, nhân dân các nước Đông Nam Á dã 
kiên quyết đấu tranh bảo vệ Tổ quô’e. Thực dân thi hành chính sách cai 
trị hà khác. 

- Điểm chung của chính sách cai trị thuộc điạ của thực dân phương Tây 
là: Vơ vét tài nguyên, không mở mang công nghiệp, tăng các loại thuế, 
mở đồn điền, bát lính, đàn áp phong trào yêu nước. 

- Cuộc đấu tranh chống xâm lược giải phóng dân tộc của nhân dàn các 
nước Đông Nam Á phát triển liên tục, rộng khắp. 

+ ở In-đô-nê-xi-a: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX nhiều tổ chức yêu 
nước của trí thức tư sản tiến bộ ra đời. 

Năm 1905 nhiều tổ chức công đoàn được thành lập và truyền bá chủ 
nghĩa Mác vào In-đô-nê-xi-a. 

+ ở Phi-líp-pin: Cuộc cách mạng năm 1896-1898 bùng nổ đánh dấu 
sự ra đời của nước cộng hòa Phi-lip-pin. 

Sau đó Mĩ nhảy vào, phong trào kháng chiến chống Mĩ phát triển song 
thất bại. 

+ ở Cam-pu-chia: Năm 1863-1866, A-cha-Xoa lãnh đạo khởi nghĩa ở 
Ta Keo. Năm 1866-1867, Pu-côm-bô chỉ huy khởi nghĩa ở Cra-chê. 
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+ ơ Lào: Năm 1901, Pha-ca-đuôc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na- 
khét đâu tranh vũ trang; khởi nghĩa cao nguyên Bô-lô-ven (1901-1907). 

+ Ở Miến Điện: Năm 1885, nhân dân kháng chiến anh dũng chống 
thực dân Anh. 

+ Ở Việt Nam: Có phong trào cần Vương, khởi nghĩa nông dân Yên 
Thế (1884-1913). 

Các phong trào đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc ở Đông 
Nam Á thất bại vì chưa có đường lôi cứu nước đúng đắn. 

Câu 2. Cuộc Duy tản Minh Trị ờ Nhật có sức cuốn hút các nước 
châu Á noi theo, trong dó có các si phu yêu nước Việt Nam, bởi vì : 

- Cuộc Duy tân Minh Trị đã đưa nước Nhật từ một nước phong kiến lạc 
hậu thành một nước tư bản phát triển, vì thê Nhật thoát khỏi sự đò hộ 
của các đế quốc phương Tây, cho nên nhiều nước châu Á muốn noi theo. 

- Đầu thế kỉ XX, các sĩ phu yêu nước Việt Nam, tiêu biểu là cụ Phan Bội 
Châu muốn noi theo con đường của Nhật Bản để canh tân đất nước, bàng 
chủ trương Đông du, đưa thanh niên yêu nước Việt Nam sang Nhật học. 


ĐỂ 24 

PHẨN 1. TRÁC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Ngày 10 - 10 - 1911, diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc? 

A. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm Đại 
Tổng thông. 

B. Đồng minh hội phát dộng khởi nghĩa ở Vũ Xương, 
c. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở miền Nam. 

D. Triều dinh Mãn Thanh sụp đổ. 

Câu 2. Ý nghĩa cơ bản nhốt của Cách mạng Tăn Hợi (1911)? 

A. Là cuọc cách mạng tư sản đầu tiên nố ra ở Trung Quốc. 

B. Cách mạng lật đố chế độ phong kiến, lập chế độ cộng hòa. 
c. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc. 

D. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á. 

Câu 3. Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân 
Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt dể? 

A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kên. 

B. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến. 

c. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
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D Không giải quyết được vấn dề mâu thuần cua một xá hội nửa thuộc 
địa nửa phong kiến. 

Câu 4. Ngày 12 - 2 - 1912 , lịch sứ Trung Quốc diễn ra sự kiện gì? 

A. Khởi nghĩa Vũ Xương. 

B. Tôn Trung Sơn được bầu làm Đại Tổng thống. 

c Hoàng đê Phô Nghi từ ngôi, nén quân chủ Mãn Thanh sụp đố. 

D. Tôn Trung Sơn từ chức Đại Tổng thống. 

Cáu 5. Sự kiện nào sau đáy chứng tỏ cách mạng Tàn Hợi ở Trung 
Quốc chấm dứt? 

A. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ. 

B. Tôn Trung Sơn từ chức Đại Tổng thống, trao quyền cho Viên Thế Khải, 
c. Khởi nghía ở Vũ Xương bị thất bại. 

D. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với đế quốc đàn áp cách mạng. 

Cảu 6. Các nước thực dán phương Táy mở rộng và hoàn thành 
việc xâm lược các nước Dông Nam Á vào thời gian nào? 

A. Đầu thế kỉ XIX. c. Cuối thế kỉ XIX. 

B. Giữa thế kỉ XIX. D. Đầu thế kỉ XX. 

Cáu 7. Ở Việt Nam , phong trào đấu tranh giải phóng dán tộc diễn 
ra liên tục và quyết liệt. Bên cạnh phong trào Cần vương , làn 
sóng đấu tranh chống Pháp diễn ra ở khắp nơi , tiêu biểu là phong 
trào nông dãn Yên Thế (1884 - 1913). Đúng hay sai? 

A. Đúng B. Sai. 

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của nhản dàn Xorvan-harkhét (Lào) năm 1901 
do ai lãnh đạo ? 

A. Nô-rô-đôm. B. A-cha-Xoa. c. Pu-côm-bô. D. Pha-ca-đuốc. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cău 1. Cuộc Duy tăn Minh Trị (1868) ở Nhật Bản diễn ra như thế nào? 
Câu 2. Em hãy cho biết tình hình các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX 
dầu thế ki XX. 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 24 


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHẤCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

B 


A 

c 

B 

B 

A 

D 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Cuộc Duy tăn Minh Trị (1868) ở Nhật Bản: 

- Trước sự tăng cường can thiệp của các nước phương Tây, Nhật Bản 
đã lựa chọn con đường canh tân để phát triển đất nước. 

Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện 
một loạt cải cách tiến bộ nhăm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng 
phong kiến lạc hậu. Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên tất cả 
các lĩnh vực đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, 
quân sự... 

+ Về kinh tế: Chính phủ Nhật đã thi hành nhiều cải cách như 
thống nhất tiền tệ, xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong 
kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây 
dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, giao thông liên lạc... 

+ Về chính trị, xã hội: Xóa bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản 
hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền. 

+ Giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội 
dung khoa học - ki thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học 
sinh ưu tú di du học ở phương Tây. 

+ Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu 
phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh, phát triển công 
nghiệp đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí, dạn dược, mời chuyên gia quân 
sự nước ngoài... 

- Kết quả: Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa,, phát 
triển thành một nước tư bản công nghiệp. 

Cáu 2. Tình hình các nước dế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 

- Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX 
đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các dế quốc: 

+ Một số nước di vào con đường chủ nghĩa tư bản muộn, phát triển 
nhanh nhưng ít thuộc địa như Đức, Áo, Hung. 

+ Các đế quốc “già” tốc độ phát triển chậm lại nhưng chiếm phẫn 
lớn thuộc địa như Anh, Pháp, Nga. Vì thế mâu thuẫn giữa các đế quốc về 
thuộc địa trở nên gay gắt -> những cuộc chiến tranh giành giật thuộc da 
đã diễn ra. 
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ĐE 25 

PHẦN 1. TRÁC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân nào đã hoàn thành việc 
xăm chiếm và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a? 

A. Thực dân Tây Ban Nha. B. Thực dân Bồ Đào Nha. 

c. Thực dân Hà Lan. D. Thực dân Anh. 

Câu 2. Thuộc địa của Anh ở Đông Nam Á là những nước nào? 

A. Mả Lai, Miến Điện. B. Việt Nam, Căm-pu-chia. 

c. In-đò-nê-xi-a, Mã Lai D. Mã Lai, Lào 

Câu 3. Ở Dông Nam Á, nước nào là thuộc địa của Hà Lan và Bồ 
Dào Nha? 

A. In-đô-nê-xi-a. B. Căm-pu-chia. 

c. Lào. D. Miến Điện. 

Câu 4. Tây Ban Nha đã thống trị nước nào ở Đông Nam Á ngay từ 
giữa thế ki XVI? 

A. Miến Điện. c. Thái Lan. 

B. Mã Lai. D. Phi-lip-pin. 

Câu 5. Những nước nào ở Dông Nam Á là thuộc địa của Pháp? 

A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a. B. Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia. 

C. Việt Nam, Miến Điện, Mã Lai. D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây. 

Câu 6. Mã Lai hoàn toàn trở thành thuộc địa của thực dân Anh 
vào thời gian nào? 

A. Cuối thế kỉ XIX. B. Đầu thế kỉ XX. 

C. Cuối thế kỉ XVIII. D. Đầu thế kỉ XIX. 

Càu 7. Cuộc khởi nghĩa điển hình ở Ta-Keo (Cam-pu-chia) 1863 - 
1866 do tù lãnh đạo? 

A. Nô-rô-đôm. B. A-cha-Xoa. c. Pu-côm-bô. D. Pha-ca-đuố’c. 

Câu 8. Ở Cam-pu-chỉa ai đã kí Hiệp ước thùa nhận nền đô hộ Phápĩ 
A. Nô-rô-đôm. B. A-cha-Xoa. c. Pu-côm-bô. D. Pha-ca-đuốc. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Nêu vài nét về Thiên hoàng Minh Trị. 

Câu 2. Lập niên biểu diễn biến chiến 8ự Chiến tranh thế giới thử 
nhất theo mẫu sau: 
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Thời gian 

Sự kiện chính 

28-7 đến 4-8-1914 


Cuối 1914 


Cuối 1915 


Năm 1916 


Năm 1917 


7-11-1917 


7-1918 


9-11-1918 


11-11-1918 



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 25 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

c 

A 

A 

D 

B 

B 

B 

A 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cău 1. Vài nét về Thiên hoàng Minh Trị: 

- Thiên hoàng Minh Trị (Mây-gi, 1852-1912) là hiệu của hoàng dế 
Nhật Bản Mut-xô-hi-tô. Năm 1865, Mut-xô-hi-tô lên ngòi khi mới 15 tuổi 
nhưng tất cả mọi quyền hành trong nước đều nằm trong tay Mạc phủ 
dòng họ Tô-cư-ga-oa. 

- Sau khi lật đổ chế độ Mạc phủ, năm 1868 Thiên hoàng Mut-xô-hi-tô 
đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ về tất cả các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, văn hoá, giáo dục, quân sự đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng 
phong kiến lạc hậu, đó là cuộc Duy tân Minh Trị, biến Nhật Bản từ nước 
phong kiến thành một nước tư bản chủ nghĩa, thoát khỏi sự nô dịch của 
nước ngoài. 

Câu 2. Lập niên biểu diễn biến chiến 8ự Chiến tranh thế giới thứ 
nhất theo mẫu sau : 


Thời gian 

Stf kiện chính 

28-7 dến 4-8-1914 

Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi, Đức tuyên chiến với Nga, 
Pháp, Anh tuyên chiến với Dức 

Cuối 1914 

Ưu thế thuộc vể phe liên minh 

Cuối 1915 

Nga tấn công Đức ở phía Đông, kế hoạch dánh nhanh thắng 
nhanh cùa Đức thất bại 
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Năm 1916 

Cả hai phe chuyển sang thế phong ngự 

Năm 1917 

Ưu thế thuộc vể phe Hiêp ước, chiến sự chù yếu ở mặt trận 
phía Tây 

7-11-1917 

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. Nước Nga Xô viết rút 
khỏi chiến tranh 

7-1918 

Phe Hiệp ước phản công, các dồng minh Đức dầu hàng 

9-11-1918 

Cách mạng bùng nổ 0 Đức, chế dộ quân chủ bị lật đổ. 

Chế dộ cộng hòa dược thành lập 

11-11-1918 

Chính phủ Đức dầu hàng không diều kiện, chiến tranh kết thúc 


ĐE 26 

PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Cuối thê kỉ XX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm 
lược các nước nào ở Dòng Nam Á ? 

A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia 

B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan. 
c. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po. 

Câu 2. Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) trở thành vùng 
tranh chấp của Anh và Pháp nhưng lại là nước duy nhất ờ Dông 
Nam Á giữ dược nền dộc lập tương dối về chính trị? 

A. Do chính sách ngoại giao mềm dẻo. khôn khéo cúa Ra-ma'V. 

B. Do cải cách chính trị của Ra-ma IV. 

c. Do Xiêm (Thái Lan) đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa. 

D. Do Xiêm (Thái Lan) được sự giúp đỡ của Mĩ. 

Câu 3. Vỉ sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập? 

A. Nhà nước phong kiến Thái Lan còn mạnh. 

B. Thái Lan được Mĩ giúp đỡ. 

c. Là nước phong kiến nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển. 
D. Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo, biết lợi dụng mâu 
thuẫn giữa Anh và Pháp nên giữ được chủ quyền. 

Câu 4. Nét nổi bật về sự phân hóa xã hội ở In-đô-nê-xi-a cuối thế 
ki XIX dầu thế kỉ XX là gì? 

A. Sự hình thành giai cấp vô sản mới. 

B. Sự hình thành hai giai cấp mới, đó là công nhân và tư sản. 
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c. Sự hình thành các tầng lớp xã hội mới, đó là quý tộc và tư sản mại bảin. 
D. Sự đan xen tồn tại nhiều giai cấp và tầng lớp trong xã hội. 

Cău 5. Năm 1905, diễn ra 8ự kiện lịch sử gì gắn liền với phong 
trào đấu tranh của công nhản ở In-dô-nê-xi-a? 

A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập. 

B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời. 

c. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a thành lập. 

D. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời. 

Cáu 6. Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Dông 
Nam Á có điểm chung nào nổi bật? 

A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa. 

B. Tìm cách kìm hãm sự phát triển của kinh tế thuộc địa. 
c. Vơ vét, đàn áp, chia để trị. 

D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính. 

Câu 7. Qua ba cuộc khởi nghĩa của nhăn dân Cam-pu-chia chống 
thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa nào có sự phối 
hợp chiến dấu với nhân dân Việt Nam? 

A. Khởi nghĩa Si-vô-tha. 

B. Khởi nghĩa A-cha-Xoa. 
c. Khởi nghĩa Pu-côm-bô. 

D. Khởi nghĩa A-cha-Xoa và Pu-côm-bô. 

Câu 8. Lào thực sự biến thành thuộc f*ịa của Pháp từ năm nào? 

A. Từ năm 1884. c. Từ năm 1886. 

B. Từ năm 1885. D. Từ năm 1893. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày tóm tắt nguyền nhăn, diễn biến của Chiến tranh 
thế giới thứ nhất. 

Câu 2. Em hây chọn 5 sự kiện tiêu biểu của Lịch sử thế giời cận dại? 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 26 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

c 

A 

D 

B 

tm 

c 

D 

D 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Càu L Tóm tắt nguyên nhãn , diền biến của Chiến tranh thê giới 
thứ nhất 

* Nguyên nhân : 

Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc trở nên vồ cùng sâu sắc dần đến 
hình thành hai khôi quán sự đối địch nhau (khôi Liên minh gồm Đức, Áo 
- Hung, Thố Nhĩ Kì. Khôi Hiệp ước gồm Anh, Pháp, Nga). Mâu thuần về 
vân đề thị trường và thuộc địa là mâu thuần lớn nhất giữa các đế quốỉc. 
Hai khối tích cực ráo riết chạy đua vù trang và tích cực chuẩn bị chiến 
tranh để thanh toán địch thủ nhàm chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế 
giới. Trong đó Đức là nước hung hàn nhất. 

*Diễn biến: 

- Ngày 28-7-1914. Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi. 

- Ngày 1-8, Đức tuyên chiến với Nga, ngày 3-8 tuyên chiến với Pháp. 

- Ngày 4-8, Anh tuyên chiến với Đức. 

Chiến tranh bùng nổ và nhanh chóng trở thành chiến tranh thế giới. 
Giai đoạn thứ nhất (1914-1916) 

ơ mặt trận phía Tây, Đức thực hiện kế hoạch chớp nhoáng nhăm 
đánh bại Pháp. Pa-ri bị uy hiếp, nhưng ở mặt trận phía Đông quân Nga 
tấn công Đức, giải nguy cho Pháp. Từ năm 1916 cả hai phe ở trong thế 
cầm cự. 

Giai đoạn thứ hai (1917-1918) 

Từ mùa xuân 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ở phía Tây. Ngày 7-11- 
1917 cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi ở Nga. Nhà nước Xô viết rút 
khỏi chiến tranh. 

Tháng 7-1918, quân Anh, Pháp phản công, tháng 9-1918 quân Anh, 
Pháp, Mĩ tổng tấn công, các đổng minh của Đức lần lượt đầu hàng. 

Cách mạng ngày 9-11-1918 ỏ Đức lật đổ nền quân chủ, thành lập 
nền cộng hòa. 

Ngày 11-11-1918, chính phủ mới ở Đức đầu hàng không điều kiện. 
Chiến tranh kết thúc. 

Câu 2. Năm sự kiện tiêu biểu của Lịch sử thế giới cận đại: 

- Cách mạng Hà Lan: mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại. 

- Cách mạng tư sản Pháp: cuộc cách mạng triệt để nhất. 

- Phong trào công nhân: cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống tư sản. 

- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vù khí đấu tranh của giai cấp công 
nhân thế giới. 
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- Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự thắng lợi của 
Cách mạng tháng Mười Nga 1917: mở ra một thời kì mới - thời kì lịch sử 
thế giới hiện đại. 


ĐỂ 27 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Trước họa mất nước và chinh sách cai trị hà khắc của chính 
quyền dô hộ thái độ của nhân dân Dông Nam Ả như thế nào? 

A. Nổi dậy khởi nghĩa. 

B. Thành lập các tổ chức yêu nước. 

c. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc. 

D. Tiến hành những cuộc đáu tranh vũ trang. 

Câu 2. Đảng Cộng sản In-dô-nê-xi-a thành lập vào thời gian nào? 
A. Tháng 5-1920. B. Tháng 5-1921. 

c. Tháng 5-1922. D. Tháng 5-1923. 

Câu 3. Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, can thiệp sâu vào Phi-líp-pin 
vào thời gian nào ĩ 

A. Ngày 28 - 8 - 1896. B. Tháng 4 - 1898. 

c. Tháng 6 - 1898. D. Tháng 8 - 1898. 

Câu 4. Cuộc cách mạng 1896-1898 ờ Phi-líp-pin dã đưa đến kết 
quả gì? 

A. Tây Ban Nha và Mĩ trao trả độc lập cho Phi-líp-pin. 

B. Nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời. 

c. Phi-líp-pin rơi vào ách đô hộ của Mĩ. 

D. Tạo điều kiện cho Phi-líp-pin phát triển tư bản chủ nghĩa. 

Câu 5. Cam-pu-chia chính thức trở thành thuộc địa của Pháp từ 
năm nào? 

A. Năm 1863. B. Năm 1864. 

c. Năm 1884. D. Năm 1885. 

Câu 6. Ba nước Đông Dương là thuộc địa của nước nào? 

A. Tây Ban Nha. B. Bồ Đào Nha. 

c. Pháp. D. Anh. 

Càu 7. Thực dân Pháp xăm chiếm Lào khi nào? 

A. Sau khi xâm chiêm Thái Lan và Cam-pu-chia. 
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B. Sau khi đã hoàn thành việc hình định quân sự Việt Nam và Cam-pu-chia 
c. Sau khi đặt chân (len Việt Nam, Cam-pu-ehia. 

I). Sau khi xâm chiêm xong hàng loạt các nước Đông Nam A. 

Cáu 8. Mở dấu cuộc dấu tranh chổng thực dân Pháp xâm lược của 
nhân dán Lào là cuộc kh(’fi nghĩa nào? 

A. Khới nghĩ do Ong Kẹo chí huy. B. Khới nghĩa cua Com-ma-đani. 

0. Khởi nghĩa của Pa-chay. I) Khới nghĩa cúa Pha-ca-đuòc. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Nêu những nét chính về diễn biến chiến sự trong giai đoạn 
thứ nhất của Chiến tranh thê giời thứ nhất (1914-1916). 

Cáu 2. Theo em, khi học về các cuộc cách mạng tư sán thì cần 
nắm vững những vấn đề gì? 
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PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


c 

A 

B 

B 

c 

c 

B 

D 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Càu 1. Những nét chính về diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ 
nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916): 

Khởi đầu, Đức chớp nhoáng đánh chiếm Bi rồi thọc sang Pháp, ngăn 
chặn con đường ra biển không cho quản Anh tiếp viện. Pa-ri bị uy hiếp. 
Quân Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc Đức phải điều hết quân để chống 
lại Nga. Pa-ri được giải vây. Pháp phản công và giành thắng lợi ở Mác-nơ. 
Quân Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu. Chiến tranh chớp nhoáng của Đức 
bị thất bại. 

Nãm 1915, Đức dồn sang mạt trận phía Đông tấn công Nga. Năm 
1916, Đức lại quay lại mặt trận phía Tày tấn công pháo đài Véc-đoong 
của Pháp. Từ cuối năm 1916, quân Đức, Áo-Hung từ thế chủ động chuyến 
sang thê phòng ngự ở cả hai mặt trận Đông-Tây. 

Cău 2. Khi học về các cuộc cách mạng tư sán thì cần nắm vung 
những vấn dê sau: 

- Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất mới tư hân chú nghía đả 
mâu thuẫn với quan hộ sản xuất phong kiến lỏi thời. Đidu dó phan ánh 
trong mâu thuần xà hội, giừa chế độ phong kiến với giai cấp tư san va các 
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tầng lớp nhân dân khác ngày càng gay gắt, dẫn tới những cuộc cách 
mạng tư sản. 

- Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên: Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI, 
Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, Chiến tranh giành độc lập của các 
thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII đã có ảnh hưởng, tác động đến sự 
phát triển của xã hội loài người. 

- Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) là cuộc cách mạng tư sản điển 
hình và triệt để nhất, có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử châu Âu suốt thế 
kỉ XIX. 

- Tiếp theo, các cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới những hình thức 
khác nhau ở nhiều nũớc, tuy kết quả không giống nhau, song đều đạt được 
mục tiêu chung là chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm vi thế giới. Một 
số nước tư bản chủ yếu đã chuyển sang chủ nghĩa đế quốc. 


ĐỀ 28 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước CÂU trả lời đúng. 

Câu 1. Dể dưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc 
hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ 
trên lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế, chính trị, văn hóa. 

B. Kinh tế, chính trị, xâ hội. 
c. Vãn hóa, giáo dục, quân sự. 

D. Kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự. 

Câu 2. Trong cải cách giáo dục, nội dung nào được tăng cường 
trong chương trình giảng dạy ở Nhật Bản? 

A. Nội dung về khoa học và kĩ thuật. I 

B. Nội dung về pháp luật. 

c. Nội dung về công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

D. Nội dung về giáo lí của các tôn giáo. 

Câu 3. Vì sao Nhật thoát khỏi sự xàm lược của tư bàn phương Tâyì 

A. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt. 

B. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển, 
c. Vi Nhật tiến hành cải cách tiến bộ. 

D. Vi chính quyền phong kiến Nhật mạnh. 
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Câu 4. Vì sao nói cuộc Duy tán của Minh Trị là cuộc cách mạng tư 
sản? 

A. Do giai cấp tư sản lảnh đạo. 

B. Lật đố chế độ phong kiên. 

c. Chính quyền từ tay phong kiến chuyển sang tay quí tộc tư sản hóa. 

D Xóa bỏ chế độ nông nô. 

Cáu 5. Lí do nào là cơ bản nhất dế nói cuộc cải cách Duy tân của 
Minh Trị là một cuộc cách mạng tư sản không triệt dể? 

A. Xóa bỏ chế độ nóng nô. 

B. Thiên hoàng Minh Trị vẫn còn. 

c. Liên minh quý tộc và tư sản nắm quyền. 

D. Mở đường cho nền kinh tê tư bản chủ nghĩa phát triển. 

Cáu 6. Ý nghia quan trọng nhất của cuộc cải cách Duy tăn Minh 
Trị là gì? 

A. Nhật giữ vừng được độc lập, chủ quyền và phát triển chủ nghĩa tư 
bản. 

B. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á. 

c. Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp nhất ở châu Á. 

D. Sau cải cách nền chính trị-xâ hội Nhật ôn định. 

Cáu 7. Sự gắn bó, đoàn kết của nhăn dán ba nước Đông Dương 
trong kháng chiến chống Pháp dược thể hiện ở những điểm nào? 

A. A-cha-xoa lập căn cứ chống Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt 
Nam) liên minh với nghĩa quân Thiên Hộ Dương. 

B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân 
Trương Quyền. 

c. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan 
sang Việt Nam. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 8. Nguyên nhăn thất bại của cuộc kháng chiến chổng thực 
dán xăm lược của nhăn dãn các nước Đông Nam Á? 

A. Kẻ thù xâm lược còn rất mạnh. 

B. Chính quyền phong kiến ở nhiều nước thỏa hiệp đầu hàng làm tay sai. 

C. Các cuộc đấu tranh của nhân dân thiếu tô chức, thiếu lãnh đạo. 

D. Cả ba ý trôn. 

II. PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916)? 
Câu 2. Lập bảng thống kê về sự kiện chính của Lịch sử thế giới Cận 
đại. 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 28 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

D 

A 

c 

c 

c 

A 

_ 

D 

D 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất: 

- Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đức, Áo-Hung. 

- Chiến tranh đã gây ra những thảm hoạ hết sức to lớn đối với nhân 
loại: 33 nước với 1500 triệu dân bị lôi vào vòng khói lửa. 10 triệu người 
chết, hơn 20 triệu người bị thương, chi phí chiến tranh là 85 tí USD. 

- Nhiều thành phố, làng mạc, nhà máy, đường sá, cầu cống., bị phá hủy. 

- Các nước thắng trận thu lợi lớn; bản đồ thế giới được chia lại. 

- Phong trào cách mạng cua giai cấp công nhân và nhân dán các nước 
thuộc địa, phụ thuộc không ngừng phát triển, nối bật là thắng lợi của 
Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 

Câu 2. Lập bảng thống kê về sự kiện chính của Lịch sử thế giới 
Cận đại. 


Thời gian 

Tên sự kiện 

Kết quả, ý nghĩa 

2-1848 

Tuyên ngôn Đảng Cộng sản 

Là văn kiện quan trọng của chủ 
nghĩa xã hội khoa học 

28-9-1864 

Quốc tê' thứ nhất thành lập 

Truyển bá học thuyết Mác 

1-1868 

Cuộc Duy tân Minh Trị 

Nhật Bản phát triển tư bản chủ 
nghĩa 

1871 

Công xã Pa-ri 

Nhà nước vô sản dẩu tiên trên thê' 
giới 

Cuối thê' kỉ XVIII 
đẩu thê' kỉ XIX 

- Chủ nghĩa tư bản chuyển sang 
giai đoạn chủ nghía dê' quốc. 

- Phong trào công nhân quốc tê' 

- Cách mạng 1905 - 1907. 

- Sự hình thành các công ty dộc 
quyén. 

- Các tổ chức chính trị dộc lập của 
công nhân các nước ra dời. Quốc 
tê' hai. 

- Thất bại. 

1911 

Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc) 

Thành lập Trung Hoa dân quốc 

1914-1918 

Chiến tranh thê' giới thứ nhất 

Thuộc dịa thê' giới dược chĩa lại 
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ĐE 29 

PI1ẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu I. Nhật Bản chuyên sang giai đoạn dê quốc chù nghĩa vào 
khoảng thời gian nào? 

A. Giữa thế ki XVIII. B. Cuối thế k. XVIII. 

c. Đầu thế kí XIX. D. Cuối thế kỉ XIX. 

Càu 2. Những biểu hiện chủ yếu của việc Nhật Bản chuyến mạnh 
sang giai đoạn dê quốc chủ nghĩa? 

A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa. 

B. Tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng, 
c. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện và giữa vai trò to lớn. 

D. Cả ba ý trên. 

Câu 3. Trong 14 năm (từ 1900 đến 1914) tỉ lệ công nghiệp cứa 
Nhật trong nền kinh tế quốc dán tăng từ: 

A. 18% đến 42%. B. 19% đến 42%. 

c. 20% đến 42%. D. 21% đến 42%. 

Câu 4. Nhật Bản xác định biện pháp chú yếu dể vươn lên trong 
thê giới tư bản chủ nghĩa là gì? 

A. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa. 

B. Mở rộng lãnh thố ra bên ngoài. 

C. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng. 

D. Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mớ rộng lãnh thổ. 

Câu 5. Trong thời gian nào, tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh 
tê'quốc dân ở Nhật Bản tăng từ 19% lên 42%? 

A. Từ năm 1868 đến nãm 1898. B. Từ năm 1868 đến năm 1900. 

c. Từ năm 1900 đến năm 1914. D. Từ năm 1906 đến năm 1912. 

Câu 6. Bước sang thế ki XX, giới cầm quyền Nhật Bản dã dẩy 

mạnh chính sách giĩ 

A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa. 

B. Đấy mạnh chính sách đưa người giỏi sang học ở phương Tây. 
c. Đấv mạnh chính sách xâm lược và bành tướng. 

D. B + c đúng. 

Càu 7. Cuộc Duy Tản có tác dụng như thế nào đối vời nền kinh tế, 
xã hội Nhật? 

A. Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa. 
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B. Mở đường cho chủ nghía tư bản phát triển, 
c. Chế độ nông nô bị xóa bỏ. 

D. A + B đúng. 

Câu 8. Năm 1914 , Nhật Bản dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh 
hưởng của mình ở đâu? 

A. Triều Tiên. c. Đông Nam Á. 

B. Trung Quốc. D. Việt Nam. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Em có suy nghi gì về cuộc Chiến tranh thể giới thứ nhất? 
Câu 2. Nêu những nội dung chủ yếu của Lịch sử thế giới Cận đại 
(1566 1918). 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 29 


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

o 

3 

4 

5 

.... 

6 

7 

8 

Đáp án 

A 

D 


D 

C 

c 

D 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Em có suy nghĩ về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất: 

Chiến tranh do giới cầm quyền ớ các nước đế quốc gây ra nhằm thanh 
toán lẫn nhau để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới, nhưng nhân dân 
lao động lại là người phải gánh chịu mọi hi sinh mất mát về người và 
của. Chiến tranh dả gây biết bao đau thương tang tóc cho nhân loại, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của mỗi quốc gia, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tình hình thế giới sau chiến tranh. 

Cáu 2. Nêu những nội dung chủ yếu cùa Lịch sử thế giời Cận đại 
(1566 -1918). 

- Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra dời và phát triển; mâu thuẫn giữa 
tư sản, các tầng lớp nhân dân với chê độ phong kiến ngày càng gay gắt 
dẫn đến những cuộc cách mạng tư sần. 

- Các cuộc cách mạng Hà Lan, Anh, Mĩ đưa đến nhiều kết quả tác 
động đến sự phát triển của xã hội. 

- Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất, ảnh hưởng 
lớn đến lịch sử châu Âu. 
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- Cách mạng tư sán diễn ra dưới hình thức khác nhau ở nhiều nước 
đánh dâu chủ nghĩa tư băn đã thắng lựi trên phạm vi thê giới, một sô 
nước chuyến sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

- Cùng với sự phát triển của chu nghĩa tư bản, các nước phương Tày 
đấy mạnh xâm lược các nước phương Đông. 

- Cuộc dấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa diễn ra sôi nôi, liên tục. 

- Cuộc dấu tranh cùa công nhân ngày càng mạnh mẽ. Chu nghĩa xã hội 
khoa học ra đời. Các tô chức quốc tê của công nhân thành lập. 

- Vàn học nghệ thuật, khoa học - kl thuật dạt được những thành tựu lớn. 

- Mâu thuẫn không thể điều hòa cùa các nước đế quốc dần đến chiến 
tranh thế giới bùng nổ, gây nhiều tai họa cho nhân loại. 


LỊCH SỬ THÊ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945) 


ĐE 30 

PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Dầu thế kỉ XX, đứng đầu Nhà nước quản chủ chuyên chế ở 
Nga là ai? 

A Nga hoàng Ni-cô-lai I. c. Nga hoàng Ni-cỏ-lai III. 

B. Nga hoàng Ni-cô-lai II. D. Nga hoàng đại đế. 

Câu 2. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thê giới thứ nhất (1914 - 
1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng: 

A. Khùng hoảng trầm trọng về kinh tế. 

B. Nạn thâ’t nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng, 
c. Khúng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội. 

D. Bị các nước đế quốc thôn tính. 

Cáu 3. Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ? 

A. Là một đế quốc quân chủ chuyên chế bảo thú về chính trị, lạc hậu 
về kinh tế. 

B. Hậu quả của cuộc chiến tranh (1914) đè nặng lên các tầng lớp nhân 
dân đạc biệt là nông dân, mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt. 
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c. Chính phủ Nga hoàng bất lực, không còn khá năng tiếp tục thống trị. 

D. Tâ't cả các ý trên. 

Cáu 4. Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu da chiên 
tranh đế quốc (1914-1918) để lại : 

A. Kinh tế suy sụp. 

B. Liên tiếp thua trận, xà hội không ổn định. 

c. Kinh tè suy sụp, quân đội thiếu vù khí lương thực. 

D. Kinh tế suy sụp, mâu thuần xà hội gay gắt. 

Cáu 5. Vì sao nhân dán chán ghét Nga hoàng ? 

A. Nga hoàng bóc lột nhân dân thâm tệ. 

B. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, 
c. Nga hoàng đánh thuế ruộng đất cao. 

D. Nga hoàng không trang bị đầy đủ vũ khí cho quân đội. 

Cảu 6. Đầu thế ki XX, nước Nga dứng trước một tình thế như thế nào? 

A. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng. 

B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga. 
c. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ. 

D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng. 

Cáu 7. “Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng 
hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao toàn bộ ruộng 
dát cho nông dân” Dó là lời kêu gọi của tổ chức nào ? 

A. Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát. 

B. Đảng Công nhân Xả hội dân chủ Nga. 
c. Quốc tế thứ nhất. 

D. Quốc tế thứ hai. 

Câu 8. Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai-1917 ở Nga là : 

A. Phụ nữ, nông dân. B. Phụ nừ, công nhân, binh lính. 

C. Phụ nừ, công nhân, nông dân. D. Công nhân, nồng dân. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Vì sao sau khi Cách mạng tháng Hai thành công , Lê-nin và 
Đảng Bôn-sê-vích phải chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng? 
Câu 2. Lập bảng 80 sánh “Chính sách cộng sản thời chiến” và 
“Chính sách kỉnh tế mới”. 
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ĐÁP ÁN VÀ BIẾU ĐIẾM ĐÊ 30 
PHẨN Ị. TRẮC NGIỈIỆM KHÁCH QUAN 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu l. Sau khi Cách mạng tháng Hai thành công, Lê-nin và Đảng 
Bôn-sê-vich chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng: 

- Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 tuy đã lật đổ chế độ Nga 
hoàng, thực hiện thành công một phần của nhiệm vụ cách mạng tư sản, 
song ở nước Nga lúc này lại diễn ra cục diện chính trị đặc biệt. 

+ Hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời của giai 
câ'p tư sản (vẫn đang theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự 
phản đôi mạnh mẽ của quần chúng nhân dân) và chính quyền Xô viết 
đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính. 

- Trong tình hình cục diện chính trị như vậy, Lê-nin và Đảng Bôn-sê- 
vích buộc phải chuẩn bị kê hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng vũ lực lật 
đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song 
tồn tại. 

Cău 2. Lập bảng so sánh “Chính sách cộng sản thời chiến” và 
“Chính sách kinh tế mới” : 


mmm 

Chính sách cộng sản thời chiến 

Chỉnh sách kinh tế mới 

Hoàn cảnh 

1918-1920, tiến hành chiến tranh 
cách mạng, thù trong, giặc ngoài 

1921-1925, khó khăn khi đất 
nước bước vào thời kì hòa bình, 
xây dựng xã hội chủ nghĩa 

Nội dung 

- Trưng thu lương thực thừa. 

- Quốc hữu hóa toàn bộ xi nghiệp. 

- Nhà nước nắm dộc quyén về 
quản lí, phân phối lương thực, 
thực phẩm. 

- Thi hành chế độ lao dộng bắt buộc. 

- Bãi bỏ chế độ trưng thu lương 
thực, thay bằng thuế lương thực. 

- Tự do buôn bán, mở lại các chợ. 

- Cho phép tư nhân mỂ các xí 
nghiệp nhỏ. 

- Khuyến khích tư bản nước 
ngoài dẩu tư kinh doanh ỏ Nga. 

Tác dụng 

- Tập trung toàn bộ sức người, 
sức của dể chống thù trong, giặc 
ngoài. 

- Bảo vệ thành quả của Cách 
mạng tháng Mười. 

- Phục hổi, phát triển kinh tế, 
cải thiện dời sống nhân dân. 

- Tạo cơ sở kinh tế, chính trị 
cho Liên Xô buớc vào công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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ĐẾ 31 

PHẦN. 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Ngày 23 - 2 - 1917 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở nước Ngaĩ 

A. Cuộc bãi cóng của công nhân nổ ra khắp thành phố. 

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng. 

c. Cuộc biểu tình cửa 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát. 

D. Nga hoàng Ni-cô-Ịai II tuyên bố thoái vị. 

Câu 2. Cách mạng tháng Hai-1917 ở Nga dã sử dụng hình thức 
dấu tranh gì? 

A. Đấu tranh chính trị. 

B. Biểu tình thị uy. 

c. Tống bãi công chính trị chuyển thành khơi nghĩa vù trang. 

D. Đấu tranh vũ trang. 

Càu 3. Giai cấp tư sản Nga thành lập Chính phủ lâm thời vào 
thời gian nào? 

A. Tháng 2 năm 1917. c. Tháng 4 năm 1917. 

B. Tháng 3 r x m 1917. D. Tháng 6 năm 1917. 

Câu 4. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được 
nhiệm vụ chinh gì? 

A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc. 

B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản. 

c. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân. 

D. Lật đố chế độ Nga hoàng. 

Câu 5. Kết quả lớn nhất của Cách mạng thảng Hai-1917 là gì? 

A. Chiếm các công sở, bắt các tướng tá Nga hoàng. 

B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. 
c. Chính quyền Xô viết được thành lập. 

' D. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập. 

Câu 6. Sau Cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì 
nổi bật ? 

A. Hai chính quyền song song tồn tại. 

B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh. 

c. Chính quyền Xô viết tuyên bô nước Nga rút khói chiến tranh. 

D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh. 
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Câu 7. Sau Cách mạng tháng hai , cục diện hai chính quyền song 
song tồn tại ở NgOy dó là chính quyền nào? 

A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sán và các xô viết của giai cấp 
vô sản. 

B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sán và chính phu công nông 
của giai cấp vô sản. 

c. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế 
của Nga hoàng. 

D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản. 

Cáu 8. Tính chất của cuộc Cách mạng thảng Hai 191 7 là gì? 

A. Cách mạng tư sản. B. Cách mạng vô sản. 

c Chiến tranh giái phóng dân tộc. D. Cách mạng dân chủ tư sản. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở 
Pê-tô-grảt vào đêm 24-10 (6-11 -1917). 

Cáu 2. Em có nhận xét gì về u Chính sách kinh tế mới"? Theo hiểu 
biết của em> Đảng Cộng sản Việt Nam có vận dụng chính sách này 
trong thời kì đổi mới ở Việt Nam không? 
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 • 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

c 

c 

B j 

D 

B 

A 

A 

D 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Diễn biến chinh của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát 
vào dèm 24-10 (6-11-1917). 

Cách mạng tháng Ilai thắng lợi nhưng ở nước Nga tồn tại song song hai 
chính quyền : Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu 
của công nhân, nòng dân và binh lính. Nhằm thực hiện “Tất cả chính quyền 
về tay các Xô viết”, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích chuẩn bị kế hoạch tiếp tục 
làm cách mạng lật đô chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản. Trong khi 
chính phủ lcâm thòi vẫn tiếp tục theo đuối chiến tranh đê quốc. 

Đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm khắp nước Nga. Ngày 
10-7, Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát trực tiếp chỉ đạo công 
việc chuẩn bị khởi nghĩa. 
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Sau một thời gian chuẩn bị, đêm 24-10 (6-11), Lê-nin đến điện Xmô-nưi 
trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. 
Cũng trong đêm đó, quân khởi nghĩa dà chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát, 
sau dó bao vây Cung điện Mùa Đông - nơi ấn náu cuối cùng của Chính 
phủ tư sản. Đến đêm 25-10 (7-11), toàn bộ Cung điện Mùa Đông bị chiếm, 
các bộ trưởng của Chính phủ tư sản bị bắt. Chính phủ lâm thời tư sản 
đến đây sụp đố hoàn toàn. Ngày 25-10 và đã đi vào lịch sử nước Nga được 
xem là ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
Nga vĩ đại. 

Tiếp đó, khởi nghĩa thắng lợi ở Mát-xcơ-va và đến đầu năm 1918, cách 
mạng đã giành được thắng lợi hoàn toàn trên toàn đất nước Nga rộng lớn. 
Cảu 2. Nhận xét về “Chính sách kinh tế mới” 

- Có thể xem “Chính sách kinh tế mới” là một bước lùi nhưng là một 
bước lùi cần thiết đế Liên Xô vượt qua những khó khăn, thử thách, tạo đà 
vững bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng Bôn-sê-vích, đứng đầu là Lê-nin. 

* Theo hiểu biết của em, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng chính 
sách này trong thời ki đổi mới ở Việt Nam: 

- Đảng ta đã vận dụng kinh nghiệm này vào điều kiện cụ thể của 
Việt Nam trong thời kì đổi mới là phát triển nền kinh tế sản xuất hàng 
hóa nhiều thành phần có sự định hướng của Nhà nước. 


ĐỀ 32 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 dến 
năm 1920 là gì? 

A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá. 

B. Chính quyền Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ. 

c. 14 nước đế quổc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tái 
công vũ trang vào nước Nga. 

D. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền cách mang. 
Câu 2. Cuối năm 1918, quàn dội hao nhiêu nước đê quốc bao rây 
tàn còng Nhà nước xỏ l iết trẻ tuổi? 

A. Quàn dội 12 nước, 
c. Quản đội 14 nước. 


B. Quân đội 13 nước. 
D. Quản đội 15 nước. 



Câu 3. Nước Nga Xô viết chông thù trong giặi' ngoài trong những 
điều kiện vô cùng khỏ khàn, gian khố, dê cứu văn tình thê dó, 
chính phủ Xô viết dă thực hiện chính sách gì? 

A. Cộng sán thời chiến. 

B. Quốc hội hóa toàn bộ các xí nghiệp của tư bản. 
c. Lấy ruộng đất của địa chu giao cho nông dán. 

D. Nhà nước nắm độc quyền quán lí và phản phối lương thực. 

Câu 4. "Giông như Mặt Trời chói lọi , Cách mạng tháng Mười Nga 
chiếu sủng nhất năm cháu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người 
bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất:.". Cáu nói đó cua ai? 

A. Lê-nin. c. Xta-lin. 

B. Hồ Chí Minh. D. Mao Trạch Đỏng. 

Câu 5. Nguyên nhăn nào là cơ bản nhất buộc nước Nga phải thực 
hiện “Chính sách kinh tế mới" vào năm 1921? 

A. Chiến tranh đâ phá hoại nặng nề kinh tế. 

B. Sản lượng công nghiệp, nông nghiệp bị giảm sút. 
c. Nhiều vùng lâm vào bệnh dịch và nạn đói. 

D. Sự chống phá củà bọn phản cách mạng. 

Câu 6. Trong 9 Chính sách kinh tế mới" đã thay thế chế độ trưng 
thu lương thực thừa bằng: 

A. Thuế lương thực nộp bằng tiền. 

B. Thuế lương thực nộp bằng công lao động, 
c. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. 

D. Thuế lương thực nộp hàng tháng. 

Cáu 7. Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp , nhà mảy của tư sản 
trong "Chính sách cộng sản thời chiến", đến khi thực hiện "Chính 
sách kinh tế mới " dược thay dối như thế nào? 

A. Trả hết toàn bộ nhà may, xí nghiệp cho giai cấp tư sản. 

B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng nhừng xí nghiệp loại 
nhỏ (dưới 20 cồng nhân). 

c. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp 
trong nước. 

D. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lý. 

Câu 8 . “Chinh sách kinh tế mới" ở Nga được bắt dầu từ ngành nào 

A. Công nghiệp. c. Thương nghiệp 

B. Thủ công nghiệp. D. Nông nghiệp 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Điền vào ô trổng dể hoàn thành nội dung bảng dưới dây: 


Nội dung 

Cách mạng tháng Hai 

Cách mạng tháng Mười 

1. Lành (lạo 



2 Động lực 



3. Nhiệm vụ 



4. Tính chất 




Câu 2. Những biên dổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công .cuộc xăy 
dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941. 
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PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Cảu 1. Diền vào ô trống dể hoàn thành nội dung bảng dưới dây: 


Nội dung 

Cách mạng tháng Hai 

Cách mạng tháng Mười 

1. Lành đạo 

- Đáng Bôn-sê-vích. 

- Lẻ nin và Đảng Bỏn-sô- 
vích. 

2. Động lực 

- Công, nông, binh lính. 

- Công, nông, binh lính. 

3. Nhiệm vụ 

- Lật đô Chính phủ Nga 
hoàng. 

- Lật đổ Chính phủ lâm 
thời tư sán. 

4. Tính chất 

- Cách mạng dân chủ tư sản. 

- Cách mạng vô sản. 


Cău 2. Những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941: 

- Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn lả nước nông nghiệp lạc hậu, 
máy móc phái nhập ớ nước ngoài. Vì vậy đế xây đựng cư sở vật chất, kĩ 
thuật cho chủ nghĩa xã hội, Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp 
hóa xã hội chù nghĩa. 

- Cùng với nhiệm vụ công nghiệp hóa, nhân dằn Liên Xô còn thực hiện 
nhiệm vụ tập thể hóa nông nghiệp, đưa nông dân tham gia nông trang 
tập thế. Sau khi hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ hai, nhân dân Lién 
Xô đã đạt được những thành tựu rực rờ. 
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+ Vổ kinh tẽ: Sản lượng công nghiệp đứng dầu châu Au và thứ hai 
thê giới (sau Mĩ); xây dựng dược một nền nông nghiệp tập thê hóa, cơ 
giới hóa. qui mô sán xuất lớn. 

+ Vồ văn hóa giáo dục: Thanh toán nạn mù chữ, phố cặp xong giáo 
dục tiêu học, phố cập giáo dục trung học ở thành phố. Các lĩnh vực khoa 
học tự rì 'ôn, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật đạt được nhiều thành 
tựu rực rờ. 

+ Về xà hội: Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại giai cấp lao 
dộng là công nhán, nông dân và tầng lớp trí thức xã hội chu nghĩa. 

- Tháng 6-1941, phát xít Đức tấn cõng Liên Xô, nhân dán Liên xô phải 
ngừng công cuộc xây dưng đất nước đe tiến hanh cuộc chiến tranh giừ 
nước vĩ đại. 


ĐE 33 

PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đủng. 

Câu 1. Bổn nước đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xă hội chủ 
nghĩa Xô viết là: 

A. Nga, Ư-crai-na, Bê-la-rút.-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

B. Nga, Bỏ-la-rút-xi-a, Ca-dắc-xtan và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

C Nga, ư-crai-na, E-xtô-ni-a; và Lít va 

D Nga, U-crai-na, Lít-va, Bé-la-rút-xi-a. 

Cáu 2. Đến năm 1940 có bao nhiêu nước cộng hòa gia nhập Liên 
Xô và năng tống số lẽn bao nhiêu nước ? 

A. Có thỏm 10 nước, nâng tông sô lên 14 nước. 

B. Có thêm 11 nước, nâng tổng số lên 15 nước. 

C. Có thêm 12 nước, nâng tổng số lên 16 nước. 

D. Có thêm 13 nước, nâng tổng số lên 17 nước. 

Cảu 3. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên 
Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì? 

A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp. 

B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp. 

c. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp. 

D. Tất ca các nhiệm vụ trên. 

Cáu 4. Nhiệm vụ trọng tăm nhất của Liên Xô trong công cuộc xăy 
dựng chú nghĩa xă hội (1925-1941) là gì ? 

A. Khỏi phục vả phát triển kinh tế. 
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B. Tiến hành công nghiệp hoa xả hội chủ nghĩa, 
c. Cái tạo nền nông nghiệp lạc hậu. 

D. Phát triển văn hóa giáo dục. 

Câu 5. Điểm giông nhau về thời gian trong kế hoạch 5 năm lẩ 
thứ nhất và lần thứ hai ở Liên, Xô là: 

A. Đều thực hiện trong 5 năm. 

B. Đều hoàn thành kế hoạch trước thời hạn. 
c. Đều hoàn thành trước thời hạn 6 tháng. 

D. Đều hoàn thành trước thời hạn 9 tháng. 

Câu 6. Nhăn dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa X 
hội chủ nghĩa với mục tiêu : 

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. 

B. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế tạo máy. 
c. Xây dựng cơ sở vật chất cho chu nghĩa xã hội. 

D. Làm cơ sở để cải tạo nền công nghiệp. 

Câu 7. Việc thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên X 
theo dường lối ưu tiên phát triển : 

A. Nông nghiệp và thủy sản. B. Công nghiệp, 

c. Công nghiệp nặng. D. Công nghiệp nhẹ. 

Câu 8. Vì 800 Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựn 
đất nước vào năm 1941 ? 

A. Vì Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. 

B. Vì Liên Xô tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai. 
c. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô. 

D. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cảu 1. Điền vào ô trống dể hoàn thành bảng niên biểu về sự kiệ 
chính của Cách mạng Nga từ tháng Hai 1917 đêh tháng Mười 1917. 


Thời gian 

Sự kiện (a) 

Kết quảy ý nghĩa (bỉ 

23-2-1917 



26-2-1917 

' 


24-10-1917 



25-10-1917 



24,25-10-1917 

1 


1918-1920 
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Câu 2. Vì sao nước Nga Xô viết phái thực hiện “Chính sách kinh 
tế mới” (3-1921) ỉ 


ĐÁP ÁN VÀ BIẾU ĐIẾM ĐÊ 33 
PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Cảu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

A 

B 

B 

B 

D 

c 

c 

D 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Điền vào ỏ trống dể hoàn thành bảng niên biểu về sự kiện 
chính của Cách mạng Nga từ tháng Hai 1917 đến tháng Mười 
1917. 


Thời gian 

Sự kiện 

Kết quả, ý nghĩa 

23-2-1917 

- 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-grát 
biểu tinh. 

- Thúc đẩy công nhân toàn 
quốc đấu tranh. 

26-2-1917 

-Tổng bãi công chính trị - Khởi 
nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát 

- Chế dộ quân chủ chuyên chế 
sụp đổ, hai chính quyến song 
song tổn tại. 

24-10-1917 

- Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tc-rô-grát. 

- Chiếm thành phô' Pê-tơ-rô-grát. 

25-10-1917 

- Tấn công Cung điện Mùa Đông 

- Chính phủ lâm thời tư sản bị 
lật đổ. 

24,25-10-1917 

- Đại hội Xô viết toàn Nga ban bố 
hai Sắc lệnh hòa binh và Sắc lệnh 
ruộng đất. 

- Đưa nhân dân Nga ra khỏi 
cuộc chiến tranh. 

- Đáp ứng quyền lợi thiết thực 
cùa nhân dân Nga. 

1918-1920 

- Chống thù trong, giặc ngoài 

- Đánh bại sư tấn công của 14 
nước đế quốc bảo vệ thành quả 
cách mạng 


Câu 2. Nước Nga Xô viết phải thực hiện “Chính sách kinh tế mới" 
(3-1921) vì: 

- Sau chiến thắng ngoại xâm và nội phán, năm 1921, nước Nga Xô viết 
bước vào thời kì hòa bình, xây dựng đất nước trong hoàn cảnh khó khăn. 

7 năm chiến tranh kéo dài (1914 - 1921) đã tàn phá nặng nề nền kinh tế; 1 
sán lượng nông nghiệp chỉ bang 1/2 so với mức trước chiến tranh, sản 
lượng công nghiệp chi còn 1/7, nền sán xuất bị đình trệ, đất đai bị bỏ 
hoang; tràu bò, nông cụ, phân bón, giông cây trồng bị thiếu. Đời sống của 
nhân dân (công nhân, nông dân, binh lính) hết sức khổ cực. 
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- Trong tình hình ây, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bị rốì 
loạn nghiêm trọng. Bọn phản cách mạng thừa cơ nổi dậy, kích động nhân 
dàn tích cực chống lại chính quyền Xô viết. Đậc biệt, bọn tư bản đế quốc 
bên ngoài cũng đang kêu gọi chống phá chính quyền cách mạng, bao vây 
kinh tế, cấm vận đối với Liên Xô. Trong hoàn cảnh ấy, tháng 3-1921 
Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định ban hành Chính sách kinh tế mơi. 


ĐẾ 34 


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Cău 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, do hậu quả của chiến 
tranh, bản đồ chính trị của châu Ầu đã thay dổi nhu' thế nào ĩ 

A. Xuất hiện một số quốc gia mới: Áo, Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, Ba Lan. 

B. Xuất hiện một số quốc gia mới: Áo, Ba Lan, Tiệp Khấc, Nam Tư, 
Phần Lan. 

c. Xuất hiện một số quổc gia mới: Ba Lan, Tiệp Khắc, Phần Lan. 

D. Xuất hiện một sô quốc gia mới: Tiệp Khăf, Nam Tư, Hung-ga-ri 

Cáu 2. Trong những năm 1918 - 1923, phẩn lớn các nước tư bản 
chủ nghĩa tình hình kinh tế như thế nào? 

A. Ôn định và phát triển. 

B. Tương đối ổn định. 

c. Lâm vào tình trạng khủng hoảng. 

D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài. 

Câu 3. Chiến tranh thế giới thử nhất (1914 - 1918) đã để lại hậu 
quả nghiêm trọng gì dổi với các nước tư bản châu Âu ? 

A. Xuâ't hiện một số quốc gia mới 

B. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế. 
c. Sự khùng hoảng về chính trị. 

D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ. 

Câu 4. Sự khủng hoảng về chinh trị của các nước tư bản chủ 
nghĩa trong những năm 1918 - 1923 biểu hiện như thế nào? 

A. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều 
nước thuộc địa và phụ thuộc. 

B. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghla ngày càng gay gắt. 

c. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày 
càng quyết liệt. 

D. Tât cả các biếu hiện trôn. 
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Cáu 5. Các nước tư bán chủ nghĩa đạt mức tăng trướng cao về 
kinh tê trong thời kì nào? 

A. Nhừng năm 1918 - 1923 c. Nhừng năm 1929 - 1933 

B. Những năm 1924 - 1929 D. Nhừng Iìăm 1918 - 1929 

Câu 6. Năm 1924 , là thời kì hoàng kim nhất của nước nào? 

A. Nước Anh. c. Nước Mí. 

B. Nước Pháp. D. Nước Nhật. 

Cáu 7. Tuy là nước thắng trận nhưng Pháp bị tổn thất nặng nề, 
tổng sổ thiệt hại vật chất lẽn tới ? 

A. 200 tỉ phrâng. B. 150 tỉ phrăng. 

c. 250 ti phrâng. D. 220 tỉ phráng. 

Cáu 8. Vì sao giai đoạn 1924 - 1929 các nước tư bản cháu Ấu ổn 
định được về chính trị ? 

A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình. 

B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng, 
c. Tốc độ tăng trướng kinh tế nhanh. 

D. Mâu thuần xà hội được điều hòa. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

Cáu 2. Tình hình cháu Âu trong những năm 1918-1929 như thế nào? 
Cáu 2 . Sản lượng than và thép của Anh , Pháp , Đức những năm 
1920-1929 (đơn vị triệu tấn). Qua bảng thống kê sau dây , em có 
nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp của ba nước Anh , 
Pháp, Dức? 


Các nước 

THAN 

THÉP 

1920 

1929 

1920 

1929 

Anh 

233,0 

262,0 

9,2 

9,8 

Pháp 

25,3 

55,0 

2,7 

9,7 

Đức 

222,0 

337,0 

7,8 

16,2 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 34 


PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

B 

c 

B 

A 

B 

c 

A 

B 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Châu Âu trong những năm 1918-1929 

- Do hậu quả Chiến tranh thê giới thứ nhát (1914-1918) vả thắng lợi 
của cuộc cách mạng Nga (1917) tình hình châu Âu có những chuyển biến 
đó là: xuất hiện một số quốc gia mới. 

- Trong những nãm 1918-1923 các nước thắng trận và bại trận đều suy 
sụp về kinh tế. Một cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ làm cho nền 
thống trị của giai cấp tư sản lâm vào tình trạng không ổn định. 

- Trong những năm 1924-1929, giai cấp tư sản đã đẩy lùi phong trào cách 
mạng, củng cố nền thống trị. về kinh tế, sau khi hồi phục đạt mức trước 
chiến tranh, nền công nghiệp của các nước tư bản phát triển nhanh chóng. 
Câu 2. Sản lượng than và thép của Anh, Pháp, Đức những năm 
1920-1929 (dơn vị triệu tấn). Qua bảng thống kê trên dây, em có 
nhận xét về tình hình sản xuất công nghiệp của ba nước Anh, 
Pháp, Đức: 

- Sự phát triển của hai ngành kinh tế chủ yếu (than, thép) ở châu Âu 
thời điểm 1929 tăng trưởng nhanh chóng. 

- Giữa các nước tư bản sự phát triển cũng không đều nhau, trong đó 
Đức vươn lên phát triền nhanh chóng nhất. 

ĐẾ 35 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Vì sao trong thời kì 1918 - 1923 cách mạng diễn ra mạnh 
mẽ ở Đức? 

A Đức là nước bại trận, phải bồi thường chiến tranh và mất hết thuộc địa. 
B. Đức chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh hơn cả, khủng hoảng và 
mâu thuẫn xã hội càng sâu sắc. 
c. Tác động của Cách mạng tháng Mười Nga 1917. 

D. B + c đúng. 

Câu 2. Kết quả lớn nhất của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở 
châu Ấu dó là: 

A. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân ở mỗi nước. 

B. Tấn công mạnh mẽ vào chính quyền thống trị ở các nước 
c. Sự ra đời của các đảng cộng sản ở mỗi nước. 

D. Lật đố chê độ quân chủ tồn tại ở mỗi nước. 
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âu 3 . Năm 1920 có những dáng cộng sán nào được thành lập? 

A. Đáng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng san Đức. 

B. Đàng Cộng san Anh và Đảng Cộng san Đức. 

c. Đáng Cộng san Anh và Đang Cộng san Pháp. 

D. Đáng Cộng sàn Nga và Đáng Cộng san Pháp. 

Câu 4. Hoàn cành nào cơ bản nhất dẫn đến sự ra dời của Quốc tê 
cộng sán ? 

A. Cao trào cách mạng dâng cao ờ các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự 
thành lập các đáng cộng sản ớ nhiều nước. 

B. Chính quyển tư săn đàn áp khủng bô" phong trào của quần chúng, 
c. Nhưng hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga. 

D. Quốc tẻ thứ hai đà giải tán. 

Câu 5. Quốc tê cộng sản trở thành một tổ chức của lực lượng nào ? 

A. Giai cấp công nhân thế giới. 

B. Đảng cộng sản của các nước trên thế giới, 
c. Khối liên minh công - nông tất cả các nước. 

D. Giai Cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 

Cảu 6. Quốc tế cộng sản tồn tại trong khoảng thời gian nào ? 

A. Từ năm 1919 đến năm 1941. B. Từ năm 1919 đến năm 1942. 
c. Từ năm 1919 đến năm 1943. D. Từ năm 1919 đến nãm 1944. 
Câu 7. Trong thời gian tồn tại , Quốc tế cộng sản tiến hành bao 
nhiêu lần Dại hội? 

A. Năm lần Đại hội B. Sáu lần Đại hội 

c. Bảy lần Đại hội D. Tám lần Đại hội 

Cáu 8. Tại Đại hội lần thứ hai Quốc tế cộng sản đã thông qua vấn 
dề gì quan trọng ? 

A. Sự cần thiết phải khởi nghĩa giành chính quyền từ tay tư sản. 

B. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin dự thảo, 
c. Nghị quyết thành lập đảng cộng sản ở các nước. 

D. Nghị quyết chống chiến tranh đế quốc. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Càu I. Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cành nào? 

Cáu 2. Nguyên nhãn nào dẫn đến sự phát triển cua nền kinh tế Mỉ 
trong thập niên 20 của thế kỉ XX? 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 35 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

n 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

D 

c 

c 

55 

D 

c 

c 

B 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cáu l. Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh: 

Sự ra đời của Quô'c tế cộng sản là một yêu cầu khách quan và bức 
thiết của phong trào công nhản và cách mạng thế giới lúc này. Những 
tiền đề dẫn tới sự ra đời của Quốc tế cộng sản là thắng lợi của cuộc Qách 
mạng tháng Mười Nga phong trào cách mạng dâng cao ở châu Âu và 
nhiều nước trên thế giới và sự ra dời của nhiều đảng cộng sản ở các 
nước : Đảng Cộng sản Hung-ga-ri (1918); Đảng Cộng sản Ẹháp (1920); 
Đảng Cộng sản Anh (1920) ., 

- Với sự hoạt dộng tích cực của Lê-nin và Đảng Bônsêvích Nga, ngày 
2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế cộng sản (gọi tắt là Quốc tế thứ ba) 
đã khai mạc ở Mát-xcơ-va. Đây là một tổ chức cách mạng của giai cấp vô 
sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới 

Cảu 2. Nguyên nhăn dẫn đến sự phát triển của nền kỉnh tế Mĩ 
trong thập niên 20 của thế kỉ XX: 

- Sự phát triển cực kì nhanh chóng của nền kinh tế Mĩ trong thập 
niên 20 của thế kĩ XX không phải là hiện tượng bột phát mà xuất phát tư 
những lợi thế nước Mĩ có được: nước Mĩ tham gia trong chiến tranh 
muộn, hầu như không bị tổn thất gì, là nước thắng trận Mĩ lại giàu lên 
nhờ bán được nhiều vũ khí và trở thành chủ nợ của các nước châu Âu 
(trên 10 tỉ đô la). 

- Sau chiến tranh, trong khi cả châu Âu kiệt quệ, Mĩ không tốn thời 
gian khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Mĩ lại có điều kiện thuận lợi đẩy 
mạnh việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu. 

- Ngoài ra, để đạt được sự phát triển đó, giai cấp tư sản Mĩ đã dùng 
mọi biện pháp để cải tiến kĩ thuật, sản xuất theo dây chuyền, tăng cường 
độ lao động và bóc lột công nhân trong nước. 

=> Sau chiến tranh Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, 
tài chính quốc tế. 
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ĐỀ 36 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Cáu 1. Luận cương của Lê-nin về vấn dề dân tộc và thuộc dịa dược 
thông qua tại Dại hội lẩn thứ mấy của Quốc tế cộng sản? 

A. Đại hội lần thứ nhất. B. Đại hội lần thứ hai. 

c. Đại hội lần thứ ba. D. Đại hội lần thứ bảy. 

Cáu 2. Trước biến đổi như thê nào của t ình hình thế giới, Quốc tế 
cộng sản triệu tập Dại hội lần thứ VII? 

A. Cuộc khủng hoảng kinh tế thê' giới. 

B. Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản phát triển mạnh. 

c. Chù nghĩa phát xít hình thành, nguy cơ chiến tranh thế giới bùng nổ. 
D. Chủ nghĩa tư bán chuyển sang giai đoạn dế quốc chú nghĩa. 

Cáu 3. Nguyên nhăn nào dẫn dến cuộc khủng hoảng kinh tế thế 
giới 1929 - 1933 ĩ 

A. Sản xuất “cung” vượt quá “cầu” hàng hóa ế thừa, sức mua của dân giảm. 

B. Sản xuất giảm, “cung” không đủ “cầu”, 
c. Sản xuất chạy theo lợi nhuận. 

D. Hàng hóa kém phẩm chát, dân không mua, không xuất khẩu được 
Càu 4. Dặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tê (1929 - 1933) là gì? 

A. Là cuộc khủng hoảng thừa, khủng hoảng trầm trọng và kéo dài 
nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghía. 

B. Là cuộc khung hoảng thiếu, diễn ra lâu nhất trong lịch sử các nước 
tư bảu chủ nghĩa. 

c. Là cuộc khùng hoảng diễn ra nhanh nhất trong lịch sử các nước tư 
bản chủ nghĩa. 

D. Là cuộc khúng hoảng thừa, diễn ra nhanh nhất trong các nước tư 
bản chủ nghĩa. 

Câu 5. Biện pháp để giải quyết khủng hoảng kỉnh tế (1929 - 1933) 
của các nước Anh, Pháp, Mĩ như thế nào? 

A. Phát xít hốa bộ máy Nhà nước, gây chiến tranh xâm lược các nước 
thuộc địa. 

B. Tiến hành cải cách kinh tê - xã hội và đổi mới quá trình quản lý, tổ 
chức sản xuât. 

c. Toàn kiếm lối thoát bằng những hình thức tlÍỐng trị mới. 

D. Tất cả các biện pháp trên. 
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Câu 6. Biện pháp giải quyết khủng hoảng kinh tế (1929 ■ 1933) của 
các nước Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản như thế nào? 

A. Thiết lập các chế độ độc tài phát xít gây chiến tranh. 

B. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội. 

c. Tiêu hủy hàng hóa để giữ giá thị trường. 

D. Hiệp thương với Anh, Pháp, Mĩ đế' cùng giải quyết khủng hoảng. 
Cáu 7. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đă dẫn đến hậu quả 
trầm trọng như thế nào ĩ 

A. Nền kinh tế các nước rợi vào tình trạng suy yếu. 

B. Tàn phá nặng nề về kinh tế các nước, mức sản xuất bị đẩy lùi, vấn 
đề thị trường tiêu thụ trở nên gay gắt. 

c. Hàng trăm triệu người lao động rơi vào đói khổ. 

D. Hàng hóa khan hiếm, sức mua giảm. 

Cáu 8. Các nước Anh-Pháp-Mĩ dã tìm cách thoát khỏi cuộc khủng 
hoảng như thế nào? 

A. Thực hiện những chính sách cải cách kinh tế - xã hội. 

B. Bán phá giá sản phẩm thừa. 

c. Mở rộng xâm chiếm thuộc địa để tìm kiếm thị trường. 

D. Đóng cửa các. nhà máy, xí nghiệp, ngừng hoạt động sản xuất. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Tại sao Quốc tế cộng sàn quyết định thành lập Mặt. trận nhăn 
dân chống phát xít ở mỗi nướcĩ Sự ra đời của Mặt trận nhăn dân 
Pháp có tác dộng như thế nào đến cách mạng Việt Nam? 

Cáu 2. Tình hình nước Mĩ trong những năm 1929-1939 như thế nào? 


DẤP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 36 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 


Càu 1. Quốc tế cộng sản quyết định thành lập Mặt trận nhăn dân 
chống phát xít ở mỗi nước: 

- Do hậu quả của quộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và sự 
xuất hiện chủ hghĩa phát xít đe dọa sự ổn định, hòa bình và an ninh của 
nhân loại. 

- Yêu cầu thành lập một Mặt trận nhân dân đê đoàn kết nhân dân các 
nước chống kẻ thù chung là chủ nghĩa phát xít, là cần thiết. 
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*Sự ra đời của Mặt trận nhân dán Pháp cỏ tác động đến cách mạng 
Việt Năm: 

- Tháng 5-1935, Mặt trận nhân dân Pháp thăng cử và lên cầm quyền ở 
Pháp đã có tác dộng tích cực đến cách mạng Việt Nam vì: Mặt trận có 
nhiều chính sách tiến bộ thực hiện ở các thuộc địa, như: thả tù chính trị, 
tự do hội họp...tạo điều kiện cho lực lượng cách mạng ở nước ta phục hồi 
trở lại sau thời kì bị thực dân Pháp khùng bố. 

Câu 2. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939: 

- Cuối tháng 10-1929, nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế'chưa 
từng thấy. 

+ Hàng nghìn ngân hàng, công ty công nghiệp và thương mại bị 
phá sản. Đến cuối mùa hè năm 1932, sản xuất công nghiệp Mĩ giảm 2 lần 
so với năm 1929, 75% dân trại bị phá sản, hàng triệư người thất nghiệp. 

- Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng năm 1932 Ru-dơ-ven đắc cử 
Tổng thống, đã thực hiện Chính sách mới. 

+ Chính sách mới của Ru-dơ-ven bao gồm các biện pháp nhằm giải 
quyết nạn thất nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng với những quy định chặt 
chè, đặt dưởi sự kiểm soát của Nhà nước. Nhà nước tàng cường vai trồ trong 
việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tố chức lại sản xuất, cứu trợ người thất 
nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xãliội. 

- Chính sách mới đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mĩ, giải quyết 
phẩn nào khó khăn cho người lao động, góp phần làm cho nước Mĩ duy trì 
chế độ dân chủ tư san. 

Ị *' 

ĐỂ 37 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN V, 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Thời kì hóàng kìm nhất của nền kinh tế Mĩ vào khoảng 
thời gián nào? 

A. Thập niên 40 của thế kỉ XX B. Thập niên 30 của thế kỉ XX 
c. Thập niên 20 của thế ki XX D. Thập niên 10 của thế k! XX 

Câu 2. Nguyên nhân cơ bản dẫn đêh 8ự phát triển nhanh chỏng 
nện kinh tế nựớc Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ haiỉ 

A. Mĩ thu nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ khí, áp dụng thành tựu kĩ thuật 

Ị vào sản xuất. 

B. Đất nước không bị chiến tranh, tình hình xã hội ổn định. 
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c. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lí. 

D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân. 

Câu 3. Nước Mĩ đạt tới thời kì phồn vinh về kinh tế trong nhữtng 
năm (1924 - 1929) nhờ đâu? 

A. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản. 

B. Nhờ thu lợi nhuận trong chiến tranh. 

c. Nhờ "chủ nghía tự do" trong phát triển kinh tế. 

D. Nhờ nhận được bồi thường sau chiến tranh. 

Câu 4. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tíàm 
công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế ĩ 
A. Nước Đức. B. Nước Anh. 

c. Nước Mĩ. D. Nước Nhật. 

Câu 5. Trong những năm 1923-1929, Mĩ đứng đầu thế giới về vác 
ngành công nghiệp nào? 

A. Than, thép. B. Ô tô, dầu lửa, thép, 

c. Ô tô, thép, than. D. Than, thép, dầu lửa. 

Câu 6. Trong những năm 1923-1929, Mĩ nắm bao nhiêu phần trăm 
trữ lượng vàng thế giới? 

A. 40% trữ lượng vàng. B. 50% trữ lượng vàng, 

c. 60% trữ lượng vàng. D. 70% trữ lượng vàng. 

Câu 7. Dể dạt được 8ự phát triền nhanh chóng về kinh tế, giai cấp 
tư sản Mĩ dã dùng biện pháp gì ? 

A. Cải tiến kĩ thuật. 

B. Sản xuất dây chuyền. 

c. Tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân. 

D. Tất cả các ý trên. 

Cáu 8. Cuộc khùng hoảng kinh tế 1929-1933 ở Mi bắt dầu từ ngành 
nào? 

A. Nông nghiệp. B. Công nghiệp, 

c. Tài chính ngân hàng. D. Năng lượng. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Vì 800 chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lợi thất 
bại ở Pháp? 

Cáu 2. Trong thời gian giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918- 
1939), hệ thống chủ nghĩa tư bản dã trải qua các giai đoạn phát 
triển nào? 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 37 


LẦN 1.1. 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 1 
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HẨN 2.2. 2. Tự LUẬN 

Ểtu 1. c c Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở 
háp, bởìờyỉti vì: 

• ơ ĐiĐiQitc: Để đối phó khủng hoảng kinh tế và phong trào cách mạng, 
ìai cấp ti tt tư sản cầm quyền ủng hộ, dung túng chủ nghĩa phát xít, đưa Hít-le 
in cầm 1 1 quyền. Phong trào cách mạng không đủ sức đẩy lùi chủ nghĩa 
hát xít. 1.1. Đảng Cộng sản Đức đấu tranh quyết liệt nhưng không ngăn cản 
lược quáiá á trình ấy. Ngày 30-1-1933, Hít-le lên làm thủ tướng và biến nước 
)ức thànmnh lò lửa chiến tranh. 

- ơ PPỈPháp: Đảng Cộng sản Pháp kịp thời huy động các đảng phái, đoàn 
;hể tronịngig một mặt trận chung - Mặt trận nhân dân Pháp. Tháng 5-1936, 
Mặt trậiịnn nhân dân Pháp thắng cử lên cầm quyền ở Pháp; Chính phủ Mặt 
trận nhéiâân dân Pháp thi hành nhiều chính sách tiến bộ trong những năm 
1936-1993:39. Cương lĩnh của mặt trận phù hợp với quyền lợi của đông đảo 
quẩn chúúúng. 

Câu 2. 5 Trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 

1939), l hfịệ thống chủ nghĩa tư bàn đă trài qua các giai đoạn phát 
triển: 

Tronngg khoảng 20 năm, giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, chủ nghĩa tư 
bản đâ \ ti,rải qua các giai đoạn thăng trầm sau: 

- Giaaiị đoạn 1918-1923: Chủ nghĩa tư bản lâm vào khủng hoảng kinh 
tế, chínnhi trị. 

- Giaaiị đoạn 1924-1929: Chủ nghĩa tư bản bước vào thời kì ổn dinh về 
chính ttrịị và phát triển nhanh chóng về kinh tế. 

- Gidad đoạn 1929-1939: Chủ nghĩa tư bản lâm vào cuộc đại khủng 
hoảng kinh tế, dẫn đến việc chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở 
một số)' riước, xuất hiện hai khối đế quốc đối lập, nguy cơ chiến tranh thế 
giới mỂới bùng nổ. 
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ĐẾ 38 


PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cáĩ trước câu trả lời đúng. 

Câu ỉ. Các nước Đức, I-ta-li-a vú Nhật Bàn đã tìm cách thoát khỏi 
cuộc khủng hoảng như thế nào ? 

A. Thực hiện những chính sách cải cách kinh tế- xã hội. 

B. Mở rộng quan hệ đối ngoại để tìm kiếm thị trường. 

c. Phát xít hóa chế độ thống trị và phát động ehiến tranh chia lại thế giới 
D. Đóng cửa nhà máy, xí nghiệp. 

Cău 2. Sau cuộc khùng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã hình thành 
hài khối đế quốc đối lập, đó là: 

A. Mĩ, Anh, Pháp đối lập VỚỊ Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. ' 

B. Mĩ, Đức, Anh đối lập với I-ta-li-a, Nhật, Pháp, 
c. Mĩ, I-ta-li-a, Nhật đổi lập với Anh, Pháp, Đức. 

D. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a đối lập với Anh, Pháp, Mĩ. 

Câu 3. Tổ chức chinh trị nào đã giành thắng lợi trong cuộc tổng 
tuyển cử vào tháng 5/1936 ở Pháp ĩ 

Ạ. Đảng Cộng sản Pháp. B. Đảng Xă hội Pháp. 

C. Mặt trận nhân dân Pháp. D. Bọn-phát xít “chữ thập lửa” 

Cấu 4. Tháng 2 - 1936, mặt trận nước nào được thành lập? 

A. Nước Pháp -C. Nước Tây Ban Nha 

’■ Ế. Nước Đức D. Nước Bồ Đào Nha 

cấú s. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? 
Bắt đẩu trong lĩnh vực gì? 

•ìl.A; Ngày 29 - 07 - 1929. Trong lính vực ngân hàng. 

B. Ngày 29 - 08 - 1929. Trong lỉnh vực tài chính. 

! G. Ngày 29 - 09 - 1929. Trong lĩnh vực công nghiệp. 

D. Ngày 29 - 10 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

Cáu 6. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ dạt đến đỉnh cao nhất vào 
năm nào? 

A. Năm 1929 c. Năm 1932 

B. Năm 1931 D. Năm 1933 

Cáu 7. Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chinh phủ Mĩ dã 
thực hiện chính sách gì? 

A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường. 

B. Thực hiện Chính sách mới. 
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c. Thực hiện Chính sách kinh tế mới. 

D. Gây anh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh. 

Cảu 8. Dạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các đạo 
luật giải quyết khủng hoàng kinh tê' của Mĩ? 

A. Đạo luật về ngân hàng. B. Đạo luật về tài chính. 

c. Đạo luật phục hưng công nghiệp. D. Đạo luật phục hưng thương mại. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

Cău 1. Em hãy nói rõ những hậu quả của cuộc khụng hoảng kinh 
tế thê giới (1929-1933) đối với các nước tư bản chủ nghĩa? 

Cảu 2. Trong thập niên 20 của thế ki XX, kinh tế Mi và Nhật Bản 
có điểm gì giống nhau và khác nhau? 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 38 


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

c 

A 

c 

c 

D 

c 

B 

c 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Những hậu quả cùa cuộc khủng hoàng kinh tế thế giới 
(1929-1933) đôi với các nước tư bản chủ nghĩa: 

Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) được thể 
hiện rõ trên các mặt sau đây: 

- Hậu quả kinh tế: Tàn phá nặng nề nền lụnh tế các nước châu Âu, tất 
cả các ngành kinh tế suy sụp, kéo lùi sức sản xuất... 

- Hậu quả về xả hội: Hàng triệu người rơi vào trình trạng đói khổ, nạn 
thất nghiệp tăng, phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ. 

- Hậu quả về chính trị: Chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở 
nhiều nước (Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản). 

- Về quan hệ quốc tế: Xuất hiện hai khối đế quốc đối lập nhau, nguy cơ 
bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới. 

Câu 2. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, kinh tế Mĩ và Nhật Bản 
có điểm giống nhau và khác nhau là: 

- Giống nhau: Cùng là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận, không 
bị mất mát gì nhiều trong chiến tranh. 
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- Khác. nhau: 

+ Kinh tế Mĩ phát triển cực kỳ nhanh chóng do cải tiến kĩ thuật, 
thưc hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường độ lao động và 
béo lột công nhân. 

+ Ở Nhật phát triển không đều, mất cân đối (trong vòng mấy năm 
đầu) rồi lại lâm vào khùng hoảng, công nghiệp không có sự cải thiện, 
nông nghiệp trì trệ, lạc hậu, kinh tế phát triển chậm chạp, bấp bênh. 


ĐẾ 39 

PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước CÂU trả lời đúng. 

Cáu 1. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào dối 
với kinh tế Nhật Bản? 

A Kìm hãm sự phát triển kinh tế Nhật Bản. 

B. Biến Nhật Bản thành bãi chiến trường. 

c. Kinh tế Nhật Bản vẫn giữ mức bình thường như trước chiến tranh. 
D. Thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ. 

Cáu 2. Nhờ đâu mà sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sản xuất 
cồng nghiệp Nhật Bản tăng trưởng rất nhanh? 

A. Nhở dơn dặt hàng quân 8ự của các nước. 

B. Nhớ tiền bồi thường chiến phí của các nước. 

c. Nhờ Nhật Bản nhanh chóng áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật 
tidn tiến. 

D. Nhờ đơn đặt hồng cùa Mĩ. 

Câu 8. Nhật Bản lồm vào cuộc khủng hoảng kinh tế trong thời 
gian nào? 

A. Những nôm 1920 - 1929. c. Những năm 1919 - 1920. 

B. Những nâm 1929 - 1933. D. Những nam 1920 - 1921. 

Cáu 4. Trước khỉ chịu tác dộng của cuộc khủng hoảng kinh tế 
1929 -1988, Nhật Bản đã rơi vào khủng hoảng gi ĩ 

A. Khủng hoảng trong sản xuất nông nghiệp. 

B. Khủng hoảng tài chính. 

c. Khùng hoảng trong sản xuất công nghiệp. 

D. Khủng hoảng về ngoại thương. 



Cáu 5. “So với năm 1929 , sản lượng công nghiệp năm 1931 giảm 
32,5%, ngoại thương giảm 80%. SỔ người thất nghiệp lên tới 3 
triệu... 99 . Dáy là hậu quả của cuộc khung hoảng kinh tế 1929-1933 
ở nước nào ? 

A. Nước Mỹ. B. Nước Đức. c. Nước Nhật. D. Nước Pháp. 

Cáu 6. Nền công nghiệp chủ yếu dựa vào xuất khẩu của Nhật gặp 
phải sự cạnh tranh quyết liệt của các nước nào? 

A. Mĩ và các nước Tây Ảu. B. Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a. 

c. Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ. D. Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc. 
Câu 7. Khỏ khàn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng 
kinh tế (1929 - 1933) là gì? 

A. Thiếu nhân công đế sản xuất công nghiệp. 

B. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa. 
c. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mì và Tây Âu. 

D. Thiếu nguồn vỏn để đầu tư vào sản xuât 
Cáu 8. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế nám 1929-1933, số người 
thất nghiệp ở Nhật Bản lên tới bao nhiêu người? 

A. 1,5 triệu người. B. 2 triệu người, 

c. 3 triệu người. D. 3,5 triệu người. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giời (1929-1933) là 
cuộc khủng hoàng kinh tế lờn nhất, kéo dài nhất, gây thiệt hại 
nặng nề nhất? 

Câu 2. Lập niên biểu về lịch sử Trung Quốc từ 1919 đến 1939 theo 
mẫu sau dày: 


Thời gian 

Sự kiện chinh 

4 5-1919 


7-1921 


1926-1927 


1927-1937 


7-1937 
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

D 

A 

D 

B 

c 

A 

B 

c 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là cuội 
khủng hoảng kinh tế lớn nhất, kéo dài nhất, gây thiệt hại nặnị 
nề nhất, bởi vì: 

- Đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất vì làm ảnh hưởng và lan rộng đếi 
tất cả các nước, dù là nước tư bản phát triển như Anh, Pháp.. hay cả cá 
nước thuộc địa, phụ thuộc. 

- Kép dài nhất vì đây là cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm (từ 1929 đế] 
1933), dài hơn'các cuộc khủng hoảng trước đó. 

- Gây thiệt hại nặng nề nhất vì những thiệt hại do cuộc khủng hoầni 
đưa đến là không thể tính được. Cuộc khủng hoảng diễn ra trên tất cả cá 
mặt cùa kinh tế thế giới. Đặc biệt, hậu quả chính trị-xã hội tai hại nhấ 
là nạn thất nghiệp, phong trào dấu trạnh ngày càng tăng của nhân dâi 
các nước, dẫn đến việc chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiềi 
nước... và đẩy loài người đứng trước một cuộc chiến tranh mới là khôn) 
thể tránh khỏi. 


Cãu 2. Niên biểu về lịch sử Trung Quốc từ 1919 đến 1939 : 


Thời gian 

Sự kiện chính 

4-5-1919 

Phong trào Ngũ Tứ. 

7-1921 

Dảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. 

1926-1927 

Chiến tranh cách mạng. Đảng Cộng sản lãnh dạo nhân dân 
tiến hành chiến tranh cách mạng nhằm dánh đổ bọn quân 
phiệt đế quốc tay sai. 

1927-1937 

Nội chiến Quốc-cộng, nhân dân Trung Quốc tiến hành cách mạng 
nhằm dánh dổ ách thống trị phản dộng của Tưòng Giới Thạch. 

Từ tháng 7-1937 

Quốc-Cộng hợp tác chốrtg Nhật. 


ĐỂ 40 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu ỉ. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản có tác dụng như thi 
nào đối với quá trình quân phiệt hóa bậ máy nhà nước ở Nhật? 

A. Làm phá sản quá trình quân phiệt hóa. 

B. Làm chậm lại quá trình quân phiệt hóa. 

c. Làm tăng nhanh quá trình quân phiệt hóa. 

D. Làm chuyển đối quá trình quân phiệt hóa sang phát xít hóa. 
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Cảu 2. Tổng sô vốn dầu tư của Nhật vào Trung Quốc chiếm bao 
nhiêu phần trăm ? 

A. Chiếm 62%. B. Chiếm 72%. c. Chiếm 82%. D. Chiếm 92%. 

Cảu 3. Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản diễn ra trong khoảng 
thời gian nào ? 

A. Thập niên 20 của thế kỉ XX. B. Thập niên 30 của thế kỉ XX. 

c. Thập niên 40 của thế kỉ XX. D. Thập niên 50 của thế kỉ XX. 

Câu 4. Vì sao Nhật Bản tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên 
ngoài ? 

A. Nhật chưa có thuộc địa. 

B. Nhật tham vọfíg mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, 
c. Nhật thiếu nhiên liệu, thiếu thị trường. 

D. Nhật muốn làm bá chủ thế giới. 

Câu 5. Phong trào Ngũ tử mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung 
Quốc chống các thế tực nào ? 

A. Đế quốc và phong kiến. B. Đế quốc và tư sản mại bản. 

c. Tư sản và phong kiến. D. Tất cả các thế lực trên. 

Câu 6. Trong phong trào Ngũ tứ, quần chúng giương cao khẩu hiệu 
đấu tranh gì ĩ 

A. "Trả quyền độc lập cho người Trung Quốc”. 

B. "Các nước đế quốc rút khỏi Trung Quốc", 
c. "Trung Quốc củạ người Trung Quốc". 

D. "Phế bỏ các điều ước đã kí với nhà Thanh". 

Câu 7. Phong trào nào đã mở dầu cho cao trào dách mạng chổng 
đế quốc, chống phong kiến ở châu Á ? 

A. Cách mạng Mông cổ. -* 

B. Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc, 
c. Cách mạng Ấn Độ. 

D. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở TKS Nhĩ Kl. 

Câu 8. Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Mông cổ 1921-1924 
làgì? 

A. Đảng Nhân dân Mông Cổ thành lập. 

B. Thoát khỏi sự lệ thuộc vào phong kiến Trung Quốc, 
c. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền. 

D. Nhà nước dân chủ nhân dân Mông Cổ thành lập. 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Theo em, khẩu hiệu đấu tranh cùa phong trào Ngũ tứ có 
điều gì mới so với khẩu hiệu “Đánh dổ Mãn Thanh” trong cách 
mạng Tăn Hợi ở Trung Quốc (1911)? 

Cáu 2. Nguyên nhăn bùng nổ Chiến tranh thê'giới thứ hai? 
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

B 

c 

B 

c 

A 

c 

B 

D 


PHẦN 2. Tự LUẬN. 


Cáu 1. Khẩu hiệu dấu tranh cùa phong trào Ngũ tứ có diều mới 80 
với khẩu hiệu "Đánh đổ Mãn Thanh” trong cách mạng Tân Hợi ở 
Trung Quốc (1911) là: 

Khẩu hiệu dấu tranh của phong trào Ngũ tứ (4/5/1919): 

“Trung Quốc của người Trung Quốc”; 

“Phế bỏ Hiệp ước 21 điều” (Hiệp ước nhằm xâu xé Trung Quốc); 

“Ngoại tranh quốc quyền, nội trừ quốc tặc”... 

Khẩu hiệu thời kì Ngũ tứ vừa mang tính chất chống đế quốc, vừa mang 
tính chất chống phong kiến, so với cách mạng Tân Hợi 1911, phong trào 
Ngũ tứ có tiến bộ hơn độc lập dân tộc đã được thể hiện trong nội dung 
khẩu hiệu đấu tranh, còn cách mạng Tân Hợi trước đó chỉ dừng lại ở tính 
chất chống phong kiến “Đánh đổ Mãn Thanh”. Phong trào Ngũ tứ tạo 
điều kiện dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc (7 - 1921). 
Câu 2. Nguyên nhăn bùng nổ Chiêh tranh thế giới thứ hai: 

- Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế 
giới, thứ nhất lại tiếp tục nảy sinh (đế quốc Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản mất 
hết thuộc địa “bất mãn” âm mưu dùng vũ lực để chia lại thế giới). 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã dẫn đến sự ra đời và lên 
cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản, đẩy nhân 
loại đứng trước một.cuộc chiến tranh thế giới mới. 

- Chính sách thoả hiệp, “dung dưỡng” của các nước phương Tây (Anh, 
Pháp) đã tạo điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh. 

- Các nước đế quốc hình thành hai khối đối lập nhau. 


108 




















+ Anh, Pháp, Mĩ thi hảnh chính sách thoả hiệp nhượng bộ nhằm đẩy 
khôi phát xít tấn công Liên Xô, đỉnh cao của chính sách này là Hiệp ước 
Muy-nich, “bán đứng” Tiệp Khắc cho Đức. Tuy vậy thấy chưa đú sức tấn 
còng Lien Xô, Hít-le tấn công các nước châu Ảu trước. 

+ Ngày 1-9-1939, phát xít Đức tân công Ba Lan, Chiến tranh thế giới 
thứ hai bùng nô. 


ĐẾ 41 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Tù 193 7 cách mạng Trung Quốc chuyến sang thời kì hợp 
tác Quốc-cộng nhằm mục đích gì ? 

A. Hợp tác Quốc-Cộng chống các đế quốc. 

B. Hợp tác Quốc-Cộng chống Nhật. 

c. Hợp tác Quốc-Cộng chống phong kiến Mãn Thanh. 

D. Hợp tác Quốc-Cộng xây dựng nhà nước Trung Quốc thống nhất. 

Cáu 2. Thực dán Anh đã trút toàn bộ gánh nặng chi phí chiến 
tranh cho các nước thuộc địa, nhất là Ân Độ trong thời điểm nào? 

A. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

B. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất 
c. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

D. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - Ị933. 

Câu 3. Đầu thế kỉ XX nước nào ở Dông Nam Á thoát khỏi thuộc 
dịa hoặc nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ĩ 
A. In-đô-nê-xi-a. B. Miến Điện, 

c. Thái Lan. D. Phi-líp-pin. 

Câu 4. Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào dấu tranh 
giành độc lập dân tộc ở châu Á xuất hiện một nét mới, đô là gì? 

A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng. 

B. Chù nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá rộng rải. 

c. Sự liên minh giữa Đảng Cộng sán và các đảng phái khác để chông 
chủ nghĩa phát xít. 

D. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng. 

Câu 5. Năm 1930, Đảng Cộng sản dược thành lập ở những nước nào? 

A. Việt Nam, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a. 

B. Việt Nam, Mã Lai, Thái Lan, Phi-líp-pin. 
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c. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-lip-pin. 

D. Việt Nam, Lào, Mã Lai, Cam-pu-chia. 

Cáu 6. Ở In-đô -nê-xi-a,Ác-mét Xu-cac-nô là lãnh tụ cùa Dàng nào? 

A. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a. 

B. Đảng Dân tộc In-đô-nê-xi-a. 

c. Đảng nhân dân cách mạng«In-đô-nê-xi-a. 

D. Đảng tư sản In đô-nê-xi-a. 

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pen-giáp (Ẩn Bộ) năm 1918 đã 
thu hút các thành phần nào tham gia? 

A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản. 

B. Nông dân, thị dân và dặc'biệt là công nhân, 
c. Tư sản, quý tộc mới và công 'nhân. 

D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc. 

Câu 8. Suốt thập niên 30 của thế ki XX, phong trào đấu tranh 
chống thực dãn Anh ờ Ân Độ diễn ra dưới hình thức nào? 

A. Bất hợp tác với thực dân Anh. 

B. Bạo động chống thực dân Anh. 
c. Bất bạo động. 

D. Thương lượng với thực dân Anh để thực dân Anh trao^trả độc lập 
cho An Độ. # 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Nêu nhận xét về phong trào dấu tranh giành độc lập ở 
Dông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

Câu 2. Tôm tắt diễn Biến chinh của giai đoạn đầu' Chiến tranh thế 
giới thứ hai (19391945)? 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 41 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Nhận xét về phong trào đấu tranh giành dộc lập ờ Dông 
Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất; 

- Phonậ trào diễn ra sôi nổi với những hình thức phong phú; phong 
trào lên cao, lan rộng khắp các quốc gia. Giai cấp vô sản trưởng thành, 
các Đảng Cộng sản thành lập và lãnh đạo^ phong trào cách mạng. 
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- Đặc biệt ở Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo 
nhân dân ba nước (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đấu tranh chống Pháp, 
tạo bước ngoặt cho phong trào. 

- Phong trào dân chu tư sản tiếp tục phát triển có những bước tiến bộ 
rõ rệt, chưa có phong trào nào thắng lợi nhưng đã cổ vù mạnh mẽ tinh 
thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân chông kẻ thù chung. Điểm mới 
của phong trào dân chủ tư sản là xuất hiện các đảng phái có tố chức và 
ảnh hướng xã hội rộng lớn-> từ năm 1940, phát xít Nhật xâm lược Đông 
Nam Á, từ đây cuộc đấu tranh giành độc lập chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa 
phát xít. 

Câu 2. Tóm tắt diễn biến chính của giai đoạn đầu Chiến tranh thế 
giới thứ hai (1939-1942): 

- Từ ngày 1 - 9 - 1939 đến ngày 22 - 6 - 1941: Đức hoàn toàn nắm quyền 
chủ động chiến lược, đánh chiếm một loạt các nước Tây Âu, kể cả Pháp. 

- Từ ngày 22 — 6 - 1941 đến cuối năm 1942: Đức tấn công và dần dẩn 
tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân 
dân Liên Xô bắt đầu. 

- Ở Thái Bình Dương, ngày 7 - 12 - 1941 Nhật Bản bất ngờ tấn công 
hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng. 

- Ở Bắc Phi, tháng 9 - 1940 quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. Chiến 
tranh lan rộng toàn thế giới. 

Tháng 1 - 1942, Mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập. 

ĐẾ 42 

PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước cáu trả lời đúng. 

Cáu 1. Trong những năm 30 của thế kỉ XX ở Việt Nam có phong 
trào cách mạng nào tiêu biểu ĩ 

A. Phong trào Duy tâii. B. Phong trào Xô viết Nghệ Tình, 

c. Phong trào Yên Bái. D. Phong trào Đông du. 

Cáu 2. Dầu thế kỉ XX phong trào dộc lập ở Dông Nam Á phát triển 
theo xu hướng nào ? 

A. Xu hướng vô sản. 

B. Xu hướng tư sản. 

c. Xu hướng thỏa hiệp. 

D. Phát triển song song hai xu hướng tư sản và vô sản. 




Cáu 3. Sang những năm 40 thế kỉ XX cuộc đấu tranh của nhàn 
dãn các nước Dòng Nam Á có thêm kẻ thù là ai ĩ 
A. Đế quốc Anh. B. Đế quốc Mĩ. 

c. Phát xít Nhật. D. Đế quốc Mĩ và phát xít Nhật. 

Cáu 4. Điểm nổi bật nhất của phong trào giải phóng dãn tộc ỏ 
Dông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ? 

A. Phong trào diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú. 

B. Lan rộng khắp các quốc gia. 

c. Phong trào chủ tư sản phát triển. 

D. Giai cấp vô sản trưởng thành tham gia lãnh đạo cách mạng, đảng 
cộng sản một số nước ra đời. 

Cáu 5. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 làm cho 
mâu thuẫn giữa các nước đế quốc càng sâu sắc và hình thành hai 
khối dối lập nhau đó là : 

A. Anh, Pháp, Nhật và Đức, I-ta-li-a, Áo. 

B. Anh, Pháp, Mĩ và Đức, I-ta-li-a, Nhật, 
c. Anh, Mĩ, Hung và Đức, Nhật, Pháp. 

D. Anh, Pháp, Hung và Đức, I-ta-li-a, Nhật. 

Câu b. Vì sao hai khối tư bàn mâu thuẫn nhau ? 

A. Vì sự phát triển không đều của các nước đế quốc. 

B. Vì sự mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa. 

c. Vì sự thù địch nhau sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

D. Vì sự mâu thuẫn giữa đế quốc “già” và đế quốc “trẻ”. 

Câu 7. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào ngày tháng năm nào 
A. Ngày 1 tháng 9 năm 1939. B. Ngày 2 tháng 9 năm 1939. 

c. Ngày 3 tháng 9 năm 1939. D. Ngày 4 tháng 9 năm 1939. 

Câu 8. Khi Đức đánh Ba Lan, nước nào tuyên chiến với Đức? 

A. Anh và Pháp tuyên chiến với Đức. 

B. Anh, Pháp và Mi tuyên chiến với Đức. 

c. Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ tuyên chiến với Đức. 

D. Anh, Pháp, Ba Lan, Mĩ tuyên chiến với Đức. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Càu 1. Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại 
sẽ rút ra dược từ những phát minh khoa học nhiều diều tốt hơn là 
điều xấu”. Em hiểu như thế nào về cáu nói dó? 
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Căti 2. Theo em, những nội dung cần nắm vững của Lịch sử thế 
giới Hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945 là gì? 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Nhà khoa học A. Nõ-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhãn loại 
sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là 
điều xấu”. Qua đó nhà khoa học A. Nô-ben muôn nói: 

Việc sử dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật nhằm phục vụ cho 
cuộc sông con người, tuy nhiên chính những thành tựu đó cùng được sử 
dung dế trở thành phương tiện giết người hàng loạt (bom nguyên tử dược 
chế tạo từ năng lương được lấy từ sự phân hạch các hạt nhân Ưrani và 
Plutoni). Vì thế, mong muốn của nhà khoa học A. Nô-hen là hãy sử dụng 
những thành tựu của cuộc cách mang khoa học - kĩ thuật đê phục vụ cuộc 
sông con người, đừng sử dụng nó cho những cuộc chiến tranh gây tổn thất 
đau thương cho nhãn loại. 

Cáu 2. Những nội dung cần nắm vững của Lịch sử thế giới Hiện 
dại từ năm 1917 đến năm 1945: 

- Với thắng lợi cua Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, lần đầu tièn 
chủ nghĩa xã hội trỏ' thành hiện thực ở một nước, nam giữa vòng vây của chủ 
nghĩa tư bản. Thốr g lợi cùa Cách mạng tháng Mười và công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xà hội ở Liên Xô có tác động to lớn đến tình hình thế giới. 

- Phong trào đấu . ranh cách mạng ờ các nước tư bản Âu - Mĩ lên cao 
và có bước chuyển mới. ơ nhiều nước, các đảng cộng sản ra đời. Trên cơ 
sở đó Quúc tế cộng sản được thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng 
đi theo con đường Cách mạng tháng Mười. 

- Sự phát triển của phong trào giỏi phóng dân tộc ở các nước thuộc địa 
và phụ Ihuọc, nhất là ở châu Á. 

- Trải qua những nãm phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế 
giổ'i thứ nhất, các nưởc tư bản chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng 
kinh tế (1929-1933). Cuộc khủng hoảng này dẫn tới hậu quả là chủ nghĩa 
phát xít tháng thi' ở ĩ-ta-li-a, Đức, Nhật. 
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- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh tàn 
khốc nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của 
lịch sử thế giới Hiện đại (1917-1945). 

ĐỂ 43 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chđ*cáỉ trước câu trả lời đúng. 

Cău 1. Giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giời thứ hai ưu thể 
thuộc về phe nào ĩ 

A. Ưu thế thuộc về phe Anh, Pháp, Mĩ. 

B. Ưu thế thuộc về phía Liên Xô. 

c. Ưu thế thuộc về phe xít Đức, I-ta-li-a, Nhật. 

D. Cả hai bên ở thế" cầm cự. 

Câu 2. Nhật Bàn tốn công hạm đội Mĩ ở Tràn Chậu cảng vào thời 
gian nào ? 

A. Ngày 1 tháng 9 năm 1939. B. Ngày 22 tháng 6 năm 1941. 

c. Ngày 7 tháng 12 năm 1941. D. Ngày 1 tháng 1 nám 1943. 

Câu 3. Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Nhật tiến hành 
việc đánh chiếm khu vực nàoỉ 

A. Tây Thái Bình Dương. c. Tây Nam Á. 

B. Đông Nam Á D. Bắc Á. 

Câu 4. Tháng 1-1942, mặt trận Dồng minh thành lập nhằm mục 
đích gì ĩ ■ ' • 

A. Chống lại sự tấn cống của phật xít Đức ở châu Âu. 

B. Trả thù sự tấn cống của Nhật vào hạm đội Mĩ. 

C. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên toàn thế giới để tiêu diột 
chủ nghĩa phát xít. 

D. Liên kết giữa khối phát xỉt vã khối các nước đế quốc để chống Liên Xô. 
Câu 5. Trận phản công tại Xta-lỊn-grát (Liên Xô) diễn ra trong 
khoảng thời gian nàoĩ 

A. Từ ngày 11 - 6 - 1941 đến ngày 19 - 01 - 1942. 

B. Từ ngày li - 9 - 1942 đến ngày 02 - 02 - 1943. 
c. Từ ngày 19 - 11 - 1942 đến ngày 02 - 02 -1943. 

D. Từ ngày 20 - 9 - 1942 đến ngày 20 - 02 - 1943. 
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Câu ổ. Từ ngày 6-6-1944, quăn đội Đức Quốc xã phải chiến dấu 
cùng một lúc trên hai mặt trận, dó là; 

A. Phía Tây chống Liên Xô, phía đông chống Anh - Mĩ. 

B. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh - Pháp. 

c. Phía đông chống các nước Đông Âu và Tây chống các nước Anh - 
Pháp - Mĩ. 

D. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh - Mĩ. 

Cáu 7. Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai, chiến thắng 
nào của quân Dồng minh tạo nên hước ngoặt làm xoay chuyền 
tình thế chiến tranh? 

A. Chiến thắng Xta-lin-grát (2-2-1943). 

B. Chiến thắng Liên quân Anh, Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp (6-6-1944). 

c. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong chiến dịch công phá 
Ẹéc-lin (9-5-1945). 

D. Mĩ ném bom nguyên tử vào Nhật Bản (ngày 6 và 9-8-1945). 

Câu 8. Ngày 9 - 5 -1945, diễn ra cự kiện lịch sử gì ở mặt trận cháu 
Âu trong Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng Đổng minh không điều kiện, 
chiến tranh kết thúc ở châu Âu. 

B. Quân Đồng minh vượt sông Ranh vào nước Đức. 

C. Hít-le tự tử dưới hầm chỉ huy. 

D. Hội nghị Pết-xđam khai mạc. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Càu 1. Sự phát triền của khoa học- kĩ thuật nửa dầu thế kỉ XX dã 
mang lại những kết quả tích cực và hạn chế gì cho nhân loại? 

Cáu 2. Trong 8ố các 8ự kiện Lịch 8Ù thế giới từ 1917 đến năm 1945, 
em hãy chọn 5 8ự kiện tiêu biểu nhất và nêu li do vì 800 em chọn 
8ự kiện đố? 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cảu 1. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật nửa đầu thê ki XX đã 
mang lại những kết quả tích cực và hạn chẽ sau đây: 

- Tích cực: Tạo ra một khối lượng sản phám vật chất khổng lồ cho xã 
hội, làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của nhân loại 

- Hạn chế: Nhiều phát minh khoa học được ứng dụng trong san xuất vũ 
khí và phương tiện chiến tranh trở thành phương tiện giết người hàng 
loạt (bom nguyên tử được chế tạo từ năng lượng lấy từ sự phân hạch các 
hạt nhân Urani và Plutoni). Góp phần đưa đến hai cuộc chiến tranh ở thê 
kỉ XX, gây biết bao tổn thất, đau thương cho nhàn loại. 

Câu 2. Năm sự kiện tiêu biểu nhất: 

1. Cách mạng xả hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917. 

2. Cao trào cách mạng ở châu Âu 1918-1923. 

3. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (cuối thế kỉ XIX đầu thế ki XX). 

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. 

5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). 

* Lí do: 

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga: Lần đầu tiên chủ 
nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước -> mở ra một 
thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội. 

2. Cao trào cách mạng 1918-1923 có bước chuyển biến mới: Giai cấp 
công nhân trưởng thành, nhiều Đảng Cộng sản ra đời -> Quốc tế 
cộng sản thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con 
đường Cách mạng tháng Mười. 

3. Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc 
(cuối thế kỉ XIX đầu t^ế kỉ XX) là đòn tấn công vào chủ nghĩa tư 
bản ; trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và thám 
gia lãnh đạo phong trào. 

4. Cưộc khủng hoảng kihh tế thế giới. 1929-1933 đẩy các nước tư 
bản vào cụộc khủng hoảng chưa từng cố, dẫn đến hậu quả -ỳ chủ 
nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ 
một cuộc chiến tranh mới. 

5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh gây 
ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết 
thúc một thời kì phát triển của Lịch sử thế giới hiện đại. 
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ĐE 44 


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. An-be Anh-xtanh dã phát minh ra thành tựu khoa học nào ? 

A. Lí thuyết tương đối. 

B. Lí thuyết nguyên tử hiện đại. 

c. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian. 

D. Năng lượng nguyên tử. 

Cảu 2. Nhiều phát minh khoa học ra đời vào cuối thế kỉ XIX đầu 
thế kỉ XX,, đó là: 

A. Điện tín, điện thoại. 

B. Ra đa, hàng không. 

c. Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu. 

D. Điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh. 

Câu 3. Chiếc mảy bay dầu tiên trên thế giới bay vào thời gian nào ĩ 
A. Ngày 17-12-1903. B. Ngày 17-12-1904. 

c. Ngày 17-12-1905. D. Ngày 17-12-1906. 

Câu 4. Chiếc máy bay dầu tiên trên thế giới do ai chế tạo ? 

A. An-beAnh-xtanh (Người Đức) B. Nô-ben (người Thụy Điển) 
c. O-vin (người Mĩ) D. O-vin và Uyn-bơ Rai (người Mĩ) 

Câu 5. Nền văn hoá Xô viết được xây dựng trên cơ sở nào ? 

A. Tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại. 

B. Tử tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kế thừa tinh hoa di sản 
văn hoá nhân loại. 

c. Bảo tồn giá trị văn hoá của dân tộc Nga. 

D. Phát huy và bảo tồn những giá trị văn hoá của dân tộc Xô viết. 

Cảu 6. Trong vòng 20 năm (1921-1941) ở Liên Xô bao nhiêu người 
thoát nạn mù chữ ? 

Ả. 40 triệu người. B. 50 triệu người, 

c. 60 triệu người. D. 70 triệu người. 

Cáu 7."Về văn học. từ năm 1928 đến năm 1950, đã xuất bản dược 
102800 đầu sách văn học vời tổng số hơn 2,5 tỉ bản". Dó là số sách 
xuất bản ở nước nào ? 

A. Nước Mĩ. B. Nước Anh. 

c. Nước Liên Xô. D. Nước Trung Quốc. 
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Cáu 8. “Tôi hi vọng rằng nhân loại Bẽ ra được từ những phát minh 
Khoa học nhiều điều tất hơn là diều xấu”. Dỏ là cáu nói của ai? 

A. Nhà khoa học A.Nô-ben B. Nhà khoa học An-be Anh-xtanh. 

c. Nhà khoa học C.Xi-ốn-cốp-xki. p: Nhà khoa học ưyn-bơ Rai. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Lập bảng niên biểu những Bự kiện chinh của Chiến tranh 
thế giới thứ hai (1939-1945). 


■ESS9EĨ9 

Sự kiện chinh 

EEỊ2Ĩ2Ị9Ì 


9-1940 


26-6-1941 

. 

7-12-1941 


1-1942 

■ ' 

ETyrTMI 


ESE3RI 

. 

9-6-1945 


15-8-1945 



Cáu jl. Nội dung chủ yếu cửa lịch sử thế giới từ năm 1917 dến nám 
1945 là gì? 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 44 
PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Cáu 

1 

mm 

3 

mm 

5 

m 

7 

mm 

Đáp án 

A 

D 

A 

D 

B 

c 

c 

Ki 


PHẨN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Lập bàng niên biểu những Bự kiện chinh của Chiến tranh 
thế giới thứ hai (1939-1945): 


Niên đại 

Sự kiện chinh 

1-9-1939 

Đức tán cồng Ba Lan, chiến tranh bùng nổ. 

9-1940 

I-ta-li-a tấh công Ai Cập. 

26-6-1941 

Đức tấn công Liên Xô. 

7-12-1941 

Nhật tấn công Mĩ ở Ha-oai. 
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1-1942 

Mặt trận Đồng minh chôhg phát xít thành lập. 

mS&Eễm 1 

Chiến thắng Xta-lin-grát. 

6-6-1944 

Anh-Mĩ đổ.bộ vào Bắc Pháp. 

9-5-1945 

-Phát xít Đức đầu hàng. 

15-8-1945 

Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc. 


Càu 2. Nội dung chủ yếu của tịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 
1945: 

- Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, Nhà nước 
Xô viết ra đời nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản. Thắng lợi của 
Cách mạng tháng Mười và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên 
Xô dã tác động lớn đến tình hình thế giới. 

- Phong trào cách mạng ở các nước tư bản Âu-Ml lên cao và có bước 
chuyển biến mới. Các đảng cộng sản ra đời ở một 8ố nước. Quốc tế cộng 
sản thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách 
mạng tháng Mười. 

- ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, giai cấp vô sản bắt đầu trưởng 
thành và tham gia lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. 

- Kinh tế các nước tư bản phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 
rồi lâm vào khủng hoảng trầm trọng (1929-1933) dẫn đến sự xuất hiện và 
lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở .Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản nhằm 
gây chiến tranh chia lại thế giới. 

- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) gây tổn thất khủng khiếp 
nhất trong lịch sử nhân loại, đã kết thúc một thời ki phát triển của lịch 
sử thế giới hiện dại. 
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PHẦN HAI 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TỪ NẪM 1858 ĐẾN NẢM 1918 


ĐỂ 45 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Cău 1. Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xăm lược 
của mình ? 

A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi. 

B: Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở. 
c. Việt Nam là một thị trường rộng lớn. 

D. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu. 

Câu 2. Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa dầu thế ki XIX như 
thế nàoĩ 

A. Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán ghét. 

B. Triều đình nhà Nguyễn được nhân dân ủng hộ. 
c. Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu. 

D. Triều đình biết củng cố khối đoàn kết giữa quần thần. 

Câu 3. Pháp chọn Đà Nắng làm mục tiêu mở dầu cuộc tấn cồng 
nhằm thực hiện kế hoạch gì? 

A. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”. 

B. Chiếm Đà Nầng, kéo quân ra Huế. 

C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng. 

D. Chiếm Đà Nẵng, khống chế cả miền Trung. 

Câu 4. Ai đã chi huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc 
tốn công của Pháp tại Dà Nẵngĩ 

A. Hoàng Diệu. B. Nguyễn Tri Phương. 

C. Nguyễn Trung Trực. D. Trương Định. 

Câu 5. Thảng 2 - 1859, Pháp quyết định dem phần lờn lực lưựng 
đánh ở đâu? 

A. Đánh vào Gia Định. B. Đánh vào Sơn Trà (Đà Nẵr.g). 

C. Đánh vào Nha Trang. D. Đánh ra kinh thành Huế. 
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Càu 6. Trung tâm hệ thống chiên lủy Chí Hòa do ai trán giữ? 

A. Trương Định. B. Nguyễn Tri Phương, 

c. Phan Thanh Giản. D. Nguyền Trường Tộ. 

Cảu 7. Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất vào ngày 
tháng năm nào? 

A. Ngày 6 tháng 5 năm 1862. B. Ngày 5 tháng 6 năm 1862. 

0. Ngày 8 tháng 6 năm 1862. D. Ngày 6 thang 8 năm 1862. 

Câu 8 . Theo Hiệp ước Nhàm Tuất , triều dinh Nguyên thừa nhận 
quyền cai quán của Pháp ở dâu? 

A. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Còn Lôn. 

B. Ba tinh miền Đông Nam Ki và đảo Côn Lôn. 
c. Ba tính miền Đông Nam KI với đảo Phú Quốc. 

D. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì với đảo Côn Đảo. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) có những nội dung cơ bản gì? 
Câu 2. Lập niên biểu những sự kiện chính trong cuộc khậng chiến 
chống Pháp của nhăn dân ta từ năm 1858 dên năm 1873. 
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4 
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c 

A 

B 

A 

B 

B 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Nội dung của Hiệp ước Nhăm Tuất (1862): 

Ngày 5-6-1862, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất gồm 
những nội dung cơ bản sau: 

- Thừa nhận cho Pháp cai quản 3 tỉnh miền Đòng Nam Ki (Gia 
Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn. 

- Mở ba cửa biển (Đà Năng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp ra vào 
buôn bán. 

- Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia 
Tô, bái bỏ lệnh cấm đạo trước đây. 

- Bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương 280 vạn 
lạng bạc. 
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- Pháp sẽ trả lại thành Vinh Lpng cho triều đình Huế với điều kiện 
triều đình buộc được nhân dân ta ngùng kháng chiến chống lại thực dân 
Pháp. 


Cáu 2. Lập niên biểu những sự kiện chinh trang cuộc kháng chiến 
chống Pháp của nhân dán ta từ năm 1858 đến năm 1873: 


Thời gian 

Nội dung chinh 


Pháp tấn công Đà Nẩng ' 

17-2-1859 

Pháp tấn công Gia Định 

24-2-1861 

Pháp tấh công đại đồn Chí Hòa 

10-12-1861 

Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm cỏ 

5-6^1862 

Hiệp ước Nhâm Tuất 

2-1863 

Pháp tấn công căn cứ Tân Hòa (Gò Công) 

20-8-1864 

Trương Định hi sinh 

24-6-1867 

Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây 

1867-1875 

Hàng loạt cuộc khởi nghĩa chông Pháp nổ ra ỗ Nam Kì 


ĐẾ 46 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH =QUAN 
Khoanh tròn chữ cáỉ trước câu trả ldi đứng. 

Cậu 1. Theo Hiệp ước Nhăm Tuất, triều đình Huế dồng ỷ mà ba 
cửa biền nào cho Pháp-ra vào buôn bánỉ 
. A. Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn. 

B. Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên. 
c. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên. 

D. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa Việt. 

Cáu 2. Ai dã dược nhăn dãn tôn làm Bình Táy đại nguyên soáiĩ 
A. Nguyễn Tri Phương. B. Trương Quyển, 

c. Nguyễn Trung Trực. D. Trương Định. 
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Câu 3. Sau Hiệp ước Nhăm Tuất, triều đình dã có hành động gì? 

A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung 
và Bắc Kì. 

B. Lãnh đạo nhân dán tổ chức kháng chiến. 

c. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng. 

D. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân. 

Câu 4. Tháng 6-1867, quăn Pháp không tốn một viên dạn đã chiếm 
ba tỉnh nào? 

A. Vỉnh Long, cần Thơ, An Giang. 

B. Vĩnh Lơ»g, An Giang, Hà Tiên, 
c. Vĩnh Long, Hà Tiên, cần Thơ. 

D. Vĩnh Long, Mĩ Tho, Hà Tiên. 

Câu 5. Nhiều người dã dùng thơ văn đề chiến đấu chống giặc như: 

A. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị... 

B. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan Văn Trị... 
c. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm... 

D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữti Huân... 

Câu 6. Hai lần bị giặc bắt, được thả ra ông lại tiếp tục chống Pháp. 
Khi bị dưa đi hành hình ông vẫn ung dung làm thơ. Óng là ai? 

A. Nguyễn Hữu Huân. B. Nguyễn Đình Chiểu, 

c. Hồ Huân Nghiệp. D. Phan Văn Trị. 

Câu 7. Câu nói: u Bao giở người Tây nhổ hết cò nước Nam thi mới 
hết người Nam đảnh Tây n là của ai? 

A. Trương Định. B. Trương Quyền, 

c. Nguyễn Trung Trực. D. Nguyễn Tri Phương. 

Câu 8. Vì 800 thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tinh miền Tây? 

A. Lực lượng của ta bố phòng mỏng. 

B. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch không đánh, 
c. Lãnh tụ cốc cuộc khởi nghĩa bị bắn, bị giết. 

D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. So sánh hai thái độ, hai kiều hành dộng của nhân dân và 
triều đình Huế trước sự xăm lược của thực dân Pháp. 

Cáu 2. Thực dân Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì 
lần thứ nhất 1873 như thế nào? 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 46 


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

C 

D 

A 

B 

A 

A 

C 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Hai kiểu hành động của nhân dân và triều đình Huế trưới 
sự xâm lược của thực dân Pháp: 



Thái độ 

Hành động 

Nhân dân 

- Kiên quyết chống xâm lược 
ngay từ khi Pháp nổ súng 
xâm lược nước ta. 

- Kiên quyết chống trả khi 
địch tấn công Gia Định và 
các tỉnh Nam Kì. 

- Thái độ “bất tuân lệnh; 
triểu dinh của nhân dân và 
sĩ phu yêu nước. 

- Anh dũng chống trả chúng tại Đà 
Năng dẫn dến làm thất bại kế hoạch 
“dánh nhanh thắng nhanh” của dịch. 

- Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra quyết 
liệt ơhống sự mỏ rộng chiếm dóng 
của thực dân Pháp và chống sự nhu 
nhược của triéu đình. 

- Vi nhân dân, Trương Định ở lại 
kháng chiến. 

Triều dinh 

- Không kiên quyết dộng 
viên nhân dân chống Pháp. 

- Bò lỡ thời cơ dể hành dộng. 

- Nhu nhược, ươn hèn, ỉch ki 
vi quyển lợi của dòng họ bán 
rẻ dân tộc. 

- Bò lỡ thời cơ khi dịch dánh Gia Định. 

- Ki Hiệp ước 1862 dể mất ba tỉnh 
mién Đông Nam Kì. 

- 0ể'mất ba tỉnh miền Tây (1867). 

- Oàn áp phong trào dấu tranh cùa 
nhân dân. 


Câu 2. Thực dân Pháp dã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc K 
lẩn thứ nhất 1873: 

Kế hoạch đánh Bắc Kì của thực dân Pháp đã được vạch ra từ trước: 

- Cuối 1872, chúng cho lái buôn Đuy-puy gây rối ở Hà Nội nhằm tạ< 
cơ hội cho Pháp can thiệp sâu vào vấn đề Bắc Kì. 

- Lấy cớ giải quyết vụ gây rối của lái buôn Đuy-puy, Gác-ni-ê đưí 
hơn 200 quân Pháp ra Bắc. Nhưng thực chất, đây là việc làm năm tron| 
kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì của thực dân Pháp. 

- Sau đó, Pháp cho quân đánh thành Hà Nội 20-11-1873. Sau kh 
chiếm dược thành, chúng cho quân đánh chiếm các tỉnh Hưng Yên, Phi 
Lý, Hải Dương, Ninh Bình và Nam Định. 


124 


























ĐE 47 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu ỉ. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, tính chất cvộc kháng chiến 
của nhãn dàn ta hao hàm những nhiệm vụ nào? 

A. Chỏng thực đản Pháp xâm lược và chống phong kiến đầu hàng. 

B. Chỏng thực dán Pháp xâm lược. 

c. Chông sự đàn áp của quân lính triều đinh. 

D. Chống sự nhu nhược, yếu hèn của vua quan nhà Nguyễn. 

Câu 2. Nguyên nhãn chủ yếu nào dẫn đến các cuộc khởi nghĩa cùa 
nhãn dân ta chống Pháp ở Nam Kì thất bại? 

A. Do sự nhu nhược cùa triều đình Huế. 

B. Thực dân Pháp cấu kết với triều đình đàn áp, khởi nghĩa chưa có 
đường lối đấu tranh thòng nhất. 

C. Các cuộc khởi nghĩa nồ ra lẻ te. 

D. Kẻ thù còn quá mạnh, lực lượng ta còn non yếu. 

Câu 3. Sau khi chiêm dược cảc tỉnh Nam Kì, việc đầu tiên thực 
dán Pháp dã làm gì? 

A. Thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột kinh tế Nam Bộ. 

B. Chuẩn bị lực lượng đánh Bắc Kì. 

c. Chuẩn bị lực lượng đánh Cam-pu-chia. 

D. Xuất bản báo chí nhằm tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược. 

Cáu 4. Ngày 20 - 11 - 1873, diễn ra sự kiện gì ở Bắc Kì? 

A. Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội. 

B. Quân dân ta anh dùng đánh bại cuộc tấn công của Pháp ở Hà Nội. 
c. Nhân dân Hà Nội chủ động đốt kho đạn của Pháp. 

D. Thực dân Pháp đánh chiếm Thanh Hóa. 

Câu 5. Trước những hành động của Pháp , triều đình Huế thực 
hiện chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào? 

A. Vơ vét tiền của của nhân dân. 

B. Đàn áp, bóc lột nhân dân và tiếp tục chính sách “bế quan toả cảng”, 
c. Bóc lột nhân dân, bồi thường chiến tranh cho Pháp. 

D. Thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thông trị. 

Câu 6 . Thực dân Pháp nổ súng đánh vào thành Hà Nội lần thứ 
nhất vào thời gian nào? 

A. Sáng ngày 20-11-1873. B. Trưa ngày 20-11-1873. 

c. Tối ngày 20-11-1873. D. Đêm ngày 20-11-1873. 
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Câu 7. Ai là Tổng đốc thành Hà Nội vào năm 1873Ĩ 
A. Hoàng Diệu. B. Nguyễn Tri Phương, 

c. Tôn Thết Thuyết. D. Phan Thanh Giản. 

Cáu 8. Trong vòng chưa, đầy một tháng sau khỉ chiếm Hà Nội, 
Pháp cho quán chiếm các tinh nào? 

A. Hải Dương, Hà Tây, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình. 

B. Hải Dương, Hà Bắc, Hưng Yên, Phủ Lí, Nam Định, 
c. Hải Dương,, Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phủ Lí. 

D. Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Nam Định. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Em hãy 80 sánh thái độ, hành động của nhân dân và triều 
đình Huế trong việc Pháp đánh Bắc Kt lần thứ nhất? 

Câu 2 . Trình bày nộidung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng (1883)? 
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. So Bánh thái độ, hành dộng của nhân dán và triều đình 
Huế trong việc Pháp đónh Bắc Ki ỈĂn thứ nhtít: 



Thái độ 

Hành động 

Nhãn dân Hà 

Nội và các. tĩnh 
Bác KI 

Kiên quyết chống giặc. 

Nhân dãn anh dũng dứng ISn 
kháng chiến ở Hà Nội và các tình 
dổng bằng Bắc KI. 

Triểu đình 

Khống kiên quyết chống 
giặc, cẩm chùng, chủ yếu 
thiên vổ thương thuyết. 

- Tạo điều kiện cho Pháp ra Bắc 
KI. 

- Làm thất thủ thành Hà Nội. 

- Kí Hiệp ưởc Giáp Tuất (15-3- 
1874) 


Câu 2. Nội dung của Hiệp ước Hác-măng (1883): 

- Bắc, Kì và Trung Kì phải đật dưới sự bảo hộ của Pháp; cắt tỉnh 
Bình Thuận ra khỏi Trung Kì, nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp. 
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- Triều đình Huế được cai quản Trung Kì nhưng phải thông qua 
Khâm sứ Pháp ở Huế. Ba tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh được sát nhập vàó 
Bắc Kì. 

- Công sứ Pháp ở Bắc Kì kiểm soát mọi công việc của quan lại triều 
đình, nắm quyền trị an và nội vụ. 

Mọi việc giao thiệp với nước ngoài của triều đình Huế đều do Pháp 
nắm, kể cả việc giao thiệp với Trung Quốc. 


ĐỂ 48 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời dáng. 

Căù 1. Thực dán Pháp lấy cớ gì dề tấn công Bắc m lần thứ haiĩ 

A. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân, 

B. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp, 
c. Trả thù sự tấh công của quân cờ đen. 

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh. 

Câu 2. Khi Pháp kéo quăn ra Hà Nội lẩn thứ hai, ai là người trấn 
thủ thành Hà Nộiĩ 

A. Nguyễn Tri Phường. B. Hoàng Diệu, 

c. Tôn Thất Thuyết. D. Phan Thanh Giản. 

Câu 3. Trước sự thất thủ của thành Hà Nội, triều đình Huế có 
thái độ như thế nào f 

A. Cho quân tiếp viện. 

B. Cầu cứu nhà Thanh. 

c. Cẩu cứu nhà Thanh, cử người thương thuyết với Pháp. 

D. Thương thuyết với Pháp. 

Câu 4. Lợi dụng cơ hội nào Pháp dưa quân tấn công Thuận An, 
cửa ngõ kinh thành Huế? 

A. Sự suy yếu của triều đình Huế. 

B. Sau thất bại tại trận cầu Giấy lần hai, Pháp củng cố lực lượng, 
c. Pháp được tăng viện binh. 

D. Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huê' lục đục. 

Câu 5. Sau khỉ đã hoàn thành về cơ hàn cuộc xôm lược Việt Nam, thực 
dân Pháp gặp phái sự phàn kháng quyết liệt của lực lượng nào ? 

A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân ở các địa phương, cả trong 
Nam lẫn ngoài Bắc. 
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B. Một số văn thân, sĩ phu yêu nước trong triều dinh Huế. 
c. Một số quan lại và nhân dân yêu nước ở Trung Kì. 

D. Toàn thể dân tộc Việt Nam. 

Câu 6. Dựa vào phong trào kháng chiến của nhăn dân, phái chi 
chiến trong triều đình Huế, đậi diện là những ai mạnh tay hành 
dộng chống Pháp? 

A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản. 

B. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Vãn Tường 
c. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi. 

D. Nguyễn Vãn Tường và Nguyễn Đức Nhuận. 

Câu 7. Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết , 
thực dân Pháp đã làm gì? 

A. Mua chuộc Tòn Thất Thuyết. 

B, Tìm mọi cách đế’ tiêu diệt phái chủ chiến, 
c. Giảng hòa với phái chủ chiến. 

D. Tìm cách ly gián giữa Tôn Thát Thuyết và quan lại phái chủ chiến. 

Câu 8. Cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra vào thời gian 
nào ? 

A. Đêm mồng 6 rạng sáng 7-7-1886. 

B. Đêm mồng 5 rạng sáng 6 -7-1885. 
c. Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885. 

D. Đêm mồng 3 rạng sáng 4-7-1885 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Ai là người lãnh dạo cao nhất cùa cuộc khởi nghĩa Hương 
Khê? Tóm tắt vài nét về ông. 

Câu 2. Em có nhận xét gì về thành phần lãnh đạo của cuộc khởi 
nghĩa Yên Thế (1884-1913) ? 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Cảu 1. Người lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê: 

- Lãnh đạo cao nhất của cuộc khới nghĩa Hương Khê là Phan Đình 
Phùng. 

Tóm tắt vài nét về ông: 

- Phan Đình Phùng sinh năm 1847, người làng Đỏng Thái, nay là xả 
Đức Phong, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Từng làm quan Ngự sử trong triều đình Huế. Tính tình Phan Đình 
Phùng cương trực, thẳng thắn. Ông phản đỗì việc phế lập trong triều 
đình nên bị cách chức đuổi về quê. 

- Khi phong trào cần vương bùng nổ (tháng 7-1885), Phan Đình 
Phùng hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi cứu nước của vua Hàm Nghi và 
Tỏn Thát Thuyết, mộ quân khởi nghĩa và trở thành thủ lĩnh khởi nghĩa 
Hương Khê. Ông đã lánh đạo nghĩa quân chiến đâu dùng cảm kiên cường 
và ông đả hi sinh vào ngày 28-12-1895. 

Câu 2. Nhận xét về thành phần lănh dạo của cuộc khởi nghĩa Yên 
Thế (1884-1913): 

- Khác với các' cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần vương, phong 
trào chống Pháp ở Yên Thế không phải do một số người hoặc một cá 
nhân văn thân, sĩ phu yêu nước phát động, tập hợp mà là một loạt các 
cuộc khởi nghĩa nhỏ do nhiều thủ lĩnh địa phương cầm đầu. 

- Nhừng người này đều xuất thân từ nông dân địa phương, ít chịu 
ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, không có sự gắn bó chặt chẽ với 
khẩu hiệu Cần vương, mong muôn xây dựng một cuộc sống bình quân, 
bình đẳng sơ khai về kinh tế và xă hội, một biểu hiện về tính tự phát của 
mật tư tưởng của nông dân. 


ĐỂ 49 

PHẦN 1. TRẨC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời dứng. 

Câu 1. Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào 
Cần vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai? 

A. Tôn Thất thuyết và Nguyễn Văn Tường. 

B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. 

c. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn. 

D. Nguyễn Đức Nhuận, Đào Doãn Địch. 
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Câu 2. Phjng trào yêu nước chống xàm lược đã dâng lên sôi nối, 
kéo dài từ 1885 đến cuối thế kỉ XIX, được gọi là phong trào gì ? 

A. Phong trào nông dân. 

B. Phong trào nông dân Yên Thế. 
c. Phong trào Cần vương. 

D. Phong trào Duy tân. 

Câu 3. Lực lượng nghĩa quán của cuộc khởi nghĩa Hương Khê 
được phân bố trên địa bàn bôh tỉnh nào? 

A. Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Nghệ An. 

B. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
c. Nghệ An, Hà Tình, Quảng Bình, Quảng Trị. 

D. Thanh Hóa, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Trị. 

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương 
là cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887). 

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892). 

c. Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế (tháng 7-1885) 

D. Khởi nghĩa Hương khê (1885-1895 ). 

Câu 5. Lãnh đạo của khởi nghĩa Yên Thế thuộc tầng lớp nào? 

A. Văn thân, sĩ phu. B. Võ quán, 

c. Nông dân. D. Địa chủ. 

Câu 6. Giai đoạn 1893-1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì ? 

A. Xây dựng phòng tuyến. 

B. Tìm cách giái hoà với quân Pháp, 
c. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở. 

D. Tích luỹ lương thực, xây dựng quân tinh nhuệ. * 

Câu 7. Giai đoạn 1893-1908, khi nhận thấy tương quan lực lượng 
của ta và địch quá chênh lệch. Dề Thám dã có một quyết định 
sáng suốt, đó là ? 

A. Tìm cách giảng hoà với quân Pháp 

B. Lo tích luỹ lương thực 

c. Xây dựng đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu. 

D. Liên lạc với một số nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. 
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Câu 8. Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thê được xem là cuộc khởi 
nghĩa nông dãn? 

A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn 
thân, sĩ phu. 

B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân. 
c. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nòng dân. 

D. Cuộc khới nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều 
là nông dàn. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối 
thê kỉ XIX? 

Câu 2. Nêu những nội dung chính trong dề nghị cải cách của các 
sĩ phu, quan lại yêu nước Việt Nam giữa thế kỉ XIX. 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Nhận xét về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX: 

- Lãnh đạo khởi nghĩa đều xuất thân từ các văn thân, sĩ phu, quan lại 
yêu nước. 

- Lực lượng tham gia là đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là nông 
dân (có cả đồng bào dân tộc thiểu số). 

- Các cuộc khởi nghĩa bị chi phối bởi tư tưởng phong kiến (lấy cái dũng 
để dền ơn vua, trả nợ nước) của kẻ trượng phu, không phát triển thành 
cuộc kháng chiến toàn dân, toàn quốc, song qua hai giai đoạn phát triển, 
phong trào cho thấy nội dung yêu nước, giữ vị trí chủ đạo còn nghĩa trung 
quân, “Cần vương” chỉ là phụ. 

- Mặc dù đã chiến đấu dũng cảm nhưng cuối cùng phong trào thất bại. 
Thất bại này chứng tỏ sự non kém của những người lãnh đạo, đồng thời 
phản ánh sự bất cập của ngọn cờ phong kiến trong phong trào giải phóng 
dân tộc Việt Nam. 
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- Đây là phong trào kháng chiến lỡn mạnh, thể hiện truyền thống yêu 
nước và khí phách anh hùng của dân <T>C ta, tiêu biểu cho cuộc kháng 
chiến tự vệ của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX, hứa hẹn một năng lực chiến 
đấu dồi dào trong cuộc đương đầu với thực dân Pháp, để lại nhiều tấm 
gương và bài học kinh nghiệm quý báu. 

Câu 2. Những nội dung chính trong đề nghị cải cách của các 8Ĩ 
phu, quan lại yêu nước Việt Nam giữa thế kỉ XIX: 

- Trước tình hình đất nước ngày một nguy khốn, đồng thời xuất phát 
từ lòng yêu nước thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể 
đương đầu với cuộc tấn công từ bên ngoài của kẻ thù, một số sĩ phu, quan 
lại đã đưa ra những đề nghị cải cách: nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn 
hoá.... của Nhà nước.phong kiến. 

- Những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách: Trần Đình Túc, 
Nguyễn Huy Tế, Đinh Văn Điền, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch. 

- Nội dung của các đề nghị cải cách bao gồm những yêu cầu đòi đổi mới 
đất nước về mọi mặt, như: mở cửa biển Trà Lí ở Nam Định cho nước 
ngoài vào buôn bán, đẩy mạnh khai thác ruộng hoang, khai mỏ, phát 
triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng, chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát 
triển công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại 
giao, cải cách giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ đất nước. 


ĐỂ 50 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước c&u trả lời đúng. 

Càu 1. Vì 800 phong trào kháng chiến miền núi nổ ra muộn hơn ở 
miền xuôi? 

A. Thực dân Pháp bình định ở dây muộn hơn. 

B. Ý thức giác ngộ của đổng bào mỉền núi chậm hơn. 
c. Địa hình không thuận lợi để xây dựng căn cứ. 

D. Địa hình rừng núi nên việc xây dựng lực lượng có nhiều khó khăn. 
Cáu 2. Vùng Táy Bắc, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông... 
đã tập hợp dưới ngọn cờ khởi nghĩa của aiĩ 

A. Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước. 

B. Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp, 
c. Nguyễn Quang Bích, Hà Vân Mao. 

D. Nguyễn Văn Giáp, cầm Bá Thước. 
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Càu 3. Ớ Nam Kì, sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp có đồng 
hào dân tộc: 

A. Mường, Thái. B. Khơ-me, Mông, 

c. Thượng, Khơ-me, Xtiêng. D. Thượng, Xtiêng, Thái. 

Câu 4. Tại vùng Dông Bắc Bắc Kì có phong trào khảng chiến của 
đồng bào các dán tộc nào? 

A. Người Dao, người Hoa. B. Người Thượng, người Khơ-me. 

c. Người Thái, người Mường. D. Người Thượng, người Thái. 

Câu 5. Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân 
Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xăm lược , triều đình Huê' đã 
thực hiện chính sách gì? 

A. Thực hiện chính sách cải cách kinh tệ', xã hội. 

B. Thực hiện' chính sách cải cách duy tân. 
c. Thực hiện chính sách ngoại giao mở cửa. 

D. Thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu. 

Cáu 6. Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối 
thế kỉ XIX, một yêu cầu đặt ra dó là: 

A. Thay đổi chế độ xã hội hoặc cải cách xã hội cho phù hợp. 

B. Cải cách duy tân đất nước. 

c. Thực hiện chính sách đổi mới đất nước. 

D. Thực hiện chính sách canh tần đất nước. 

Cáu 7. Tù năm 1863 đến 1871, Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều 
đình bao nhiêu bản điều trần? 

A. 25 bản. B. 30 bản. c. 35 bản. D. 40 bản. 

Câu 8. Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dăng vua Tự Đức 2 
bản 'Thời vụ sách ”, đề nghị cải cách vấn dề gì? 

A. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước. 

B. Đẩy mạnh khai khẩn ruộng hoang và khai thác mỏ. 
c. Phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng. 

D. Chấn chỉnh bộ máy quan lại, cải tổ giáo dục. 

PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Nhận xét về phong trào khởi nghĩa của dồng bào miền núi 
về quy mô, người lãnh dạo, nguyền nhăn thất bại, dặc điềm chung. 
Câu 2. Nêu chinh sách của thực dân Pháp trong các ngành nông 
nghiệp, công, thương nghiệp, giao thống vận tải và tài chính. Em 
có nhận xét gì về nền kinh tế Việt Nam dầu thế kỉ XX? 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 50 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

A 

B 

c 

A 

D 

A 

B 

mm 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Nhận xét về phong trào khởi nghĩa của đồng hào miền núi 
về quy mô, người lãnh đạo, nguyên nhân thất bại, dặc điểm chung: 

- Quy mô: Rộng lớn khắp miền núi cả nước: Tây Bắc, Đông Bắc, miền 
Trung, Tây Nguyên, Nam Kì. 

- Lãnh đạo: Các thủ lĩnh địa phương, tù trưởng miền núi. 

- Nguyên nhân thất bại: 

+ Nổ ra lẻ tẻ, thiếu sự thôhg nhất, mang tính địa phương, tổn tại 
trong thời gian ngắn. 

+ BỊ thực dân Pháp dùng nhiều thủ đoạn đàn áp quân sự, mua 
chuộc, dụ dỗ. 

- Đặc điểm chung: Các cuộc khởi nghĩa tự phát, không có mối quan hệ 
trực tiếp với các cuộc khởi nghĩa Cần vương, không bị chi phối bởi tư 
tưởng trung quân. Nó thường xuất phát từ quyền lợi của một bộ phận dân 
cư và mang tính chất địa phương chủ nghĩa. 

Câu 2. Chinh sách cùa thực dán Pháp trong các ngành nông 
nghiệp, công, thương nghiệp, giao thông vận tải và tài chinh: 

- Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất của nông dân. 

- Công nghiệp: Khai thác mỏ, xuất khẩu kiếm lời. 

- Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường mua bán hàng hóa, nguyên 
liệu, thu thuế. 

- Giao thông vận tải: Xây dụng đường sá, cầu cống, bến cảng, dường 
dây điện thoại vừa để vươn tới các vùng nguyên liệu, vừa để đàn áp các 
cuộc nổi dậy cùa nhân dân. 

- Tài chính: Đánh thuế nặng để giữ độc quyền thị trường Việt Nam, 
hàng hóa Pháp nhập vào đánh thuế nhẹ hoặc được miễn thuế, hàng hoá 
nước ngoài nhập vào Việt Nam đánh thuế cao. 

* Nhận xét: Nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX dã có nhiều biến đổi. 
Những yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen nhau do chính sách nô dịch 
thuộc dịa của thực dân Pháp -> Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền 
sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc. 
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ĐỀ 51 


PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Cáu 1. Năm 1868 , Trần Dinh Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa 
biến nào dể thông thương? 

A. Cửa biển Hải Phòng. 

B. Cửa biển Trà Lí (Nam Đinh), 
c. Cửa biển Thuận An (Huê). 

D. Cửa biển Đà Nẵng. 

Cảu 2. Lí do cơ bản nào khiến các đề nghị cải cách không thể trờ 
thành hiện thực? 

A. Chưa hợp thời thế. 

B. Rập khuôn hoặc mô phỏng nước ngoài. 

c. Điều kiện nước ta có nhửng điểm khác biệt. 

D. Triều đình bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi sự thay đổi. 

Cảu 3. “Bộ máy chính quyền từ trung ương dến địa phương mục 
ruỗng, nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ, 
tài chính cạn kiệt, đời sống nhún dân vô cùng khó khăn . Mâu 
thuẫn giai cấp và mâu thuẫn giữa dán tộc ngày càng gay gắt. Dó 
là tinh hình Việt Nam vào thời gian nào? 

A. Cuối thế kỉ XVIII B. Đầu thế kỉ XIX 

c. Giữa thế kỉ XIX D. Cuối thế kỉ XIX 

Câu 4. Trước tình hình đất nước ngày càng nguy khốn , đổng thời 
xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà 
giàu mạnh, một số quan lại, si phu yêu nước dă mạnh dạng dề 
nghị gì với nhà nước phong kiến? 

A. Đổi mới công việc nội trị 

B. Đổi mới nền kinh tế, văn hoá. 

c. Đổi mới công việc nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá. 

D. Đổi mới chính sách đối ngoại. 

Câu 5. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông 
nghiệp, thực dàn Pháp dã áp dụng chính sách gì? 

A. Cướp đoạt ruộng đất. B. Nhổ lúa trồng cây công nghiệp, 

c. Thu tô nặng. D. Lập đồn điền. 
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Câu 6. Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành gì? 

A. Sản xuất xi măng và gạch ngói. 

B. Khai tháo than và kim loại, 
c. Chê' biến gỗ và xay xát gạo. 

D. Khai thác điện, nước. 

Câu 7. Chinh sách nào dưới dãy thuộc về chính trị mà Pháp đã áp 
dụng ờ Việt Nam ngay từ khi tiến hành khai thác thuộc địa lần 
thứ nhất? 

A. Chính sách “Chia để trị”. 

B. Chính sách“dùng người Pháp trị người Việt”, 
c. Chính sách “đồng hoá” dân tộc Việt Nam. 

D. Chính sách “khủng bố trắng” đôi với dân tộc Việt Nam. 

Câu 8. Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đă làm 
cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào? 

A. Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng ki)t. 

B. Nông nghiệp giẫm chân tại chỗ. 

c. Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn một nền công nghiệp nặng. 
D. Kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Chinh sách khai thác, bóc lột của thực dán Pháp đã tác 
động đến xã hội Việt Nam, trong đó giai cấp địa chủ phong kiến 
và nông dân có những thay dổi như thế nào? 

Câu 2. So sánh một số điểm cơ bản về xu hưởng cứu nước cuối thế 
ki XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX theo các nội dung sau 
đây: 


Các nội đung chõ yếu 

Xu hướng cứu nước 
cuối thế kỉ XIX 

Xu hướng cứu nước 
đầu thế kỉ XX 

Mục đích 



Thành phẩn lãnh dạo 



Hình thức hoạt động 



TỔ chức 



Lực lượng tham gia 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 51 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
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PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Chính sách khai thác, bóc lột của thực dân Pháp dã làm 
ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam trong dó giai cấp địa chủ phong 
kiến và nông dân có những thay dổi: 

*Địa chủ phong kiến: 

- Đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, sô' lượng ngày càng 
tăng thêm. 

- Địa vị kinh tế được tâng cường, nắm trong tay nhiều ruộng đất, 
nắm chính quyền ở các địa phương. 

- Một bộ phận cấu kết với đế quốc đế’ áp bức, bóc lột nhân dần. Một 
số địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước. 

*Nông dân: 

- Chiếm sô' lượng đông đảo, bị tước đoạt ruộng đất, bị bần cùng hóa, 
bị phá sản, có người phải bỏ làng quê đi làm thuê. Cuộc sống của họ cực 
khổ trăm bề. 

- Có tinh thần yêu nước và hăng hái tham gia cuộc đấu tranh chống 
đế quốc, phong kiến. 

Câu 2. So sánh một số điểm cơ bản về xu hướng cứu nước cuối thế kỉ 
Ị XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX theo các nội dung sau đây: 


Các nội dung 
chủ yếu 

Xu hướng cứu nước 
cuối thế kì XIX 

Xu hướng cứu nước 
dầu thế kỉ XX 

Mục đích 

Đánh Pháp, giành dộc lập 
dân tộc, xây dựng lại chế độ 
phong kiến 

Đánh Pháp, giành dộc lập dân 
tộc. kết hợp với cải cách xã hội, 
xây dựng chế dộ quân chủ lập 
hiến và cộng hoà tư sản 

Thành phẩn 
lãnh dạo 

Văn thân, sĩ phu phong kiến 
yêu nước 

Tẩng lớp Nho học trẻ dang trên 
con duởng tư sản hoá 

Hình thức hoạt 
dộng 

Vũ trang 

Vũ trang, tuyên truyền giáo dục, 
vặn dộng cải cách xã hội, kết hợp 
lực lượng bẽn trong và bên ngoài 
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TỔ chức 

ỉ 

Theo lể lối phong kiến 

Biến dấu tranh giai cấp thành tổ 
chức chính trị sơ khai 

Lực lượng 
tham gia 

Đông, nhưng hạn chế 

Nhíổu tấng lớp, giai cấp thành 
phẩn xã hội 


ĐỂ 52 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra mấy 
bậc? Đó là những bậc nào? 

A. Hai bậc: Tiểu học và Trung học. 

B. Hai bậc: Ấu học và Tiểu học. 

c. Ba bậc : Ấu học, Tiểu học và Trung học. 

D. Ba bậc: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. 

Câu 2. Mục đích của Pháp trong việc mở trường học để làm gìĩ 

A. Phát triển nền giáo dục Việt Nam. 

B. Khai minh nền văn hoá giáo dục Việt Nam. 

c. Do nhu cầu học tập của con em quan chức và để đào tạo người bản 
xứ phục vụ cho Pháp. 

' D. Do nhu cầu học tập của nhân dân ngày một cao. 

Câu 3. Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu 
nhiều thứ thuế và bị khổ cực trăm bề? 

A. Giai cấp tư sản dân tộc. B. Tầng lớp tiểu tư sản. 

c. Giai cấp công nh&n làm thuê. D. Giai cấp nông dân. 

Câu 4. Chinh 8Óch khai thác thuộc địa của thực dồn Pháp đă tác 
động đến giai cấp nông dán Việt Nam như thế nào? 

A. Nông dân bị phá sản, họ bị bần cùng hoá, không lối thoát. 

B. Nông dân bị tước đoạt ruộng đất, cơ cực trăm bề. 

c. Nông dân đều lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ, không lối thoát. 

D. Nông dân bị bần cùng hoá, không lối thoát. 

Câu 5. Từ chỗ là giai cấp ít nhiều giữ vai trò lãnh đạo cuộc đấu 
tranh dân tộc ở cuối thế kỉ XIX, giờ đây giai cấp địa chủ phong 
kiến đã thay dổi như thế nào? 

A. Trở thành tay sai cho thực dân Pháp. 
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B. Trở thành tầng lớp thượng lưu ở nông thôn Việt Nam. 

c. Trở thành tay sai của thực dân Pháp, ra sức bóc lột, áp bức nông dân. 

D. Trớ thành tầng lớp quý tộc mới ớ nỏng thôn Việt Nam. 

Câu 6 . Cùng với sự phát triển đỏ thị , các giai cấp tầng lớp mới đá 
xuất hiện dó là: 

A. Những người buôn bán, chú doanh nghiệp. 

B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân, 
c. Nhừng nhà thầu khoán, đại lý. 

D. Chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn bán. 

Câu 7. Đầu thế kỉ XX, những sự kiện nào trên thế giới tác động 
đến xã hội Việt Nam? 

A. Cuộc Duy tân của Thiên hoàng Minh Trị ở Nhật (1868). 

B. Học thuyết Tam Dân của Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc (1905). 
c. Tư tưởng dân chủ tư sản ở châu Âu và cuộc Duy tân ở Nhật Bản. 

D. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác. 

Câu 8. 'Vậy bây giờ muốn tìm ngoại viện không gì bằng sang Nhật 
là hơn cả'\ Đó là câu nói của ai? 

A. Phan Bội Châu. B. Nguyễn Hàm. 

C. Phan Châu Trinh. D. Nguyễn Trường Tộ. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Thải độ của các tầng lớp, từng giai cấp trong xã hội Việt 
Nam đối với phong trào giải phóng dân tộc như thế nào? 

Câu 2. Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước tiêu biểu dầu 
thế kỉ XX. Nêu điểm giống nhau và khác nhau của các phong trào 
trên theo mẫu sau : 


Các phong trào 

Mục đích 

Hình thức và nội dung hoạt dộng 
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Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


c 

c 

D 

A 

c 

B 

c 

B 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Thái độ của các tầng lớp, từng giai cấp trong xã hội Việt 
Nam đối với phong trào giải phóng dán tộc : 

- Tầng lớp tư sản: Đa sò' là các chủ hãng buôn bán, ngoài ra có một sổ 
là thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ xưởng thủ công. Họ bị chính quyền thực 
dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép. Tiềm lực kinh tế của họ yếu ớt, nên 
chỉ muốn có điều kiện làm ăn, buôn bán dễ dàng, chưa có ý thức tham gia 
vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX. 

- Tầng lớp tiểu tư sản: Xuất thân từ các chủ xưởng thủ công nhỏ, 
những viên chức cấp thấp như thông ngôn, nhà giáo, thư kí, kế toán... 
Cuộc sống của họ rất bấp bênh và ^0 có ý thức dân tộc nên họ tích cực 
tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX. 

- Tầng lớp công nhân: Phần lớn xuất thân từ nông thôn, không có 
ruộng đất phải bỏ làng ra các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền làm thuê. Họ 
bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột nên sớm có tinh thần đấu tranh 
mạnh mẽ chống lại bọn địa chủ, đòi cải thiện điều kiện làm việc, tăng 
lương, giảm giờ làm. 

- Giai cấp địa chủ phong kiến: Một bộ phận cấu kết với đế quốc để áp 
bức bóc lột nhân dân. Một sô địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước. 

- Giai cấp nông dản: ngày càng bị bần cùng hoá, một bộ phận ra đồn 
điền, hầm mỏ, xí nghiệp kịếm được việc làm còn đại bộ phận phải sống 
cuộc đời cơ cực ở nông thôn. Nông dân căm thù đế quốc phong kiến sẵn 
sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh cho cá nhân, tổ chức, tầng lớp, 
giai cấp nào dề xướng nhàm mục tiêu tự do, ấm no, hạnh phúc. 

Câu 2. Lập bảng thống kè các phong trào yêu nước tiêu biểu đầu 
thế kỉ XX. 


Các phong trào 

Mục đích 

Hình thức và nội dung hoạt động 

Dông du(1905) 

Đào tạo nhân tài cho đất 
nưởc, chuẩn bị khởi nghĩa 
vũ trang. 

- Đưa học sinh sang Nhật du học 

- Viết sách báo tuyên truyền yêu 
nước. 

Đông Kinh nghĩa 
thục (1907) 

Nâng cao dân trí, bổi 
dưOng nhân tài. 

- Mở trưởng học 

- Diễn thuyết, binh văn, sách báo. 

- Cuộc vận động 
Duy tân, 

- Phong trào 
chống thuế ở 

Trung Kì (1908) 

* Nâng cao dân trí, 

- Đấu tranh chống sưu 
cao, thuế nặng. 

- Diễn thuyết dề tài sinh hoạt xã 
hội, tỉnh hlnh thế giới. 

- Khuyến khích kinh doanh công 
thương nghiệp. 

____ 
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* Điểm giống nhau và khác nhau của các phong trào : 

- Diêm giông: Đều là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ 
tư san do các sĩ phu yẻu nước đề xướng, lành đạo. 

- Điểm khác: Hình thức đấu tranh. 

+ Đông du: Bạo động chống Pháp. 

+ Duy tản: Ôn hòa. 

+ Đông Kinh nghĩa thục: Mở các nhà trường, nâng cao dản trí, 
đào tạo nhân tài. 


ĐE 53 

PHẨN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

CÔM 2. Khi tiếp nhận con đường cứu nước mới-dân chủ tư sản, các 
sĩ phu yêu nước Việt Nam chủ trương theo hai hướng, dó là: 

A. Bạo động và cải cách. 

B. Đánh Pháp và hoà Pháp. 

c. Theo phương Tây và theo Nhật. 

D. Dựa vào Nhật và dựa vào Pháp. 

Câu 2. Đầu thế kỉ XX, trong nhận thức của các sĩ phu Việt Nam, 
muốn đất nước phát triển, phải di theo con dường nào? 

A. Đi theo con đường cải cách của Trung Quốc. 

B. Đi theo con đường duy tân của Nhật Bản. 
c. Đi theo cách mạng vô sản ở Pháp. 

D. Đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga. 

Câu 3. Hình thức dấu tranh nào dưới dây gắn với phong trào yêu 
nước của các 8Ĩ phu Việt Nam dầu thế kỉ XX? 

A. Đấu tranh đơn thuần bằng vũ trang. 

B. Đấu tranh vũ trang kết hợp với dấu tranh chính trị, ngoại giao, 
c. Đấu tranh chủ yếu bàng hình thức chính trị. 

D. Dùng biện pháp cải cách yêu cầu thực dân Pháp trả độc lập. 

Câu 4. Là lãnh tụ tiêu biểu nhất trong phong trào giải phóng dân 
tộc đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu dã đề ra chủ trương như thế 
nào dể cứu nước, cứu dân? 

A. Chủ trương dùng cải cách kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân. 

B. Chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp. 
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c. Chủ trương thoả hiệp với Pháp đê Pháp trao trả độc lập. 

D. Chủ trương phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách xã 1 

Câu 5. Mục đích cơ bản trong phong trào Dông du của Phan Bị 
Châu là gì? 

A. Đưa người Viêt Nam sang các nước phương Đông để học tập kin 
nghiệm về đánh Pháp. 

B. Đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc học tập đê chuẩn bị li 
lượng lãnh đạo cho cách mạng Việt Nam. 

c. Phan Bội Châu trực tiếp sang NỈiật, cầu viện Nhật giúp Việt Nai 
đánh Pháp. 

D. Đưa thanh thiếu niên Việt Nam sang Nhật học tập để chuẩn bị ụ 
lượng chống Pháp. 

Câu 6. Ý định chuyên xuất dương dầu năm 1905 của Phan Bị 
Châu là gì? 

A. Cầu viện (khí giới, tiền bạc) để đánh Pháp. 

B. Mua khí giới để đánh Pháp. 

c. Liên hệ để đưa thanh niên sang Nhật du học. 

D. Nhờ Nhật Bản đào tạo cán bộ cho cuộc vũ trang sau này. 

Câu 7. Chương trình học gồm các bài về địa lý, lịch sử, khoa hị 
thường thức. Bên cạnh hình thức mở trường, các nhà Nho tiến b 
còn tổ chức các buổi bình văn và xuất bản sách báo. Dó là ho{ 
dộng của tổ chức nào? 

A. Hội Duy tân. B. Đông Kinh nghĩa thục. 

C. Cuộc vận dộng Duy tân. D. Câu A và c đúng. 

Câu 8. Mở trường, diễn thuyết vê các đề tài sinh hoạt xã hội, tin 
hình thếgiởi, tuyên truyền đả phá các hủ tục phong kiến lạc hậi 
đua nhau cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, đả kích quan lại xấu, c 
dộng việc mở mang công thương... Đó là hoạt dộng của phong trò 
nào? 

A. Phong trào Đông du (1905). 

B. Đông Kinh nghĩa thục (1907). 
c. Cuộc vận động Duy tân (1908). 

D. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908). 
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PHẨN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Dí' dẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, 
thực (lăn Pháp dã tổ chức bộ máy chính quyền như thê nào? 

Câu 2. So sánh hai xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và 
Phan Cháu Trinh. 
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Càu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


A 

B 

B 

B 

L D _ 

A 

B 

c 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Dể đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, 
thực dân Pháp đã tổ chức bộ máy chính quyền : 

- Thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm Việt Nam, 
Cam-pu-chia và Lảo, đứng đầu là viên Toàn quyền người Pháp 

- Chia Việt Nam thành ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau: 

+ Bác Kj là xứ nửa bảo hộ. 

+ Trung Kì theo chế độ bảo hộ. 

+ Nam Kì theo chế độ thuộc địa. 

- Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh, đứng đầu là xứ và tinh là quan người Pháp 
Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, dơn vị cơ sở là làng, xã do các chức dịch 
địa phương cai quản. Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương 
đều do Pháp chi phối 

Càu 2. So sánh haỉ xu hướng cứu nước cua Phan Bội Châu và 
Phan Cháu Trinh: 


Xu 

Ị hướng 

Chủ trương 

Biện pháp 

Khả năng 
>ìitfc niện 

Tác dụng 

Hạn chế 

ị| Bạo 

Đ„nh Pháp. 

Tập hợp lực 

Phù hợp với 

Khuấy dộng 

Ý dổ cáu 

động 

gianh độc 

lượng dách 

r.gưyặn vọng 

lòng yêu 

viện Nhật 

của 

lặp dân tộc, 

Pháp, truớc hết 

của nhân dân, 

nước, cổ vũ 

Bản là sai 

Phan 

xâv dựng xã 

là xây dựng lực 

nhưng chù 

tinh thẩn 

lám, nguy 

Bội 

hỘ! tiến bộ 

lượng vế moi 

trương cẩu 

dân tộc. 

hiểm. 

Châu 

vẽ KT, CT, 

mạt, kết họp với 

viện Nhật Bản 




VH. 

cẩu viên. 

_!___ 

khó thực hiện 
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SM 

- Vận động 

-Mở trường học. 

Không thể 

-Cổ vũ tinh 

Biện pháp 

BU 

cải cách 

-Để nghị cùng 

thực hiện 

thẩn tự lập 

cải luông, xu 

của 

trong nước - 

thực dân chấn 

dược vì trái 

tự cường. 

huùhg bất 

Phan 

khai trí, mỏ 

chỉnh lại chế dộ 

với dường lối 

- Giáo dục 

tay vd Phấp, 


mang công, 

phong kiến, 

của Pháp. 

tư tưởng 

làm phân 


thương 

giúp Việt Nam 


chống các 

tán tư tubng 

HlH 

nghiệp, tự 

tiến bộ. 


hủ tục 

cùunưteỏB 

1 

cường. 



phong kiến. 

nhàn dân. 


ĐẾ 54 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Phong trào Duy tăn của Phan Châu Trinh đã làm bùng lê 1 
trong quần chúng ngọn lừa đấu tranh: 

A. Chống thực dàn Pháp và bọn vua quan phong kiến mạnh mẽ. 

B. Chống đi phu, đòi giảm sưu thuế. 

c. Chông chính sách chia để trị của Pháp. 

D. Chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình -ở Việt Nam. 

Câu 2. Phong trào Duy tán của Phan Châu Trinh bùng nổ vào thò 
gian nào, khởi điềm của phong trào ở tỉnh nào? 

A. Bùng nổ vào tháng 2 - 1908, khởi điểm ở Quảng Ngãi. 

B. Bùng nổ vào tháng 3 - 1908, khởi điểm ở Quảng Nam. 
c. Bùng nổ vào tháng 3 - 1908, khởi điểm ở Phú Yên. 

D. Bùng nổ vào tháng 5 - 1908, khởi điểm ở Bình Định. 

Cáu 3. Kết quả lớn nhất của phong trào chôhg sưu thuế năm 1908 

A. Địa chủ phong kiến phải giảm sưu thuế cho nông dân. 

B. Thức tỉnh phong trào chống sưu thuế ở các tỉnh Bắc Kì. 

c. Làm tê liệt chính quyền của thực dân phong kiến ở nông thôn. 

D. Lối làm ăn theo phương thức tư bản chủ nghĩa được truyền bá. 

Câu 4. Vì sao trong giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ nhất, sải 
xuất ở nông thôn Việt Nam giảm 8Út? 

A. Nước Pháp tham gia chiến tranh, Việt Nam bị ảnh hưởng. 

B. Thực dân Pháp tăng cường vơ vét phục vụ chiến tranh, 
c. Nhân dân bị bắt đi lính, diện tích trồng lúa bị thu hẹp. 

D. Trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh. 
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Càu 5. Vị vua nào tham gia vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) ? 

A. Vua Hàm Nghi. B. Vua Duy Tân. 

c. Vua Tự Đức. D. Vua Thành Thái. 

Câu 6. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huê (1916) do những sĩ phu nào lãnh 
dạo? 

A. Thái Phiên và Trần Cao Ván. 

B. Lương Ngọc Quyến và Trịnh Vãn Cấn. 
c. Lương Văn Can và Lương Văn Quyến. 

D. Trần Quý Cáp và Phan Châu Trinh. 

Càu 7. Nguyễn Ải Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? 

A. Ngày 6 tháng 5 nãm 1911. 

B. Ngày 5 tháng 6 năm 1911. 
c. Ngày 10 tháng 5 năm 1911. 

D. Ngày 19 tháng 5 năm 1911. 

Câu 8 . Sau nhiều năm bôn ba ở các nước châu Phiy cháu Mĩy châu 
ẦUy Nguyễn Ải Quốc trộ lại nước Pháp vào thời gian nào? 

A. Tháng 11 năm 1917. B. Tháng 12 năm 1917. 

c. Tháng 2 năm 1918. D. Tháng 6 năm 1919. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có đúng là dể khai 
hoá văn minh cho người Việt Nam hay không? 

Câu 2. Lập bảng thôhg kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp 
trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - dầu thế kỉ XX. 


Giai cấp tầng lớp 

Nghề nghiệp 

Thải độ đối với dán tộc 

Địa chủ phong kiến 



Nông dân 



Công nhân 



Tư sản 



Tiểu tư sản 
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

B 

B 

c 

c 

B 

A 

D 

B 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Cáu 1. Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có đúng là để khai 
hoá văn minh cho người Việt Nam hay không: 

Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp không phải là để khai hoá văn 
minh cho người Việt Nam. Bởi vì: 

- Pháp chủ trương hạn chế phát triển giáo dục ở thuộc địa; Pháp duy 
trì nền giáo dục Hán học, lợi dụng hệ tư tưởng phong kiến và tri thức cụn 
học để phục vụ chế độ thống trị của thực dân Pháp. 

- Số trường học chỉ được mở một cách dè dạt, số trẻ được đến trường 
rất ít, càng ở các lớp cao, số học sinh càng giảm dần. 

- Ý đồ của Pháp là: 

+ Thông qua giáo dục nô dịch, thực dân Pháp muốn tạo ra một lớp 
người chỉ biết phục tùng. 

+ Triệt để sử dụng phong kiến Nam triều, dùng người Việt trị người Việt. 
+ Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị. 

Câu 2. Lập bảng thống kê về tình hình các giói cấp, tầng lớp 
trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đẩu thế kỉ XX. 


Giai cấp 
tầng lớp 

Nghi nghiệp 

Thái độ đối với dan tộc 

Địa chủ 
phong kiến 

Kinh doanh ruộng dất, bóc lột 
địa tô 

Đánh mất ý thức dân tộc, làm tay sai 
cho dế quốc 

Nỗng dân 

Làm ruộng, dóng mọi thử thuế 

Có ý thức dân tộc sâu sắc, sẩn sàng 
hưởng ứng, tham gia các cuộc dấu 
tranh. Họ là lực lượng cách mạng 
dõng dảo 

Công nhân 

Bán sức lao dộng, làm thuê 

Kiên quyết chống dế quốc, giành dộc 
lập, xoá bỏ chế dộ phong kiến, họ là 
lực lượng Ịãnh dạo cách mạng 

Tư sản 

Kinh doanh công, thưong nghiệp 

Chua có thái dộ hưởng ứng hay tham 
gia các cuộc vận dộng cách mạng 
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đẩu thế kỉ XX Một bộ phận có ý 
thức dân tộc, nhưng cơ bản là thỏa 
hiệp VỚI dế quốc 

Tiểu tư sản 

Làm cồng ãn lương, buôn bán 
nhỏ 

Cỏ ý thức dân tộc, tích cực tham gia 
vào các cuộc vặn dộng cứu nước dẩu 
thế kỉ XX 


ĐE 55 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Chê độ phong kiến Việt Nam bước vào giai đoạn khủng 
hoảng trầm trọng từ khi nào? 

A. Từ thế ki XVII. B. Từ thế kỉ XIII. 

c. Từ thê kỉ XIX. D. Từ thế kỉ XX. 

Câu 2. Dưới thời nhà Nguyễn có bao nhiêu đời vua, bao nhiêu dời 
chúa? 

A. Chín đời vua, chín đời chúa. 

B. Mười đời vua mười chín đời chúa. 

C. Chín đời vua, mười ba đời chúa. 

D. Tám đời vua, mười đời chúa. 

Câu 3. Người được cử làm tổng chỉ huy mặt trận Quảng Nam - Đà 
Năng đế’ lo việc chống giặc trong những ngày dầu thực dân Pháp 
xâm lược Việt Nam là ai? 

A. Tôn Thất Thuyết. B. Hoàng Diệu. 

C. Phan Thanh Giản. D. Nguyễn Tri Phương. 

Câu 4. Người tổ chức thành công hai trận phục kích giết hai 8Ĩ 
quan chỉ huy Pháp là Gác-ni-e và Ri-vỉ-e tại cầu Giấy trong hai 
lần Pháp tấn công Bắc Ki là ai? 

A. Lưu Vĩnh Phúc. B. Phan Bá Vành, 

c. Hoàng Diệu. D. Nguyễn Tri Phương. 

Câu 5. Quyền “bảo hộ” của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì dược triều 
đình Huế chính thức thừa nhận qua việc: 

A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874). 

B. Kí Hiệp ước Hác-măng (1883). 

C. Kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884). 

D. Kí Hiệp ước Thiên Tân (1884). 
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Câu 6. Mục tiêu của phong trào cẩn vương là gì? 

A. Phò vua, cứu nước. 

B. Giải phóng dân tộc. 
c. Chống triều đình Huế. 

D. Chống các thế lực phản động ở các địa phương. 

Cáu 7. Trong phong trào cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX, 
cuộc khởi nghĩa nào có quy mô lớn nhất? 

A. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh. B. Khởi nghĩa Hương Khê. 

c. Khởi nghĩa Ba Đình. D. Khởi nghĩa Bãi Sậy. 

Câu 8. Cuối thế kỉ XIX, trào lưu tư tưởng cách mạng mới ở các 
nước nào bắt đầu dội vào Việt Nam? 

A. Của Trung Quốc và Ấn Độ. 

B. Của Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. 

C. Của Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp. 

D. Của Trung Quốc, Ân Độ và Pháp. 

PHẦN 2. Tự LUẬN 

Câu 1. Lập biểu bảng về phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (đến 
năm 1918). 

Câu 2. Vì 800 Nguyễn Tất Thành lại quyết định ra đi tìm dường cửu 
nước? Tại 800 Nguyễn Tất Thành không di theo con đường cứu nước 
của các vị tiền bối, mà quyết định đi tìm dường cứu nước mới? 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỂ 55 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

B 

c 

D 

A 

B 

B 

B 

c 


PHẦN 2. Tự LUẬN 

Càu 1. Lập biểu bảng về phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (đến 
năm 1918): 


Phong trào 

Chủ trương 

Biện pháp đấu tranh 


Phong trào 
Đông du 
(1905-1909) 

Giành dộc lập, 
xây dựng xã hội 
tiến bộ. 

Bạo dộng vũ trang dể 
giành dộc lập. Cấu viện 
Nhặt Bản. 

Nhiểu thành phẩn 
nhưng chủ yêu là 
thanh niên yêu nước. 
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Giành độc lập, 
xây dựng xã hội 
tiến bộ. 

Truyền bá tư tưởng mới, 
vận dộng chấn hưng đất 
nước. 

Đông dào nhán dân 
tham gia, nhiẽu tẩng 
lớp xã hội 

Cuộc vận 
động Duy tân 
ỏ Trung Kì 
(1908) 

Nâng cao ý thức 
tự cường dể di 
dến giành dộc 
lập 

Mở trường, diễn thuyết, 
tuyên truyển, dả phá 
phong tục lạc hậu, bỏ cái 
cũ, học theo cái mới, cổ 
dộng việc mở mang công 
thưong nghiệp... 

Đông đảo các tầng 
lớp nhân dân tham 
gia 

Phong trào 
chống thuế ở 
Trung Ki 
(1908) 

Chống di phu. 
chống sưu thuế. 

Từ dấu tranh hòa binh, 
phong trào dẩn thiẽn vể 
xu hướng bạo dộng. 

Đông dảo các tẩng 
lớp nhân dản tham 
gia, chủ yếu là nông 
dân. 


Câu 2. Nguyễn Tất Thành quyết dinh ra đi tìm dường cứu nước: 

Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi 
vào tay thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh 
nổ ra liên tiếp nhưng đều thất bại. Đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan; 
trước sự thất bại của các phong trào yêu nước đầu thế kỉ; sự đàn áp, bóc 
lột tàn bạo của thực dân Pháp đã thôi thúc Nguyền Tất Thành ra đi tìm 
con đường cứu nước mới cho dân tộc. * 

* Nguyễn Tất Thành không đi theo con dường cứu nước của các vị tiền 
bối. Bởi vì: 

- Nguyễn Tất Thành không nhất trí với những chủ trương, con đường 
cứu nước mà các bậc tiền bối đà lựa chọn. Nguyễn Tất Thành đá nhận xét 
về con đường của các bậc tiền bối đó: 

- Phan Bội Châu dựa vào Nhật để đánh Pháp chẳng khác gì “Đưa hổ 
cửa trước rước heo cửa sau”. 

- Phan Châu Trinh đề nghị Pháp cải cách chẳng khác gì xin giặc rủ 
lòng thương. 

Vì thế, năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyết chí đi sang phương Tây để 
tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc. 
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PHẦN MỘT 
LỊCH SỬ THÊ GIỚI 

LỊCH SỬ THÊ' GIỚI CẬN ĐẠI 
(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NẪM 1917) 
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